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LOI NÓIOÍU 


Đức Phật day bón Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma): Tâm (Citta), 
Tâm sở (Cetasika), Sắc pháp (Кара) và Niết bàn (Nibbàna) là những pháp cần thiết và 
quan trọng để đưa đến mục đích tối hậu của người học Phật, tu Phật, đó là giác ngộ, 
giải thoát khỏi tử sinh luân hồi. Những giáo huấn của Ngài được lưu lại trong Tam 
tạng (Tipitaka) bằng Thánh ngữ Pali, rồi được chư vị Thánh Tăng cùng các đệ tử giữ 
gìn và trao truyền cho lớp lớp hậu bối đến tận ngày hôm nay. 


Do vậy để dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu chính xác kim ngôn của Đức 
Phật trong Tam tạng, Chú giải (Tika), Phụ Chú giải (Anutika) mà không bị ảnh hưởng 
bởi tư kiến cá nhân cũng như những yếu tó khách quan khác từ các bản dịch thuật 
thì việc học tập ngôn ngữ Pali là rất cần thiết đối với những người con Phật. Bởi vì ba 
đời chư Phật đều sử dụng tiếng Pali để truyền bá giáo pháp, cho nên một khi thông 
thạo ngôn ngữ này chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi trong việc góp phần duy trì Pháp 
học và Pháp hành, gieo duyên để được gặp Chánh Pháp ở kiếp này và vô lượng kiếp 
về sau cho đến ngày thành tựu đạo quả Niết bàn. 


Tuy nhiên vì Pali là một Thánh ngữ, là ngôn ngữ của chư Phật nên việc 
học tiếng Pali cần phải có sự chỉ dạy đúng đắn từ những bậc thầy được đào tạo 
chính thống và người học phải có tinh thần tầm cầu Chánh Pháp mạnh тё, sự quyết 
tâm và tinh cần học hỏi lâu dài thì việc học đó mới đem lại những lợi ích thù thắng. 


Năm 2019 chúng tôi đã biên soạn cuốn Päliveyyäkarana Văn Phạm Pali 
dựa trên giáo trình của Ngài Tăng vương Thái Lan Somdej Phramahãsamanachao, 
đồng thời kết hợp một số điểm ở các sách bộ: Kaccäyanaveyyäkarana, 
Moggallànaveyyàkarana, Saddanitipakarana, Padarüpasiddhi của chương trình nói 
dién ó quóc dó Phát giáo Mién Dién. Vói muc dích giúp cho các hoc vién hiéu ró 
hon và rành ré nhüng kién thúc dá hoc tir quyén sách này, chúng tói tiép tuc bién 
soạn sách /шуёп dịch Pali – Viêt Việt — Pāli. Trong đó, chúng tôi dua vào những bài 
tập luyện dịch từ cấp độ dễ đến nâng cao đi kèm theo phần từ vựng và những cụm 
từ liên quan ở mỗi bài tập sẽ góp phần làm cho việc học và nghiên cứu được dễ 
dàng, để từ đó mỗi học viên sẽ cảm thấy tự tin và yêu thích hơn khi tiếp cận môn 
Thánh ngữ Pali này. 


Tất nhiên việc giải các bài tập dịch xuôi và dịch ngược Pali – Việt, Việt — 
Pali này không phải là việc làm đơn giản và dễ dàng, người học cần phải có nhiều nỗ 


luc tu than cüng vói tinh than dam mé và mót kha náng ghi nhó khá tót cang nhu 
cần dành thêm thời gian đầu tư mới có thể nám bắt được loại ngôn ngữ đặc biệt 
này. Bởi vì Thánh ngữ Pali là ngôn ngữ chuyển tải những Phật ngôn, Thánh ngôn và 
mỗi từ, mỗi câu đều có chứa chi pháp riêng — điều mà không một ngôn ngữ nào trên 
thế gian có được. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng 
sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư 
thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao 
này rồi được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 


Huế, mùa hè 2020 
Tường Nhân Sư 
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Luyén Dich Pali — Viêt 


PHUONG PHÁP DICH THUAT 


А. CÁCH DICH РАЦ SANG TIÉNG VIỆT 


Trước khi dịch một đoạn văn tiếng Pali sang tiếng Việt, người học cần xem 
xét cho thấu đáo những điều sau: 

1, Câu văn mà cần dịch đó dài đến đâu, có những từ gì. 

2, Nếu có từ ở hô cách (alapana) thì phải dịch từ này trước tiên. 

3, Nếu có phân tự (nipata) là từ đứng đầu nội dung câu thì nên dịch tiếp theo 
sau khi dịch hô cách. 

4, Rồi tiếp đến dịch từ ở cách thứ nhất (pathamä vibhatti) là từ làm chủ từ 
trong câu. 

5, Xong phải tìm xem những tính từ bổ nghĩa cho từ làm chủ từ đó, nếu có 
thì dịch theo sau chủ từ đó rồi tìm dịch cho hết các từ cùng đi với tính từ đó. 

6, Tiếp theo là dịch động từ của chủ ngữ. Ở đây, thường trong một câu dài 
có nhiều động từ thì động từ chính (akhyäta) sẽ là động từ làm hành động cuối cùng, 
còn các động từ hành động trước đó goi là động từ thành phần (kiriyakita) thì sé 
được dịch trước theo tuần tự cho đến động từ chính cuối cùng. 

Nếu trong câu không có hô cách thì tìm phân tự để dịch trước, nếu không có 
phân tự thì tìm chủ từ của câu để dịch đầu tiên. 

Một điều quan trọng là trong việc dịch thuật này thì phải lấy chuẩn mẫu của 
ngôn ngữ làm nën tảng, tức là dịch thế nào để đạt được nội dung dễ hiểu, câu chữ 


trong sáng, phù hợp với ngữ cảnh. 
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Bên cạnh đó, một từ có thé dịch nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau, nếu 
không cẩn trọng sẽ dễ dẫn đến sai lầm hoặc hiểu nhầm, bởi vì một từ trong tiếng Pali 
được chia theo nhiều cách (vibhatti) khác nhau mà đôi khi lại có dạng giống nhau 
nhưng mang nghĩa khác nhau. Chẳng hạn từ /anassa có dạng giống nhau ở hai cách là 
cách thứ tư (catutthi vibhatti) và cách thứ sáu (chatthi vibhatti), nếu muốn dịch chính 
xác nghĩa của nó thì cần dựa vào từ đi kèm với nó, ví du: /алаѕѕа geho, phải dich là 
nhà của dân, như vậy /anassa phải được dịch ở cách thứ sáu bởi vì geño là cách thứ 
nhất làm chủ từ, còn /anassa là từ liên quan với geho chứ không thể dịch ở cách thứ 


tư là nhà nhàm dán, nhà đôi với dán, v.v... 


B. CÁCH DỊCH TIẾNG VIỆT SANG PALI 


Việc dịch ngược từ tiếng Việt sang Pali là một điều khó đối với những người 
mới bước vào học tiếng Pali, bởi vì họ chưa hiểu hết tính chất, cách tiến hành, cấu 
tạo từ vựng và câu chữ thì sẽ thiếu sự tự tin trong lúc dịch. Chưa kể đây là một loại 
ngôn ngữ mà bản thân chưa tiếp xúc hoặc tần suất tiếp xúc còn ít và tất nhiên là 
chưa thông thạo. Do vậy, trước khi bước vào dịch ngược thì cần từ từ quán sát từng 
từ ngữ rồi mới tìm từ Pali mà có nghĩa tương đồng; tức là phải tìm ra từ nào, có giống 
hay tính (lihga), số (vacana), cách (vibhatti) phù hợp rồi ghép vào cho đúng với giống, 
số, cách ấy theo luật văn phạm Pali. 


A 


Ví dụ câu: “Các hoc trò của vi tháy" trong tiếng Việt thi cần xem xét từ ^oc 
trò tương ưng với từ nào trong Pāli, từ v; tháy là tương ưng với từ nào trong Pali và cả 
hai từ này có giống, số, cách như thé nào. Từ Лос trò tiếng Pāli là sissa là nam tính 
(pullihga), có thêm từ các để chỉ số nhiều (bãhuvacana), và phải ở cách thứ nhất 
(pathamä vibhatti) vì là chủ từ trong câu; cho nên cần tạo từ sissa này ở cách thứ 
nhất, số nhiều, đó là: sissa, Từ vj tháy tiếng Pali là acariya, ở đây có từ kết nối 
(äyatanipäta) cia dùng để chỉ cách thứ sáu (сһаһ vibhatti), do vậy từ dcariya phải 
chia ở cách thứ sáu và ở số ít (ekavacana), tạo thành từ: acariyassa. Kết lại, ta có phần 


А 


dich của “Các hoc trò của vi tháy” là ZÃcarjyassa 5/5547. Ngoài ra, còn có một việc 


2 
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nữa là thứ tự sắp xếp các từ trong tiếng Pali, đây là một vẫn đề cần phải học tập và sé 


được nói đến ở phần dưới đây. 


1, Thứ tự trong câu Pali: 

Không giống như tiếng Việt, đa phần thứ tự trong tiếng Pali là ngược lại với 
cách sắp xếp thứ tự từ ngữ trong câu của tiếng Việt. Ví dụ tiếng Việt sẽ nói: dé tý của 
Đức Phát còn tiếng Pali sẽ là của Đức Phật dé tứ (Buddhassa sàvako). 


2, Cách dùng và vi trí của tính từ (gunanama): 

Tính từ bổ nghĩa cho danh từ (патапата) nào thì sé có giống (linga), số 
(vacana) và cách (vibhatti) giống như của danh từ đó và được đặt trước danh từ đó. 
Ví dụ: 

– (Оссо rukkho: Сау сао. 
– Ucce rukkhe ѕакипа: Những con chim trên cây cao. 


3, Cách dùng và vi trí của phân động từ (Kiriyakita) không phải là bát biến từ: 
* Phân động từ không phải là bất biến từ của danh từ nào sẽ có giống (lihga), 
số (vacana) và cách (vibhatti) giống như của danh từ đó và được đặt sau danh từ đó. 
Ví dụ: 
– Putto /Z/ø; Đứa con trai da sinh. 
– Pita ішло: Ngudi cha да vui müng. 
* Phân động từ không phải là bát biến từ nếu khi đi với động từ có, /à (hoti) 
thì được đặt trước động từ cớ, @ ấy; đôi khi động từ có, à không cần nêu ra. Ví dụ: 
- Setthino làbho uppanno hoti. 
Lợi lộc là dá phát sinh đến ông phú hộ. 
Câu này cũng mang nghĩa như câu: 
- Setthino làbho uppanno. 
Lợi lộc d phát sinh đến ông phú hộ. 
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4, Cách dùng số từ (sañkhaya): 
* Eka (1) là số từ ở dạng số ít mà thôi. 
* Từ dvi (2) đến arthárasa (18) luôn ở dạng số nhiều (bãhuvacana). 


* Từ ekünavisati (19) đến atthanavuti (98) luôn là nữ tính (itthilinga), dẫu cho 
đi với từ ở dạng số nhiều và khác giống thì nó vẫn giữ ở dạng số ít và nữ tính mà thôi, 
không thay đổi theo. Ví dụ: 

— Eko jano: môt nguòi dân 
- Dve jana: hai ngudi dán 
- Pañcattimsaya jananam làbho uppanno. 
Lợi lộc đã phát sinh đến ba muoi /ăm người dân. 


3, Cách dùng đại từ nhân xưng (purisasabbanama) ngôi thứ ba: 


* Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba (pathamapurisa) dùng thay thế danh từ nào 
thì phải có giống và số như giống và số của danh từ đó, còn cách thì giống cũng được 
mà khác cũng được. Ví dụ: 


– Еко uyyàne rukkho, so vatena pahato, tassa pannäni patitàni. 
Một cái cây trong vườn, cây ấy đã bị gió làm gay, những chiếc lá của nó 
đã rụng xuống. 


6, Cách dùng đại їй: “te”, “те”, “по”, “уо 


». 
. 


* Các đại từ: te, me, no, vo ở ngôi thứ nhất (uttamapurisa) và ngôi thứ hai 
(majjhimapurisa) cần có từ khác dẫn trước mới đem ra dùng được. Ví dụ: 


— Ácariyo no: Thầy của chúng ta. 
- Ауапѓе putto: Đứa con trai này cua ban. 


7, Cách düng dai tir chí dinh (visesanasabbanama): 


* Dai từ chỉ định của danh từ nào thi sé có giống, số và cách chia theo như 
giống, số và cách của danh từ ấy. Ví dụ: 


— Yasmim Bhavagati mayam абһірраѕаппа tam Bhavagantam ѕагапа gata. 
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Chúng ta tin tưởng ở Đức Thé Tôn nào thì chúng ta di đến nương tua nof 
Đức Thế Tôn ду. 
* Đôi khi không cần nêu danh từ ra, chỉ nêu đại từ chỉ định cũng được. Ví dụ: 


— Yassa labho uppanno, tassa alabho uppanno. 
Lợi lộc phát sinh dén người nào thi thất lợi cũng phát sinh đến người ду. 
— Yassã putto jãto, sa tuttha. 


A 


Con trai của nguoi nữ nào đã sinh ra, người n ду vui mừng. 

8, Cách dung động tir chính (akhyata) trong câu: 

* Trong câu Pali, động từ chính của danh từ nào hoặc dai từ nào phải có số 
(vacana) và ngôi (purisa) phù hợp với số và ngôi của danh từ hay đại từ làm chủ ngữ 
đó. Chẳng hạn như: 

— Ригіѕо yati, purisā yanti, so yati, te yanti. 
- Tumhe yãtha, aham yämi, mayam yama. 

* Thông thường động từ chính sẽ xếp ở vị trí cuối cùng trong câu Pali, song 
đôi khi cũng được đặt ở đầu câu. Ví dụ: 

- Buddham saranam gacchàmi. 
Con х/л quy y Phật. 

– Supatu me bhante sangho. 
Bạch Ngài, xin Tang Ady nghe con. 

* Đối với ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai có khi cũng không cần phải ghi các 
đại từ nhân xưng làm chủ từ, chỉ cần nhìn vào cách chia của động từ chính là biết 
ngay chủ từ là đại từ nào rồi. Ví dụ: 

- Tasmim avase vassam vasasi. (/vam) 
Su nhập hạ tại chùa nào? 


- Dhammacakkäräme vassam vasämi. (Aham 


Tói nhập ha tại chùa Pháp Luân. 
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9, Cách sắp xếp thuộc từ đi với động từ: có, là (hoti): 
* Thuộc từ đi với động từ có, ñ (hoti) được đặt sau chủ từ và đặt trước động 
từ ấy. Ví dụ: 
- Sugandham puppham sabbesam manapam hoti. 


Hoa thơm là vât dáng yêu của tất cả mọi người. 
* Đôi khi cũng không cần đưa động từ vào: 


-Attahi attano natho. 
Chính ta là nof nương tua của minh. 


* Nếu có nhiều thuộc từ liên đới đến các động từ сб, /à thì đặt một thuộc từ 
đứng trước động từ cớ, /à ấy, còn lại thì đặt sau. Ví dụ: 


— Savatthiyam kira A⁄ahãuvanno nama Kutumbiko аһоѕі aggho 
mahaddhano mahàbhogo aputtako, 
Nghe rằng, tại thành Savatthi có một gia trưởng tên là Mahasuvanna, là 


người giàu có, nhiêu tài sản, nhiêu của cái, (nhưng) không có con. 


10, Cách dùng danh từ thành tính từ: 


Danh từ có khi được dùng như tính từ (thuộc từ) cần có số và cách chia giống 
như chủ từ nhưng giống thì giữ lại theo giống ban đầu của mình. Ví dụ: 


- Buddho me varam saranam (hoti). 
Đức Phật là no; nương nhờ tôi thượng của con. 


11, Câu xen vào (anädara, lakkhana) và cách sắp xếp: 


Trong câu Pali, khi có một nội dung khác xen vào thì câu xen vào đó gọi là 
câu anádara hoặc câu /akkhapa. О câu xen vào này, chủ ngữ là danh từ còn vị ngữ 
thì sử dụng một phân động từ (kiriyäkita) có giống, số và cách giống như danh từ ấy. 
Câu anadara thì chủ ngữ và vị ngữ chia ở cách thứ sáu còn câu /akKhapa thì chia ở 
cách thứ bảy và nội dung xen vào chỗ nào thì xếp câu này vào chỗ ấy. Ví dụ: 

– Suriye atthargate, cando uggacchati. 
Khi mà mát trời đã lặn xuóng, mặt trăng mọc lén. 
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– Darakassa rudanfassa, pita pabbaji. 


túc cậu bé dang khóc, người cha đã xuất gia. 


12, Cách sir dung “туй” duyên tw (paccaya): 

* Trong một đoạn văn Pali có cùng nội dung, nếu có nhiều động từ thành 
phần liên tiếp nhau và tận cùng là một động từ chính (akhyata), phần đông người ta 
sử dụng phân động từ (kiriyakita) có khi là bát biến từ (abyayasadda), có khi không 
phải bất biến từ làm động từ thành phần. Các phân động từ nếu là bất biến từ thì đa 
số sẽ kết nói với tva duyên tự hơn các dạng khác. Ví dụ: 

- Sabbe sakunà pubbanhe attano kulavakä nikkhamitva, sakalam 
divasam carítva, sàyanhe patinivattanti. 
Tất cả các con chim bay ra khỏi tổ của mình vào buổi sáng, rong ruồi 
suốt ngày rồi trở về vào ban tối. 

* Đôi khi phân động từ dùng duyên tự wa dé chỉ nguyên nhân, khi đó chủ từ 
của phân động từ này sẽ khác với chủ từ của động từ chính trong câu. Ví dụ: 

- Siham vã bhayam upajjati. 
Sự lo sợ sinh khởi bái vi tháy con sư tử. 


13, Cách sử dụng bát bién từ (abyayasadda): 

* Các bất biến từ trong tiếng Pali chính là phán tự (nipata) và duyên tự 
(paccaya). Khi sử dụng trong câu sẽ giữ nguyên dạng của nó như vậy, không phải chia 
theo giống, số, cách, thì, ... gì cả. Ví dụ: 

- Sace papam na kareyyasi, sukham labhissasi. 
Nếu bạn không làm điều ác, bạn sẽ được an lạc. 

* Các phân tự (nipäta) đứng đầu nội dung câu thường được đặt ở vị trí thứ 
hai trong câu Pali. Ví dụ: 

- Kuhim pana tvam vasasi? 


Lại nữa, bạn sóng ở đâu? 


Luyện Dịch Việt – Pali 


14, Cách sắp xếp hô từ (alapana): 
* Thông thường các hô từ được xếp ở vị trí thứ hai trong câu Pali. Ví dụ: 
- Sahgham bhante upasampadam уасаті. 
Bạch Ngài, con xin Tăng cho tu lén bậc trên (thọ đại giới). 
* Nếu có đại từ hoặc phân tự thì hô từ xếp ở vị trí thứ ba hoặc thứ tư cũng 
được. Ví dụ: 
- Dhammam hi vo bhikkhave desessàmi. 
Và này các ty khuu, ta sẽ thuyết pháp cho các con. 
- Kuhim pana tvam àvuso vassam vuttho? 
Lai nữa, này hiên hữu, Su đã nhập hạ ở đâu? 
* Trong các bộ Chú giải (Atthãkathã), có khi các hô từ đặt ở đầu câu, khi thì 
ở cuối câu. Ví dụ: 
- Bhante mà mam nãsetha. 
Bach Ngài, xin Ngài đừng làm cho con khốn khó. 


- Evam karohi maharaja. 
Tâu đại vương, xin Ngài hãy làm như thé. 


15, Cách dùng từ “mã” (dừng): 
* Trong tiếng Pali, từ mā dịch là dimg được dùng với động từ ở paficami 
vibhatti (mệnh lệnh cách) hoặc ajjattanï vibhatti (hiện khứ cách) mà thôi. Ví du: 


- Bhante ma mam nãsetha. 
Bạch Ngài, xin Ngài ding làm cho con khốn khó. 


16, Cách sắp xếp câu hỏi: 

Trong câu hỏi, nếu có từ kim hoặc các từ biến thể bởi nó thì xếp kim ở vị trí 
đầu tiên. Nếu không có từ như thế ở trước thì nên xếp động từ lên đầu câu rồi từ 
pana ở vị trí thứ hai, tiếp đó là chủ từ hoặc từ liên đới đến chủ từ. Ví dụ: 

– Kim taya pabbajitum na vattati? 
Việc mà bạn xuất gia (là) không nên sao? 
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— Kaccittha parisuddhā? (kaccittha = kacci + attha) 
Ông là người đã thanh tinh Aay sao? 


— Sakkhasi pana tvam gahapati ekena pasena satta mase nipajjitum? 
Này gia chú, êng có thé nám mót bên suót bày tháng khóng2 

- Diyati pana gahapati kule dãnam? 
Này gia chủ, việc bố thí ở nhà (mà) ông vẫn thường cho chứ? 


17, Cách dùng và sắp xếp bê ngữ động từ (kiriyavisesana): 

Bổ ngữ động từ (kiriyävisesana) là từ nói lên tính chất của động từ, khi dùng 
cách thứ hai (dutiyà vibhatti) làm bổ ngữ cho động từ thì được đặt trước động từ đó, 
hoặc trước từ có liên đới với động từ mà nó bó nghĩa. Ví dụ: 

- Dhammacari sukham seti. 


Người thực hành pháp sẽ ngủ an /яс. 


– Dukkham seti paräjito. 
Người thất bại thì ngủ båt an. 


18, Cách dùng từ “iti” ở cuói cân: 


Nếu trong một đoạn văn Pali, có nhiều nội dung xen lẫn, chẳng hạn đó là 
một câu chuyện có nhiều nhân vật, người này nói thế kia, người kia nói thế nọ thì tất 


“ 


phải dùng đến từ Z/ Trong tiếng Việt, nó có nghĩa là : “ ...” (hai chấm mở ngoặc 
kép... đóng ngoặc kép). Ó đây, / chính là dấu đóng ngoặc kép đó, có khi có dạng: ti 
(phẩy trên và ti); còn mở ở chỗ nào thì ngày nay trong văn bản Pali được viết bằng 
mẫu tự Roman đã có ghi thêm dấu mở ngoặc kép ấy rồi. Riêng các văn bản Pali của 
ngôn ngữ khác, đa phần không có mở ngoặc kép, cho nên người đọc, người dịch 
phải tự mình tìm ra. Ví dụ: 

— Ekasmim samaye Bhagava  Ràjagahato  nikkhamitva, cha disã 
namassantam Singälakam mãnavam disvā, “Kisa tvam  gahapatiputta disa 
namassasfti pucchi. Sutva Singalako mãnavo “Pita me bhante kalam karonto 


evam avaca “Disa tata namasseyyäsrti. So aham pitu vacanam karonto disa 
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namassami'ti аһа. Atha nam Bhagava “Na kho gahapatiputta ariyassa vinaye 
evam disa namassitabbà'ti vatvà, tena pucchito gihivinayam kathesi. 

Mót thuó no, Düc Thé Tón rói khói thành Vuong Xá, tháy thanh nién 
Singala dang lê bái sáu phuong bën hói: "Này con trai gia chú, cáu lé bái các phuong 
dé làm gi?". Thanh niên Singala nghe xong rồi đáp: “Bạch Ngài, cha của con lúc gần 
chết đã nói như уду: “Này con, con cần lễ bái các phương”. Con đây làm theo lời 
của cha nên lễ bái các phương”. Tiếp đó, Đức Thế Tôn nói với cậu ấy: “Này con trai 
gia chủ, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái các phương không phải như vậy đâu”, 


được thanh niên ấy hỏi Ngài liền thuyết về luật pháp của cư sĩ. 


19, Cách dùng chatthikamma: 

Một số danh động từ có túc từ trực tiếp (kamma) là đối tượng của hành động 
thì túc từ đó phải được chia ở cách thứ sáu (chatthr vibhatti) thay vì sử dụng ở cách 
thứ hai (dutiyã vibhatti) như thường lệ. Ví dụ: 

- Puññassa karanam: Việc làm phước 


— Ariyasaccánam dassanam: Sự thấy các Thánh dé. 


20, Trường hợp nội dung lặp lại: 

Trong văn phong Päli, khi các câu sau có nội dung lặp lại phần nào đó của câu 
trước thì sẽ được cát bỏ, không viết lại nữa, chỉ giữ lại những từ ngữ không trùng lặp và 
từ ngữ bị cắt bỏ vẫn không làm ảnh hưởng đến nội dung của vấn đề. Ví dụ: 

- Kuto gacchasi: Bạn đến từ đâu? 


— Janapadato, bhante: Từ nông thôn, bạch Ngài. 


21, Cách dùng từ biểu thị sự tôn trọng: 
Khi biểu thị sự tôn trọng trong việc thưa gửi, nói năng thì lời của bậc dưới nói 
với bậc trên cho dù chỉ là một vị cũng phải sử dụng ngôi thứ hai, số nhiều 


(majjhimapurisa, bãhuvacana). 
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22, Cách dùng tính tir và động từ của danh їй: 


Trong tiếng Pali, tính từ và động từ của danh từ mà dễ tìm thấy, dễ biết được thì 
chỉ viết ra tính từ hoặc động từ mà thôi còn danh từ không nêu ra cũng được. Ví dụ: 


— Sisso асагіуат upasankamitva, “Imam pannam vācehř'ti vutte, tam 
vivaritvà vacesi. 
Hoc trò vào gan vị thầy, khi câu: “Con hãy đọc sách này" mà tháy đã 


nói, bèn mở ra rồi đọc sách ду. 


23, Cách dùng động từ trong chuyện kë: 

Trong văn học Pali, động từ chính của các câu chuyện kể thường dùng hai 
cách là vattamānā - tiến hành cách và ajjattani - hiện khứ cách và ta thường thấy được 
dùng nhiều nhất là ajjattani. Ví du: 

-Tena samayena Buddho Bhagava Кајараһе wñarat; Gijjhaküte pabbate. 
Thuở ấy, Đức Phật, bậc Thế Tôn ngu tại núi Linh Thứu, gần thành 
Vương Xá. 

-Atha kho Bhagavà bhikkhü amantesi. 

Khi đó, Đức Thé Tôn dá до/ các ty khưu. 

- Atha kho samaneranam etada/os/ "Kati nu kho amhàkam 
sikkhapadàni, kattha ca amhehi sakkhitabban'ti. 

Вау giờ, vẫn dé này d hiên khói (có) đến các vị sa di: "Các điều học 


của chúng ta có bao nhiêu vậy? Lại nữa, chúng ta cần học ở điều nào?” 
+ * , rj 


24, Cách dùng tính từ và danh từ dùng như tính từ liên đới đến “tum” duyên tự: 
Tính từ cũng như danh từ được sử dụng như tính từ khi đi với các động từ có, 
là kết hợp với tum duyên tự thì có khi dùng ở cách thứ nhất (pathamä vibhatti), có khi 
dùng ở cách thứ ba (tatiyà vibhatti). Ví dụ: 
– Nàyam pápo hotum arahati. 
Người này không nén là ké ác. 
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- Pamaffena bhavatum na vattati. 


Không nên là người аё đuôi. 


25, Cách dùng tính từ và động từ của danh từ khi có từ “ca”: 

Nhiều danh từ ở số ít nếu có nội dung theo nhau và được từ са kết hợp lai 
thì các tính từ, các động từ của các danh từ đó đa phần được sử dụng ở dạng số 
nhiều. Ví dụ: 

– Desanàvasane kumäro ca kumärikã ca sofdpanna ahesum. 
Khi kết thúc thời pháp, cậu trai và cô gái @ ở thành bậc Nhập Lưu. 


BOROROROJÉ C4 C4 CA CA 
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NHỮNG TỪ VIẾT ТАТ 


n = nam tính 

nữ = nữ tính 

tr = trung tính 

đt = đại từ 

tt = tính từ 

st = số tù 

sn = số nhiều 

bbt = bát biến từ 

dt = duyên tự 

đợt = động từ 

ddt = danh dóng tù 

pdt - phán dóng tü 
WWW 3X Œ4Œ4ŒŒ4 
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BÀI MÓT 


A. DICH PALI- VIỆT 


Buddhassa sävako 


savaka (n): dé tú, nguói nghe 


Dhamme pasado 
pasada (n): tin tuóng 


Savakanam sangho 


sahgha (n): hội chúng 


Acariyassa sissã 


sissa (n): học trò, đệ tử 


Game àvàso 


āvāsa (n): chùa 


Gāmesu dārakā 


dāraka (n): 


Acariyamhi gāravo 


gārava (n): 


Sanghassa vihāro 


vihāra (n): tinh xá 


Buddha (n): Đức Phật 


Dhamma (n): Pháp 


sāvaka (n): dé tử, người nghe 


ācariya (n): thày 


gāma (n): ngôi làng 


bé trai 


su kính trong 


Sangha (n): Tăng 
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10, 


11, 


12, 


13, 


14, 


15, 


16, 


17, 


18, 


Upajjhayassa patto 
patta (n): binh bát 


Khattiyanam kumara 


kumara (n): hoàng nam, bé trai 


Aggino khandho 


khandha (n): dóng, uán, bó 


Isinam assamo 


assama (n): am, thát 


Arimhà utraso 


utrasa (n): su sg hai 


Rukkhassa susire ahi 


ahi (n): con rán 
rukkha (n): 


Kotthe vihayo 


vihi (n): thóc, láa 


Karino danta 


danta (n): ráng, ngà 


Mantinam samägamo 


samagama (п): hiệp hội 


Rukkhe sikhi 


sikht (n): chim công 


ирајјһауа (п): thầy té độ 


khattiya (n): vua chúa 


aggi (n): lửa 


isi (n): dao sí 


ari (n): ké thü 


susira (n): cái bong (cay) 


cay cói 


kottha (n, tr): cái bó 


kari (n): con voi 


manti (n): nhà có ván 


rukkha (n): cây cói 


19, 


20, 


21, 


22, 


23, 


24, 


25, 


26, 


27, 


28, 


Dandissa hatthe dando 


danda (n): cay gay 
dandi (n): 


Setthimhi vissaso 


vissasa (n): sự thân cận 


Vaje pasavo 


pasu (n): vật nuôi 


Pabbatassa sikhare ketu 


ketu (n): lá cờ 
pabbata (n): 


Setumhi ratho 


ratha (n): chiếc xe 


Garuno риќа 


putta (n): người con trai 


Китагапат garavo 
kumära (n): bé trai 
Viññũnam ovädo 
ovada (n): lời dạy 


Loke sayambhũ 


loka (n): thế giới, thế gian 


Vedànam pàraguno 
paraga (n): bậc đến bờ 
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hattha (n): tay 
người già, người cầm gậy 


setthï (n): phú hộ 


vaja (n): chuồng 


sikhara (n): đỉnh 
ngọn núi 


setu (n): cây cầu 


garu (n): thầy giáo 


garavo [garu] (n): các thầy giáo 


sayambhũ (n): đắng tạo hóa, dáng tự hữu 


Veda (n): Vệ-đà 
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29, 


30, 


31, 


32, 


33, 


34, 


35, 


36, 


Sayambhuno dhammo 
sayambhü (n): 


Viññühi upasamsevo 


upasamseva (n): su dén giao tiép 


dáng tao hóa, dáng tự hữu 


B. DICH VIÉT - PALI 


Đức tin nơi Đức Phật 
đức tin: saddhà (nữ) 


Quả của Pháp 
quả: мірака (n) 


Các cóc liéu сйа Táng 
cốc, liêu, thất: kuti (nữ) 


Thầy của các học trò 
thầy: асагіуа (п) 


Сас Кћи phó trong thành 
làng, khu phó: gama (n) 


Các bé trai trong chüa 
bé trai: daraka (n) 


Nhóm của các phụ nữ 
nhóm: gana (n) 


Đức Phật: Buddha (n) 


Pháp: Dhamma (n) 


Tăng: Sangha (n) 


tró, dé tú: sissa (n) 


thành phó: nagara (n) 


chüa chién, tu vién: àvasa (n) 


dàn bà, phụ пй: itth (nữ) 


38, 


39, 


40, 


41, 


42, 


43, 


44, 


45, 


46, 


47, 


Những cây côi trên núi 


cây cối: rukkha (n) 


Tịnh xá của thầy tế độ 


tịnh xá: vihara (n) 


Kinh thành của vua chúa 
kinh thành, đất đai: dhani (nữ) 


Ngọn của lửa 
lửa: aggi (n) 


Các cành của cây 


cành: sakha (nữ) 


Cơm trong nỗi 
cái nói: ukkhali (nữ) 


Dây thừng nơi cổ của con chó 


con chó: sunakha (n) 
dây thừng: 
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núi: pubbata (n) 


thầy tế độ: ирајјһауа (п) 


vua chúa: khattiya (n) 


ngọn: acci (tr) 


cây cối: rukkha (n) 


cơm: odana (n) 


cái cô: рта (nữ) 


rajju (nữ) 


Cái vá (chỏm tóc) trên đầu của đứa bé 


đầu: sisa (n) 


Đống của những hat thóc 
hạt thóc: vīhi (n) 


Nhóm của các con cá trong hó 
hồ: sara (n) 


nhóm, đoàn: 


cái vá, chỏm tóc: cula (nữ) 


đồng, nhóm: rasi (n) 


con cá: maccha (n) 


gana (n) 
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Những chiếc xe trên đường 
đường, lộ: vithi (nữ) xe cộ: ratha (n) 


Cột của cây саи 


cây cột: thambha (n) cây cầu: setu (n) 


Chuông của các vật nuôi 


thú, vật nuôi: pasu (n) chuông: vaja (n) 


WVW Ж C4 O4 CA CA 


51, 


52, 


53, 


54, 


55, 


56, 


57, 


58, 


Luyén Dich Pali — Viét 


BÀI HAI 


A. DICH PALI - VIỆT 


Sattànam aggo Buddho 
agga (tt): tói thugng, cao quy 


Sundaro Dhammo 


sundara (tt): 


Mahanto ѕауакапат sangho 


mahanta (tt): lón 


Aggassa Buddhassa sãsanam 


sasana (tr): 


Sundarassa Dhammassa vipàko 


vipäka (п): 


Suddhànam sävakãnam sangho 
suddha (tt): 


Kusalo äcariyo 
kusala (tt): 


Atapino sissà 


atapi (tt): siêng nang 


satta (n): chúng sanh 


thién 


savaka (n): dé tử, người nghe 


lời day 


thanh tinh 


thién, thóng tué 


sissa (n): hoc tró, dé tú 
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Kusalassa асагіуаѕѕа mati 


mati (nữ): kiến thức 


Atapinam ѕіѕѕапат sikkhà 
sikkhã (nữ): 


Addham kulam 
kula (tr): dòng họ 


Addhassa kulassa putto 


Sugandham puppham 
puppha (tr): hoa 


Sugandhe pupphe bhamaro 


bhamara (n): 


Visalam khettam 


khetta (tr): ruộng đồng 


Visàle khette ѕаѕѕапі 


sassa (tr): 


Daruna cora 


cora (n): tên tróm 


Dàrunehi corehi bhayam 
bhaya (tr): 


Dighà rajju 
digha (tt): dài 


ácariya (n): vi thày 


sự học tập, điều học 


addha (tt): giàu có 


sugandha (tt): mùi thơm 


con ong 


visala (tt): bao la 


cây mạ 


dãruna (tt): hung dữ 


tai họa 


rajju (nữ): sợi dây thừng 


70, 


71, 


72, 
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Dighaya rajjuya gulam 
gula (tr): 


Navam sappi 
sappi (tr): bo lóng 


Navasmim sappimhi makkhika 
makkhika (nữ): 


Mahanti sala 
sala (nữ): phước xá 


Mahantiyam salayam jana 
jana (n): 


Garukam dhanu 
dhanu (tr): cay cung 


Garukassa dhanussa jiyam 
jiya (tr, nữ): 


Nilàni риррћапі 
puppha (tr): hoa 


Nilanam pupphanam rasi 


rasi (n): 


Sukko salinam odano 
sali (п): lúa mi 


Sukkassa odanassa pati 
рай (nữ): cái тат 
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nava (tt): mbi 


con ruói 


mahanti (tt): to, lón 


người dàn 


garuka (tt): náng 


day cung 


nila (tt); màu xanh 


bó, nhóm, dóng 


sukka (tt): tráng 


odana (n): com 
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B. DICH VIÉT - PALI 


Đức Phật bậc nương nhờ của các chúng sanh 
nương tựa: natha (n) chúng sanh: satta (n) 


Uy lực của Đức Phật bậc nương nhờ của các chúng sanh 


uy lực: anubhava (n) 


Pháp cao quy trén thé gian 
thé gian, thé giói: loka (n) cao quy: agga (tt) 


Dúc tin noi Pháp cao quy trén thé gian 
dúc tin, lóng tin: pasada (n) 


Những con người (là) bậc thánh nhân 
bậc thánh: ariya (n) người: puggala (n) 


Đức hạnh của các bậc thánh nhân 


công đức, đức hạnh: guna (n) 
Nữ chúa 
người nữ, đàn bà: nari (nữ) vua chúa: khattiyà (nữ) 


Hoàng tử (con trai) của nữ chúa 


hoàng tử (con trai): putta (n) 


Dúc vua Ma-kiêt-da 
(xứ) Ma-kiệt-đà: Magadha (n) dúc vua: raja (n) 
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Hoàng tú truóng cúa dúc vua Magadha 
truóng, dúng dàu: jettha (tt) 


Ánh sáng của mặt trời nóng 


nóng: tapa (tt) mặt trời: ãdicca (n) 
ánh sáng: abha (nữ) 


Ánh sáng của mặt trăng mát 


mát, lạnh: sita (tt) mặt trăng: canda (n) 


Những cây cối lớn 
cây cối: rukkha (n) lớn, to: mahanta (tt) 


Những cây cối lớn trên ngọn núi 


ngọn núi: pubbata (n) 


Ngôi tháp cao 
Cao: ucca (tt) ngôi tháp: thũpa (n) 


Ngọn cờ trên đỉnh của ngôi tháp cao 


đỉnh: sikhara (n) ngọn cờ: dhaja (n) 


Những xương xẩu của con trâu trắng tuyển 


xương: atthi (tr) con trâu: mahisa (n) 
trắng tuyển: sabbaseta (tt) tuyển, toàn bộ, tất cả: sabba (tt) 


Da của những con bò đen 


đen: kanha (tt) con bò: gona (n) 


da: taca (n) 
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99, Cung điện của pham thiên lớn 


phạm thiên: brahma (n) cung điện: vimana (tr) 


100, Những vì sao trên bầu trời tối 


tối: tama (tt) bầu trời: nabha (n) 
ngôi sao: tara (nữ) 
ke) K 
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101, 


102 


- 


103, 


104, 


106 


- 
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BÀI BA 


A. DICH PALI - VIỆT 


Buddho loke uppanno. 
uppanna (pdt): dà sinh ra 


Suriyo nabhe uggato. 
suriya (n): mặt trời 


Raja uyyanam gato. 
gata (pdt): dá di, ngu 


Асагіуо sissánam sippam väcento. 


ãcariya (n): vị thầy 
sippa (tr): nghệ thuật 


Vanijo dhàniyà nikkhanto. 


vanija (n): nhà buón 
dhani (nữ): 


Bráhmano паһапауа nadim gato. 


brahmana (n): bà-la-món 
nadi (пй): sóng 


Bhikkhü gamam pindaya pavitthà. 


bhikkhu (n): ty khuu 
gama (n): làng 


loka (n): thé gian 


uggata (pdt): dà lén 


uyyàna (tr): vườn ngu uyên 


vacenta (pdt): dang nói 
sissa (n): hoc tró, dé tü 


nikkhanta (pdt): đã ra đi, rời khói 
thành phó 


gata (pdt): dà di 


nahàna (tr): việc tám 


pavittha (pdt): dà di vào 
pinda (n): nám com, su nuói mang 


27 


Luyén Dich Viét — Pali 


108, Setthino bhariyà rathena vithiyam gata. 


bhariyà (nữ): người vợ setthï (n): phú hộ 
vithi (nữ): con đường ratha (n): xe cộ 


109, lsayo assamesu піѕіппа. 


isi (n): dao si nisinna (pdt): dá ngói 


assama (n): am thát 


110, Rañño putto jāto. 
raja (n): đức vua jata (pdt): dà sinh 


111, Phalàni rukkhã patitàni. 
phala (tr): trái cày patita (pdt): dá rung 


112, Vadhü gabbhe піѕіппа. 


vadhü (пй): thiéu nü nisinna (pdt): đã ngồi 
gabbha (n): căn phòng 

113, Sobhanàni pupphani milãtãni. 
puppha (tr): bông hoa sobhana (tt): đẹp đế 
milata (pdt): đã héo tàn 


114, Hatthi jinnãya salaya thito. 


hatthi (n): con voi thita (pdt): dá düng 
sala (nữ): phước xá jinna (pdt): dá hư muc 


115, Cando puriso attano fàtihi bhinno. 


canda (tt): hung bao bhinna (pdt): đã chia lia 


fiati (n): bà con atta (n): minh, ta, ngá 
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Pita puttena gamam gato. 


pitu (n): ngudi cha putta (n): con trai 


Gilano sayane nipanno. 


gilana (n): ngudi bênh nipanna (pdt): da nàm 


sayana (n): chỗ nằm, giường 


Тараѕо phalãnam atthãya vanam gato. 
tapasa (n): đạo sĩ vana (tr): rừng 


attha (n): mục đích, lợi ích phala (tr): quả, trái cây 


Daliddassa dhanam nittham. 


dhana (tr): tài sản dalidda (n): người nghèo 
nittha (pdt): tiêu hại rồi 


Rajini narinam majjhe thitã. 
rajini (nữ): hoàng hậu thita (pdt): đã đứng 
majjha (n): khoảng giữa nari (nữ): phụ nữ 


Amaccassa gelaññam jatam. 


gelañña (tr): bệnh hoạn amacca (n): vị quan, quan lại 


Тіпапі bhũmiyam ruļhāni. 

tina (tr): cỏ rulha (pdt): đã mọc 
bhũmi (nữ): mặt đất 
Acchariyam kãranam jãtam. 


karana (tr): nguyên nhân acchariya (tt): kỳ diệu 
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124, 


125 


- 
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128, 
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Rukkhassa sakha bhagga. 
sakha (nữ): cành cây 


Ambassa phalàni pakkäni. 


amba (n, tr): cây xoài 


Kākā rukkhesu nilina. 


kaka (n): con qua 


Bhiruko maranasma bhito. 


bhiruka (n): ngudi nhát gan 


marana (tr): 


Bhikkhu attano santakena tuttho. 
tuttha (pdt): dá hoan hy 


Darika nadiyam nimugga. 
darika (nữ): bé gái 
nadi (nd): 


Sappissa bhajanam bhinnam. 


bhajana (tr): cái тат 


sappi (n): 


bhagga (pdt): gay rồi 


pakka (pdt): dá chín 


nilina (pdt): đã núp 


bhito (pdt): dà so 


cái chét 


santaka (tr): dó hién có, tài sán 


nimugga (pdt): dá lán xuóng 
dóng sóng 


bhinna (pdt): bé, và rói 
bo lóng 
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B. DICH VIÉT - PALI 


Đức Phật đã sinh khởi trên thé gian. 
Buddho loke uppanno. 


Pháp đã trụ trong nội tâm của các bậc chân nhân. 


chân nhân: sappurisa (n) nội tâm, sự tiếp tục: santana (tr) 
đã đứng, đã trụ: thita (pdt) 


Đức Thé Tôn đã đến thành Rãjagaha theo tuần tự. 

Đức Thé Tôn: Bhagavantu (n) tuần tự: anupubba (tt) 

đã đến: patta (pdt) thành Ràjagaha: Вајараһа (n) 
Các đạo sĩ đã ở trong vườn (ngự uyển) của đức vua. 

đạo sĩ: isi (n) vun: иууапа (tr) 

đã ở: vuttha (pdt) của đức vua: rañño (n) 

Hoa sen xanh đã mọc trong nước. 

xanh: nlla (tt) hoa sen: upala (tr) 

đã mọc (sinh): jata (pdt) nước: udaka (tr) 

Cành cây khô đã rơi xuống từ cái cây. 

khô: sukkha (tt) cành: sakha (nữ) 

đã rơi, rụng: patita (pdt) cái cây: rukkha (n) 

Con voi hung dữ đã trốn chạy khỏi bầy. 

hung dữ: canda (tt) con voi: hatthi (n) 

bầy, đàn: yũtha (n) đã trốn chạy: vũpakattha (pdt) 
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Đức vua đã rời khỏi kinh thành với đoàn tùy tùng lớn. 

tùy tùng: рагіуага (n) thành phố, kinh thành: nagara (n) 
đã rời di: nikkhanta (pdt) 

Vị quan đã đi trên sông bằng thuyền. 

vị quan: amacca (n) đã di: gata (pdt) 

sông: nadi (nữ) thuyền: nàvà (nữ) 

Những người bà-la-món đã di vào kinh thành dé xin ăn. 

vật thực, dà xin ăn: bhikkhà (nữ) ngudi bà-la-môn: brahmana (n) 
đã đi vào: рам а (pdt) 

Lửa bừng lên (dựng lén) từ mái của căn nhà. 

lửa: agøi (n) bừng lên (dựng lên): utthita (pđt) 
mái: chadana (tr) căn nhà: geha (n, tr) 


Các phụ nữ đã đi (để) vui chơi nơi dòng sông. 

phụ nữ (nữ): itthi sự vui chơi: kila (nữ) 
Những bộ y đã phát sinh đến (đối với) Tăng. 

y: civara (tr) dá phát sinh: uppanna (pdt) 
Y cüa chü sa di mát rói. 


sa di: sámanera (п) đã mát: nattha (pdt) 


Con gái của phú hộ chết ròi. 


con gái: dhita (nữ) đã chết: mata (pdt) 


Những cây cối đã mọc lén trong vườn ngự uyên của đức vua. 


mọc lên: rülha (pdt) vườn, ngự uyên: uyyäna (tr) 
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Thiéu пй dà di 


vë nhà (dòng tộc) của chóng. 
thiếu nữ: kaññã (nữ) chóng, ông chủ: pati (n) 


Các tỳ khưu đã ngồi trong tịnh xá lớn. 
đã ngồi: nisinna (pdt) tịnh xá: vihàra (n) 


Người đàn ông đã nằm tại phước xá cao gần làng. 


người đàn ông: nara (n) nằm: nipanna (pdt) 


phước xá: sala (nữ) cao: ucca (tt) 


Mặt tráng đã lén trên bầu trời vào ban đêm. 


mặt trăng: canda (n) ban đêm: ratti (nữ) 
bầu trời: nabha (n, tr) đã lên: uggata (pdt) 
WWW 3E C4 CAO C8 
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- 
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BÀI BÓN 


A. DICH PALI - VIỆT 


Atthannam Bhagavato sãvakãnam samuho. 

samuha (n): su tu hop attha (st): tám (8) 
Cattäro bhikkhü pindaya gamam pavitthã. 

cattāro (st): bốn (4) pavittha (pdt): đã di vào 
Pafica masa atikkanta. 

masa (n): tháng pafica (st): nám (5) 
atikkanta (pdt): dá trói qua 


Tini upalàni udake jatani. 


upala (tr): hoa sen ti (st): ba (3) 

jata (pdt): dá moc (sinh) ra udaka (tr): nuóc 

Ekünavisati nàriyo nahànàya nadim gata. 

nari (nữ): phụ nữ ekünavisati (nữ): hai mươi bớt một (19) 
Ekam phalam rukkhà patitam. 

eka (st): một (1) patita (pdt): đã rơi 

Catupafifíasàya bhikkhünam cwaräni dàyakehi dinnàni. 

catupafifiasa (st): nám tư (54) dayaka (n): thí chú 

dinna (pdt): dá cúng dường cīvara (tr): y 
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Satta isayo nagara nikkhanta. 


satta (st): bay (7) isi (n): dao si 
nikkhanta (pdt): đã rời nagara (n): khói thành phó 


Amacco chahi sahayehi uyyanam gato. 


sahaya (n): bằng hữu, ban bè cha (st): sáu (6) 
amacca (n): vi quan uyyana (n): vườn 


Dvinnam kutinam antare mahanto saro. 


sara (n): hò nước antara (tt): giữa 
dvi (st): hai (2 ) kuti (nữ): cốc, liêu 


Tevisatiyà kumärãnam äcariyo gamam pavittho. 
tevisati (nữ): hai mươi ba (23) рам а (pdt): đã di vào 


Bhagavà catassannam рагіѕапат majjhe піѕіппо. 


Bhagavantu (n): Düc Thé Tón majjha (tt): giữa 
parisa (пй): hói chúng catassannam [catu](nü): bón (4) 


Nadiyà dvisu рагеѕи gama thitã. 
gama (n): ngói làng thita (pdt): dà toa lac, düng tai 
para (tr): bó nadi (nữ): con sông 


Navannam риќапат matara dhanam dinnam. 


dhana (tr): tài sản mãtu (nữ): mẹ 
dinna (pdt): đã cho nava (st): chín (9) 


Solasa sissä attano ѕайһагат upagatã. 


sissa (n): đệ tử solasa (st): muói sáu (16) 


upagatà (pdt): đã đến gần satthu (n): đạo sư, thầy 
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B. DICH VIÉT - PALI 


166, Sáu mươi mốt vị A-ra-hán đã sinh khởi trên thé gian. 


sáu mốt (61): ekasatthï (nữ) A-ra-hán: arahanta (n) 


167, Tám mươi vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn. 
tám mươi (80): asiti (nữ) đại đệ tử: mahanta (tt) sävaka (n) 


168, Вау báu vật của vị chuyển luân vương. 


bảy (7): satta (st) chuyển luân vương: cakkavatti (n) 


báu vật, bảo: ratana (tr) 


169, Vị tỳ khưu đã đi vào phía năm ngôi làng để khất thực. 
năm (5): pañca (st) để khất thực: pindaya (n) 


170, Hai lám ngày đã trôi qua. 


hai lam (25): paficavisati (nữ) ngày: divasa (n, tr) 
đã trôi qua: atikkanta (pdt) 


171, Bốn cành cây đã gãy từ cái cây. 
bốn (4): catasso [catu] (nữ) đã gãy: bhagga (pdt) 


172, Mười bốn người đàn ông đã đi trên đường với hai mốt phụ nữ. 
mười bốn (14): catuddasa (st) hai mốt (21): ekavisati (nữ) 


173, Cơm mà cha của đứa bé đã cho đến bốn mươi bốn người bà-la-môn. 


bón bón (44): catucattalisa (nữ) cơm, bữa ăn: bhatta (tr) 


đã cho: dinna (pdt) mà cha của đứa bé: дагакаѕѕа pitara 
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174, Hai người con gái của phú hộ đã ngồi trong phòng. 
hai người con gái: дуе dhitaro phòng: gabbha (n) 


175, Chức vụ mà đức vua đã ban cho đến ba mươi tám người. 


ba tám (38): atthatimsa (nữ) chức vụ, địa vị, chỗ: thana (tr) 


mà đức vua đã ban: гайћа dinnam người: jana (n) 


КОКОКО Ж C4 04 CA CA 
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BÀI NÁM 


A. DICH PALI - VIỆT 


176, Bhagavà Anuttaram Sammàsambodhim райо, tassa ѕаѕапат 
patthatam. 
patta (pdt): đã chứng ngộ Anuttara (n): Vô thượng 
Sammàsambodhi (nữ): Chánh Đẳng Chánh Giác 
sasana (tr): lời dạy, giáo pháp tassa [ta] (dt): của vị ấy 
patthata (pdt): đã lan truyền 
177, Bahum rañño dhanam, tassa nàgarehi suñkã dinnã. 
dhana (tr): tài sản bahu (tt): nhiều 
suñka (n): thuế thân dinna (pdt): đã nộp, đã cho 
178, Tayo jana pabbajità, te sasane vuddhim pattã. 
tayo [t] (n): ba (3) pabbajita (pdt): đã xuất gia 
te [ta] (dt): những... ấy vuddhi (nữ): sự tăng tiến, sự phát triển 
179, Setthino mata sasane pasannä, taya Sanghassa dãnam dinnam. 
pasanna (pdt): đã tin tưởng sãsana (tr): giáo pháp (Phật giáo) 
dãna (tr): lễ vật taya (mãtuyä) (dt): mà (người mẹ) ấy 
dinna (pdt): đã cúng dường 
180, Catasso үапіјаѕѕа dhitaro, tà ѕатікапат kulam gata. 
catasso [catu] (nữ): bốn (4) vanija (n): thương gia 
sãmika (п): người chồng 
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181, 


182, 


183 


- 


184 


- 


185, 
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Dve brahmanassa gonà, tesu eko mato. 


tesu (dvisu gonesu) (dt): trong só (2 con bò) ду 
eko (gono): mót con (bà) mata (pdt): đã chết rồi 


Bahüni civarani Sahghassa ирраппапі, tani bhikkhünam vibhattäni. 


vibhatta (pđt): đã chia tani [ta] (tr, sn): những... Ấy 


Uccam khattiyassa kulam, tam janehi mànitam. 


ucca (tt): cao quý manita (pdt): đã kính phục rồi 


Suriyo pubbanhe uggato, so sàyanhe atthahgato. 


anitani. 


187 


- 


suriya (n): mặt trời uggata (pdt): dà lén (moc) 

pubbanha (n): buói sáng atthahgata (pdt): đã xuống (lặn) 

sayanha (n): buói chiêu 

Eko poto dhaniya tittham sampatto, tamha bahüni bhandani vanijehi 
pota (n): tàu thúy sampatta (pdt): dá dén 

tittha (tr): bén càng dhani (nữ): thành phố 

bhanda (tr): hàng hóa antta (pđt): đã đem tới 

Mahanto nigrodho araññe jato, sakuņā tasmim nilinã. 

nigrodha (n): cây sỉ arañña (tr): rừng 

sakuna (n): con chim nilina (pdt): đã núp 


Bhikkhü dãyakassa gehe піѕіппа, tesam bhojanam tena dinnam. 
geha (tr): căn nhà dayaka (n): thí chủ 

bhojana (tr): vật thực dinna (pđt): đã cúng dường 
nisinna (pdt): đã ngồi 
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188, 


189, 


190 


- 


191, 


192, 


193, 
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Matikaya udakam paripunnam, tam kilittham. 

udaka (tr): nuóc matika (nữ): con mương 
paripunna (pdt): dá dày kilittha (pdt): уап đục rồi 
Udake padumam pupphitam, bhamaro tam upagato. 
paduma (tr): hoa sen pupphita (pđt): đã nở rồi 
bhamara (n): con ong upagata (pdt): đã vào tới 


Daliddassa kharo абадһо uppanno, so muhuttena mato. 


abadha (n): bệnh tật khara (tt): nặng 
uppanna (pdt): đã sinh ra dalidda (n): người nghèo 
mata (pdt): dá chét muhutta (n, tr): chốc lát, thời gian ngắn 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Mặt trăng đã lên trên bầu trời, mặt trăng ấy đã bị mây che rồi. 

mặt trăng: canda (n) đã lên: uggata (pdt) 

mây: megha (n) đã bị che chán: paticchanna (pdt) 
Những cận sự nữ dá di đến chùa, giáo pháp mà ho đã được nghe rồi. 
cận sự nữ: ираѕіка (nữ) đã di: gata (pdt) 

chùa: avasa (n) đã được nghe: sunita (pdt) 

Mưa đã rơi, những giọt của nó đã đầy (trong) lu rồi. 


mưa: deva (n) đã rơi: vuttha (pdt) 
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giot, chám: bindu (tr) lu, chum, vai: сай (nữ) 


da dày rài: paripunna (pdt) 


194, Con gái cúa phú hê da duoc sinh ha, êng ta da vui müng. 


con gái: dhitu (пй) phú hó: setthi (n) 
da duoc sinh ha: jata (pdt) dá vui müng: tuttha (pdt) 


195, Thuyén da di (chay) trén sóng, bón vi ty khuu da ngài trên thuyën ду. 


thuyën, tàu: nava (пй) con sóng: nadi (пй) 


196, Các đệ tử dá vào gần vị thầy, lời dạy mà vị ấy đã cho (truyền) đến ho. 


đã đến gần: upagata (pdt) lời dạy, giáo huấn: oväda (п) 
đã cho, đã truyền: dinna (pđt) 


197, Có đã mọc trong vườn, cỏ ấy mà dân làm vườn đã cắt rồi. 


có: tina (tr) dá lén, dá moc: rulha (pdt) 


người làm vườn: uyyànaka (n) đã cắt: chinna (pdt) 


198, Những đóa hoa của cây vañjula đã nở, chúng đã bị những con sâu bọ ăn (nhai). 


hoa, bông: puppha (tr) đã nở: pupphita (pđt) 
sâu bọ, châu cháu: kita (n) đã bị ăn, nhai: khadita (pđt) 
chúng: tani [ta] (đt, sn) 


199, Quả của cây xoài đã rụng từ cành, quả ấy mà đứa bé đã nhặt rồi. 


quả, trái cây: phala (tr) cây xoài: amba (n, tr) 
cành cây: sakha (nữ) đã rơi, rụng: patita (pdt) 
đứa bé: dãraka (n) đã nhặt, lấy, lugm, thu hái: gahita (pdt) 


200, Tài sản của người nghèo đã mất, tài sản ấy mà tên trộm lẫy (đánh cắp) rồi. 
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cüa cài: dhana (tr) đã bi mát: nattha (pdt) 

người nghèo: dalidda (n) tén tróm: cora (n) 

đã nhặt, lấy, đánh cáp: gahita (pdt) 
te) K C4 CA CA CÀ 
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- 


202, 


203, 


204, 


205, 
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BÀI SÁU 


A. DICH PALI - VIỆT 


Aññataro bhikkhu gamam pindäya pavittho. 


afifiatara (dt): một vị nào đó рам а (pdt): đã di vào 

gama (n): làng pindàya (n): dé khát thực 
Imassa purisassa putto pabbajito. 

imassa [ima] (dt): này pabbajita (pdt): dá xuát gia 
Yassa sukham uppannam, tassa dukkham uppannam. 

sukha (tr): su hanh phüc yassa [ya] (dt): dén (ngudi) nào 
dukkha (tr): su khó dau tassa [ta] (dt): dén (ngudi) áy 
Mama асагіуо amukasmim āvāse vassam vuttho. 

асагіуа (п): thầy mama [amha] (dt): cüa tói 
vuttha (pdt): dá nhàp vassa (n, tr): müa mua, nám, ha 
avasa (n): trú xứ, chùa amukasmim [amu] (dt): kia 

Esa ittht nahanàya nadim gata. 

esà [eta] (dt): này nahàna (tr): viéc tám 

Kena etàni cwaräni tuyham dinnàni? Mayham upatthakena. 
civara (tr): tám y, y phục kena [ko] (dt): mà ai 

dinna (pdt): đã cúng dường tuyham [tumha] (đt): đến Ngài 
upatthaka (n): người hộ độ mayham [amha] (dt): của tôi, của ta 
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207, Añño me акарро Кагапїуо. 
kappa (n): cử chi, thái độ añña (tt): khác 
karantyo (pdt): nên làm me [amha] (dt): mà tói, mà ta 
208, Cando ayam  sunakho, kasmim karane so  tayà posito? Tasmim 
anukampaya. 
sunakha (n): con chó ayam [ima] (dt): này 
canda (tt): dữ ton taya [tumha] (dt): mà anh 
posita (pdt): dá пидї náng karana (tr): nhân, nguyên nhân 
kasmim [kim] (tt): gì, nào апикатра (nữ): lòng yêu mến 
209, Eso rukkho vatena pahato, tassa pannani patitäni. 
vata (n): gió pahata (pdt): đã bị thổi, đánh, giết, gay đổ 
panna (tr): chiếc lá patita (pdt): đã rụng 
210, Acariyena no attano piyo sisso tava santikam pesito. 
sissa (n): đệ tử piya (tt): đáng yêu 
attano [atta] (n): của ta, của mình асагіуепа no: mà thầy của chúng tôi 
pesita (pđt): đã gởi đi santika (tr): tu viện, trú xứ 
211, Patto me nattho. Imissam kutiyam so sàmanerena nikkhitto. 
patta (n): binh bát me [amha] (dt): cüa tói 
nattha (pdt): dá mát rói so (patto) (dt): binh bát ду 
ѕатапега (n): vị sa di nikkhitta (pdt): đã cát giữ 
kuti (nữ): cốc, liêu imissam [ima] (dt): ở, tại,... này 
212, Putto te vayam patto. 
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putta (n): con trai te [tumha] (dt): của anh 
patta (pdt): dá tới rồi vaya (n, tr): tuói (thành nién), su suy hoai 


213, 


214, 


215, 


216, 
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Idam pannam mama sahayena tuyham pesitam. 

panna (tr): guyên sách idam [ima] (dt): này 

sahaya (n): ngudi ban pesita (pdt): dà gúi 

Imasmim madhumhi makkhikà райка. 

makkhika (n): con rudi patita (pdt): dà bi roi xuóng 

madhu (tr): mát ong 

Mayam iminà purisena rañño uyyanam gata. 

gata (pdt): dà di mayam [amha] (dt): chúng tói, chúng ta 
uyyàna (tr): vườn, ngu uyên rañño [raja] (n): của đức vua 

iminà (dt) purisena (n): vói ngudi dàn êng này 


B. DICH VIÉT - PALI 


Niét bàn rói. 


Lời dạy của Đức Thé Tôn nào đã truyén bá trên thé gian, Đức Thé Tôn ấy da 
lời dạy: sasana (tr) của Đức Thế Tôn nào: yassa Bhagavato 
đã truyền bá: patthata (pdt) thế gian: loka (n) 


Đức Thé Tôn ấy: so (Bhagava) (dt) đã Niết bàn rồi: parinibbuta (pdt) 


217, Sự ngợi khen đã phát sinh đến người nào, sự chê bai cũng đã phát sinh đến 
người ấy. 

sự ca tụng: pasamsa (nữ) đã phát sinh: uppanna (pdt) 

sự chê bai: ninda (nữ) đến (người) nào: yassa [ya] (dt) 

đến (người) ấy: tassa [ta] (dt) 
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218, 


219, 


220, 


221, 


222, 


223. 


224, 
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Tất cả các con trai của phu nữ này đã xuất gia trong giáo pháp. 


tất cả: sabba (tt) của phu nữ này: imissä (dt) itthiyà (nữ) 
đã xuất gia: pabbajita (pdt) giáo pháp: sasana (tr) 


Vị quan kia đã đi về phía cung điện của nhà vua. 


vị quan: amacca (n) kia: asuka (dt) 


cung điện: nivesana (tr) của nhà vua: rañño [raja] (n) 


Con trai của bạn đã đi về phía rừng với con trai tôi. 


của bạn: tava [tumha] (đt) đã di: gata (pdt) 


rừng: vana (tr) với con trai tôi: mama (dt) puttena (n) 


Những đóa hoa này mà mẹ của tôi đã cho (tặng) đến thầy của bạn. 


những đóa hoa này: imani (dt) pupphãäni (tr) 
mà mẹ của tôi: me (dt) matara (nữ) đã tặng: dinna (pdt) 


đến thầy của bạn: tava (dt) асагіуаѕѕа (n) 


Pháp này mà Dúc Dao Su cúa chúng ta dá thuyét rói. 
mà Dúc Dao Su: satthara (n) da day, thuyét: desita (pdt) 


Nuóc da dày trong chiéc thuyën này. 


nuóc: udaka (tr) trong ... này: etissam [eta] (dt) 
thuyën: nava (nd) da dày: punna (pdt) 


Ai đã nằm trong phòng kia? Một vị ty khưu mới. 


ai: ko (kim) (dt) đã nằm: nipanna (pdt) 
căn phòng: gabbha (n) trong ... kia: asukasmim [asuka] (dt) 
một vị tỳ khưu: eko bhikkhu mới: navaka (tt) 
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225, Con tráu này hung ай, nhiêu ngudi dá bi nó húc chét rói. 


con trâu: mahisa (n) này: ayam [ima] (dt) 

hung dữ, dữ tgn: canda (tt) nhiều: bahu (tt) 

bị nó giết rồi: tena pahata (pdt) 
WWW KZ 
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BÀI BÁY 


A. DICH PALI - VIỆT 


226, Асагіуо attano sissänam ovàdam deti, te sunanti. 
ācariya (n): vị thầy deti (dgt): cho, ban, táng 
ovàda (n): lời giáo huấn sissa (n): đệ tử 
te [ta] (dt): họ, các vị ấy sunati (dgt): nghe 
227, Оагака divase divase sippam sikkhant, te anukkammena vuddhim 
päpunanti. 
daraka (n): bé trai sikkhanti (dg): học tập 
sippa (tr): môn học divasa (n, tr): ngày 
pápunanti (dgt): đạt đến vuddhi (nữ): sự tiến bộ 
anukkammena (ft): theo tuần tự 
228, Paññäya pabha sabbahi pabhāhi virocati. 
pabhà (nữ): ánh sáng, hào quang  paññã (nữ): trí tuệ 
virocati (dgt): chói loi sabba (tt): tất cả 
229, Yo bale sevati, so vinasam рарипай. 
sevati (đợt): thân cận bala (n): kẻ xấu 
papunati (đợt): đến nơi, đắc vinàsa (n): sự hư hoại 
230, Sappuriso sabbesu sattesu mettam karonti. 
sappurisa (n): bậc chân nhân karoti (đợt): thực hiện, làm, rải truyền 
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232 


- 


233 


- 


234, 


236, 
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metta (nữ): lòng từ sabba (tt): tất cả 
satta (n): chúng sanh 
Yo dhammam carati, so tassa vipakam anubhoti. 


yo [ya] (dt) (puggalo): (ngudi) nào carati (dgt): thuc hành, hành 
so [ta] (dt) (puggalo): (ngudi) ду anubhoti (dgt): huóng 


vipàka (n): quà tassa [ta] (dt) (dhammassa): của pháp ду 


Viriyena attànam attano nàtham karoti. 


puggala (n): con ngudi karoti (dgt): làm, tao ... thành 
attànam (n): bán than minh natha (n): noi nuong nhà 
attano (n): của chính mình viriya (tr): su tinh tán, nó luc 


Tasmim Bhagavati brahmacariyam сагата. 


mayam [amha] (dt) : chüng ta сагата (đgt): thuc hành 
brahmacariya (n): pham hanh Bhagavati (n): noi Düc Thé Tón 
Mata attano puttam anusasati, so tassa ovade titthati. 
mata [matu] (nữ): me anusäsati (dgt): day dó 
titthati (dgt): đứng vững, trụ ovada (n): lời dạy 
Katarena maggena rañño nivesanam gacchasi? 

tvam [tumhal(đt): ban, anh, chi,...  gacchasi (dgt): (sắp) di 
nivesana (tr): chỗ ở katara (tt): nào 

Asukena maggena gacchàmi. 

aham [amha] (dt): tói gacchàmi (860): (sắp) di 
magga (n): lối, đường asuka (dt): kia 
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237, 


239, 


240 


- 


241, 


Katarasmim game vasatha? Nagarassa samipe vasama. 

tumhe [tumha](dt): các anh vasatha (dgt): ó, sóng 

katara (tt): nào mayam [amha] (dt): chüng tói 

samipa (tt): gan nagara (tr): thành phó 

Ambassa phalani sakhaya patanti, daraka tani vilumpanti. 

phala (tr): trái, quá amba (n, tr): cáy xoài 

patanti (dgt): rung vilumpati (dgt): gianh nhau 

ambaphala (tr): trái xoài tani (ambaphalani): những (trái xoài) Ấy 


Каја mahantena parivärena ãrãmam gacchati. 


raja (n): nhà vua gacchati (dgt): ngự, di 
arama (n): chüa, tu vién parivära (n): tuy tùng 


mahanta (tt): đông đảo, nhiều 


Brahmana bhikkhãya nagaram pavisanti. 


brahmana (n): người bà-la-món pavisati (dgt): đi vào 
bhikkhà (nữ): đồ xin được, vật thực 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Đức Phật thuyết pháp nhằm lợi ích, nhằm an lạc của dân chúng. 
dân chúng: jana (n) sự lợi ích: hita (tr) 
sự an lạc: sukha (tr) thuyết, giảng: deseti (đợt) 


242, Những người nào thực hành (pháp) một cách tôn kính, những người ấy thoát 
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khỏi khổ đau. 


những người nào: ye janã một cách tôn kính: sakkaccam (bbt) 
thuc hành: patipajjati (dgt) vượt thoát: pamuccati (dgt) 


243, Người nào giữ mình, người ấy tránh khỏi tội lỗi. 


ta, minh: atta (n) giữ gin: saññamati (dgt) 
tội lỗi: papa (n, tr) tránh, trit bó: viramati (dgt) 


244, Dúc tin noi giáo pháp cüa ngudi nào hién hüu, ngudi 4y dang thuc hành giáo 
pháp áy. 


đức tin: pasada (n) có, hiện hữu: atthi (dgt) 
thực hành: carati (đợt) giáo pháp ấy: tam dhammam 


245, Người nào làm điều tội lỗi, tội lỗi ấy cho quả đến người ấy. 


tội lỗi ấy: tam papam cho: deti (đợt) 
quà: vipäka (n) đến người ấy: tassa (puggalassa) 


246, Con trai của phú hộ có bốn người, trong số ấy một người đã chết. 


có, là: honti (đgt) trong số các người con ấy: tesu puttesu 
đã chết: mata (đợt) bốn người con trai: cattáro риа 


247, Vị tỳ khưu học thuộc lòng giáo pháp trong tịnh xá. 


tịnh xá: vihara (n) thuộc lòng: sajjhayati (dgt) 


248, Ngudi bệnh nằm trên giường, y sĩ cho thuốc đến người bệnh ấy. 


bệnh nhân: gilàna (n) chỗ nằm, cái giường: sayana (tr) 
nằm: nipajjati (ägt) thầy thuốc, y sĩ: vejja (n) 
thuốc men: bhesajja (tr) cho: deti (dgt) 
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249, Các bà-la-môn cúng té đống lửa nhằm lợi lộc. 
lợi lộc: làbha (tr) lửa: agøi (n) 


đồng, nhóm, cuc, ...: rasi (n) cúng tế: püjeti (đợt) 


250, Các bậc chân nhân kính lễ Tam Bảo với đức tin. 


chân nhân: sappurisa (n) Tam Bảo: Tini Ratanani (tr) 
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BÀI TÁM 


A. DICH PALI - VIỆT 


Raja attano ratthe janànam issaro hoti. 


raja (n): düc vua hoti (dgt): là 
іѕѕага (n): người có quyén luc jana (n): dàn 
rattha (tr): quóc dó, bang 


Ayam darako setthino natta hoti. 
nattu (n): cháu setthi (n): phú hó 


Buddho sattanam natho hoti. 
natha (n): dáng nương nhờ satta (n): chúng sanh 


Dhammo no uttamam saranam. 


sarana (tr): nơi nương nhờ uttama (tt): tối thượng 
no [amha] (dt): cüa chüng ta 


Yasmim Bhagavati brahmacariyam сагата, so no Bhagava Satthä. 


mayam [amha] (dt): chüng ta сагата (dg) : thuc hành 
brahmacariya (n): pham hanh Bhagavati (n): nơi Đức Thé Tôn 
yasmim [ya] (dt): nào so Bhagavà: Đức Thé Tôn ấy 
hoti (dgt): là Satthu (n): Đức Dao Su 


Manussànam jivitam appam hoti. 


jivita (tr): cuộc sóng manussa (n): loài ngudi 
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257, 


258, 


259, 


260, 


261, 


262, 


263, 
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appa (tt) / (tr): ít ỏi, ngán ngủi / sự ít бі, phần nhỏ 


Sabbe sankhara anicca. Ye uppajjanti, te nirujjhanti. 


sañkhära (n): pháp hữu vi honti (đợt): là 
anicca (tt): vô thường uppajjati (dgt): sinh khởi 
nirujjhati (dgt): diệt tận ye [ya] (dt) (sahkhãrä): các pháp (hữu vi) nào 


Sabbesam sattanam maranam niyatam. 


manara (tr): sự chết hoti (dgt): là 
niyata (tt): (chuyện) thường, rõ ràng, chắc chắn 


Sangho anuttaram lokassa puññassa khettam. 


Sangha (n): Tăng hoti (đợt) : là 
khetta (tr): ruộng puñña (tr): phước 
anuttara (tt): cao thượng loka (n): thế gian 


-- 


Pufifiani sattànam patitthà honti. 


patitthà (nữ): nơi nương nhờ, nơi bám víu / sự giúp đỡ 


Pamädo maccuno padam. 


pamada (n): sự dễ duôi hoti (đợt): là 
pada (tr): con đường maccu (n): tử thần 


Ayam rukkho imasmim vane sabbehi rukkhehi uttamo hoti. 


uttamo (tt): cao vana (tr): khu rừng 


Yam matu dhanam, tam puttassa santakam hoti. 


dhana (tr): tài sản yam [уа] (д0: nào 
tam [ta](dt) (dhanam): (tài sån) ду santaka (tt): sở hữu, hiện có 
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Raja manussanam mukham. 
mukha (tt): dáng dau manussa (n): dân, người, loài người 


Bhikkhu paññavã hoti. 
paññavantu (tt): bậc có trí tuệ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Cha là người đáng yêu của chúng ta. 


cha: pitu (n) của chúng ta: amhakam [amha] (dt) 
đáng yêu: piya (tt) là: hoti (dgt) 


Thanh nữ là đáng yêu thích của người già. 


thanh nữ: yuvati (nữ) người già cả: mahallaka (n) 
vừa lòng, đáng yêu thích: manapa (tt) 


Tôi là (người) đáng yêu của mẹ tôi. 


tôi, ta: aham [amha] (dt) của tôi: mama [amha] (đt) 
của mẹ: matuya [matu] (nữ) (tôi) là: homi (деб) 


Sự không dé duói là con đường của Niét bàn. 


sự không dé duôi: арратада (n)  Niết bàn: nibbäna (n) 
con đường: pada (tr) 


Lửa là cửa ngõ của sự cúng tê. 


lửa: aggi (n) sự cúng tế: yañña (n) 
cửa ngõ, miệng: mukha (tr) 
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271, 


272, 


273, 


274, 


275, 
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Sự không hiện hữu của bệnh tật là lộc của loài người. 


bệnh tật: roga (n) sự không hiện hữu: abhàva (n) 


lợi lộc: làbha (n) của loài người: јапапат (n) 


Thành phố Thiên thần là (nơi) giàu có. 
thành phố thiên thần: devanagara (tr) 
giàu có: addha (tt) 


Chùa cách xa khỏi những ngôi làng là an lạc. 


cách xa: dũra (tt) ngôi chùa: àvàsa (n) 
an lạc, thoải mái: phasuka (tt) là: hoti (йр) 


Dat là nơi sinh sông của tat cả chúng sinh. 


đất: раћам (nữ) nơi ở, nơi sinh sống: nivãsa (n) 
của tất cả: sabbesam [sabba] (ft) chúng sinh: satta (n) 


Các cây cối là chỗ nương tựa của những con chim. 


cây cối: rukkha (n) con chim: sakuna (n) 
nơi nương tựa: patittha (nữ) là: honti (dgt) 
TM KZZ 
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BÀI CHÍN 


A. DICH PALI - VIỆT 


276, Raja janehi mànito hoti. 
raja (n): đức vua hoti (dgt): là 


janehi (n) mànito (pdt): bàc mà dàn chúng dá kính trong 


277, Buddho viññühi püjito hoti. 
Buddha (n): Đức Phật 


viññühi (n) pũjito (pdt): bác mà các hiàn trí dá kính lé 


278, Savatthiyam aññataro bhikkhu ahinà dattho kalakato hoti. 


aññatara (dt): nào ду Sāvatthī (nữ): thành Xá-vé 
ahi (n): con rán dattha (pdt): đã bị cắn 
kãlakata (pdt): (người) đã làm sự chết (đã chết) 


279, Setthino äbadho uppanno hoti. 


- 


abadha (n): bénh tat uppanna (pdt): (trang thái) dá phát sinh 


280, Sanghassa сагат ussannam hoti. 


- 


civara (tr): y phục ussanna (pdt): vật dung dày lên (dày đủ) 


281, Bhikkhu attano santikena tuttho hoti. 


tuttha (pdt): ngudi da уйа lèng santika (tr): vật sở hữu 


attano [айа] (n): của mình 
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282, Раро jàto'si 


papa (n, tr): tội lỗi asi (dgt): là 

jata (pdt): (thuc tánh) phát sinh rói 
283, Bhagavato savakanam sangho supatipanno hoti. 

sangha (n): hói chúng savaka (n): đệ tử 

supatipanna (pdt): người khéo tu tập rồi 


284, lmasmim ävãse vassam vuttho'mhi. 


aham [amha] (đt): tôi amhi (dgt): là 
vuttha (pdt): ngudi dà ó (nhàp) vassa (n, tr): ha, mba mua, nam 
avasa (n): ngói chüa, trú xú imasmim [ima] (dt): tai... này 


285, Desanàvasàne bahi jana Ѕоѓараппа ahesum. 


bahu (tt): nhiéu jana (n): ngudi dàn 
ahesum (dgt): dà là, tró thành Sotàpanna (n): bậc thánh Nhập Lưu 
desanävasäna (n): chấm dứt bài pháp 


286, Appamattà hotha. 


tumhe [tumha] (đt): các vị hotha (dgt): hãy là 
appamatta (tt): ngudi khóng dé duói 

287, Arahanto paramäya visuddhiyà visuddhà honti. 
arahanto (n): các vi A-ra-hán visuddha (pdt): bậc đã thanh tinh 
visuddhi (пй): su thanh tinh parama (tt): tói thugng 

288, Navakassa bhikkhuno anabhirati uppannà hoti. 
anabhirati (nữ): niềm vui uppanna (pdt): pháp đã sinh 
bhikkhu (n): vi ty khuu navaka (tt): mói 
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Idam sikkhapadam Bhagavata bhikkhünam paññattam hoti. 

sikkhapada (tr): diêu hoc 

Bhagavata раййайа: mà Dúc Thé Tón dà ché dinh rói 

Imani Кагапапі mama асапуепа ditthàni honti. 

karana (tr): sự kiện imàni [ima] (dt): nhüng... này 

mama äcariyena ditthàni: (nhang su kién) mà thày cüa tói da tháy 


B. DICH VIÉT - PALI 


Cây si to lớn này là (cây mà) chư thiên tá vào rồi. 


to lớn: mahanta (tt) cây sỉ: nigrodha (n) 
chư thiên: devatà (nữ) đã tá vào, đã chiếm cứ: adhivattha (pdt) 


Đoàn quân của kẻ thù là đoàn quân mà nhà vua đã chiên tháng rồi. 


kẻ thù: ari (n) đoàn quân: khandhavära (n) 


mà đức vua đã chiến thắng: raññã jita 


Nghệ thuật này là môn mà học trò của ta đã học rồi. 


nghệ thuật, học thuật: sippa (tr) học trò: sissa (n) 
đã học rồi: sikkhita (pdt) là: hoti (đợt) 


Lời này là lời mà thầy tế độ của Sư đã nói rồi. 


lời nói: vacana (tr) của anh, của Sư: tava [tumha] (đt) 


thầy tế độ: upajjhaya (n) đã nói: kathita (pdt) 
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295, 


296, 


297, 


298, 


299, 


300, 
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Những tám vải này là lễ vật mà thí chủ đã cúng dường đến Tăng. 


tấm vải: vattha (tr) thí chủ: dayaka (n) 
đã cúng dường: dinna (pdt) là: honti (dgt) 


Con kênh ấy là con kênh mà cha của chúng ta đã đào. 


con kênh: pasakha (n) đã đào: khanita (pdt) 


mà cha của chúng ta: no pitara 


Của cải của người nghèo là đồ mà tên trộm lấy cắp rồi. 


người nghèo: dalidda (n) của cải: dhana (tr) 
tên trộm: cora (n) đã lẫy cắp: gahita (pdt) 


Con trai của anh là người mà kẻ xấu đã đánh. 


của anh: tuyham [tumha] (đt) kẻ xấu: bala (n) 
đã đánh: pahata (pdt) 


Tat cả các phiên não là pháp mà các bậc A-ra-hán đã đoạn trừ rôi. 


tất cả: sabba (tt) phiền não: kilesa (n) 
đã đoạn trừ: pahina (pdt) mà các bậc A-ra-hán: arahantehi (n) 


Pháp này là pháp mà các bậc thiện trí đã đạt đến rồi. 


pháp này: ayam dhammo là: hoti (dgt) 


mà các bậc hiền trí: munihi (n) đã đạt đến: adhigata (pdt) 
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BÀI MƯỜI 


A. DICH PALI - VIỆT 


Raññe араќе, sabbe jana pakkamanti. 


pakkamati (dgt): tránh di 


rafifie àgate: lúc mà nhà vua dá ngự đền 


Ayam itthi, attano sàmike mate, aññam samikam labhi. 


itthi (nữ): phụ nữ 
sãmika (n): chóng 
labhi (đạt): đã được, có, nhận 


ayam [ima] (dt): này 
mata (pdt): chết rồi 


añña (tt): khác 


Nigrodhassa pattani, deve vutthe, phalanti. 


patta (tr): chiéc lá 
deva (n): mua, con mua 
phalati (dgt): 


nigrodha (n): cay si 
vuttha (pdt): dá roi 


А À 
пау тат 


Therassa niddam anokkamantassa, akkhimhi горо uppajji. 


therassa niddam anokkamantassa: khi vi truóng lao cón chua ngu 


nidda (nữ): su ngủ 
roga (n): bênh tat 
akkhi (tr): 


anokkamanta (pdt): chua roi vào, di vào 
uppajji (dgt): dá phát sinh 


con mát, con nguoi 


Ambassa phalesu sakhaya patitesu, daraka vilumpanti. 


amba (n, tr): cây xoài 
patita (pdt): đã rụng, rơi 


daraka (n): bé trai 


phala (tr): trái, quả 
sakha (nữ): cành cây 
vilumpati (dgt): tranh nhau 
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306, Pita, аќапо putte vuddhim patte, tassa atthaya Китагікат ãnesi. 


pitu (n): ngudi cha patta (pdt): dá dén 
vuddhi (пй): su truóng thành апей (dgt): đem tới, mang lai 
kumarika (nữ): thanh nữ attha (n): su lgi ích, su nhu càu, su càn düng 


307, Daliddà, аќапо dhane natthe, socanti. 


dalidda (n): người nghèo dhana (tr): cúa cài 
nattha (pdt): bị mát rồi socati (dgt): buồn rau, khóc than 


308, Оагака, аќапо hatthe phale matara gahite, rodanti. 
hattha (n): tay rodati (dgt): khóc 


309, Ѕатапегаѕѕа dhammam kathentassa, апдһакаго jãto. 


ѕатапега (n): vị sa di kathenta (pdt): dang thuyét 
andhakära (n): suong mü, удї tao su mü mit 


310, Padumani, suriye uggate, pupphanti; tasmim atthañgate, pattáni pidahanti. 


paduma (tr): doá hoa sen suriya (n): mặt trời 
uggata (pdt): mọc lên rồi pupphati (đợt): (thì) nở ra 
tasmim (suriye) atthahgate: khi mặt trời ấy đã lặn rồi 
patta (tr): cánh hoa pidahati (dgt): (sẽ) úp lại 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


311, Mặt trăng, lúc mà mây đi khỏi rồi, đã tỏa rạng ánh sáng. 


mặt trăng: canda (n) mây: megha (n) 
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dá di khói: apagata (pdt) ánh sáng: obhàsa (п) 
tóa rang: visajjeti (dgt) 


Mặt trời, lúc mua dang rơi, (thi) u tối. 


lúc mưa đang rơi: deve vassante и tôi: kilissati (đợt) 


Con trai trưởng, lúc mà cha chết rồi, được nhận tài sản của người cha ấy. 


trưởng, lớn nhất: jettha (tt) khi cha chết rồi: pitari mate 
tài sản: sampatti (nữ) nhận, được: labhati (dgt) 


Các học trò, lúc vị thầy của mình đã đến, đứng dậy từ chỗ ngồi một cách tôn kính. 


đã đến: àgata (pdt) một cách tôn kính: sakkaccam (trt) 
chỗ ngồi, tọa cụ: asana (tr) đứng dậy, nổi lén: utthahati (đợt) 


Đức vua, khi một tháng đã trôi qua, ban tiền bạc cho quần thần của mình. 


khi một tháng đã trôi qua: mase atikkante 
quần thần, bầu đoàn: parivära (n) tài sản, tiền bac, của cải: dhana (tr) 
cho, ban, tặng: deti (dgt) 


Bọn ngoại đạo, lúc Đức Phật đã ra đời trên thế gian, đã suy giảm (từ) lợi lộc. 


ngoại đạo: titthiya (n) lợi lộc: labha (n) 
lúc Đức Phật đã ra đời trên thé gian: Buddhassa loke uppannassa 
làm suy nhược, suy giảm: рагіһауай (dgt) 


Bày nai, lúc sư tử chúa tới rồi, bèn trốn chạy khỏi chỗ ấy. 


con nai: miga (n) bầy, nhóm, đoàn: yũtha (n) 
sư tử chúa: siha (n) đã đến: ägata (pdt) 
chỗ, vi trí: апа (tr) trốn chay: palàyati (đợt) 
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Lúc vi truóng láo dang nói pháp, binh minh dá lén rói (ló dang). 
binh minh: aruna (n) dá lén, dá moc: uggacchi (dgt) 


Những con kiến cánh, lúc mưa roi xuống rồi, di (bay) lén từ lỗ của mình. 


con kiến cánh: indagopaka (n) hang động, lỗ: bila (tr) 
lúc mưa rơi xuống rồi: devassa vutthassa 


Người nam này, lúc mà vợ của mình chết rồi, đã lẫy (được, có) vợ khác. 


lúc mà vợ của mình chết rồi: attano bhariyàya mataya 

khác: añña (tt) vợ, phu nhân: bhariyä (nữ) 

đã láy, được, có: labhi (labhati) (đợt) 
tt) KK C4 CCS C8 


Luyện Dich Pali - Việt 


BÀI MƯỜI MỘT 


A. DICH PALI - VIỆT 


321, Aññataro bhikkhu attano upajjhàyam upasankamitva, vanditvà, patirüpe 


asane nisiditva, pañham pucchi. 
bhikkhu (n): ty khuu 
upasankamitvà (pdt): vào tìm rồi 
vanditvà (pdt): dành lé xong 
asana (tr): toa cu 


pucchi (dgt): dà hói 


322 


- 


kathetvà (pdt): sau khi dáp 
uyyojesi (dgt): đã tiễn 


aññatara (dt): một vị nào đó 
ирајјһауа (п): thầy té độ 

nisiditvà (pdt): sau khi ngồi xuống 
patirũpa (tt): thích hợp 


pañha (n, nữ): câu hỏi 


So tassa pañham kathetvà tam uyyojesi. 


tassa (bhikkhuno): cho vi (ty khuu) ду 
tam [ta] (dt): vi 4y 


323, Südo tandulam dhovitva ukkhaliyam pakkhipitvà udakam datvà uddhanam 


àropetvà, bhatte pakke, otàresi. 


sada (n): người đầu bếp 
tandula (tr): gạo 

ukkhali (nữ): nồi 

udaka (tr): nước 
uddhana (tr): lò 

otaresi (dgt): 


dhovitvà (pdt): sau khi rửa (vo) 
pakkhipitvà (pdt): sau khi dá bó vào rói 
datvà (pdt): dá cho rói 

àropetvà (pdt): nâng (bắc) lén 

bhatte pakke: lúc mà com chín rói 


da truóng (bác) xuóng 


324, Amacco rañño nivesanam gantva, tassa kiccam katva, attano geham nivattati. 
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amacca (n): vi quan gantvà (pdt): sau khi đã di 
nivesana (tr): hoàng cung rañño [raja] (n): của nhà vua 
katvà (pdt): làm rồi Кісса (tr): công tác, công việc 
nivattati (đợt): trở vé geha (n, tr): dinh, nhà 


325, Siho migam hantvã, tassa mamsam khãdati. 


siha (n): su tú hantvà (pdt): sau khi giét xong 
miga (n): con nai khàdati (dgt): nhai nuốt 
mamsa (tr): thit tassa (migassa) (dt): cüa con nai ду 


326, Upàsaka агатат gantvà, dànam datvà, siülam samādayitvā, dhammam 


sunanti. 


upasaka (sn): các cận sự nam (ираѕака) và cận sự nữ (ираѕіка) 


arama (n): chùa, tự viện datva (pdt): sau khi cúng dường 
dãna (tr): lễ phẩm samädayitvä (pdt): đã thọ trì 
sila (tr): giới sunati (dgt): nghe 


327, Мапа videsà bhandàni anetva, apanesu vikkinanti. 


vanija (n): thuong gia, nhà buón anetva (pdt): dem tới rói 
bhanda (tr): món hàng videsa (n): nuóc ngoài 
vikkinàti (dgt): bán apana (n): ngôi chợ, tiệm bán hàng 


328, Асагіуо, velàya sampattàya, attano sissánam ovadam Яаа, gabbham 


pavisati. 
velàya sampattàya: lúc mà thời gian đã đến (phải lẽ) 
datva (pdt): đã ban (cho) oväda (n): huấn từ 
sissa (n): học trò, đệ tử pavisati (dgt): di vào 


329, Каја divase divase antepurà nikkhamitvä, amaccanam ѕатарате nisiditvä, 


attano ratthe uppannam kiccam vicareti. 


66 


Luyén Dich Pali — Viét 


nikkhamitva (pdt): dá ra di antepura (tr): cung nói 

nisiditvà (pdt): sau khi đã ngồi xuống 
samägama (n): hội chúng amacca (n): quan lại, quần thần 
vicäreti (dgt): suy xét kicca (tr): công việc 

uppanna (pdt): đã phát sinh rattha (tr): quốc độ 

divasa divasa (n, tr): ngày ngày, hàng ngày 


330, Сога rattiyam vicaritva, arune uggate, aññataram thànam pavisitva, sayanti. 


cora (n): tén tróm vicaritva (pdt): đã du hành, di lại 
ratti (nữ): ban đêm arune uggate: lúc mà bình minh lên rồi 
pavisitvà (pdt): sau khi đã di vào апа (tr): chỗ, nơi, vị trí 


aññatara (tt): nào đó sayati (gt): nằm ngủ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


331, Hội chúng của các tỳ khưu, lúc mà ngày âm lịch thứ 15 đến rồi, đã tụ họp 


nhau tại giới trường, hành bó-tát. 
hội chúng: sangha (n) thứ 15: pannarasĩ (st) 

ngày âm lịch: tithi (nữ) sau khi đã tụ họp: sannipatitvà (pdt) 

giới trường: sima (nữ) bố-tát, ngày tụng giới: uposatha (n) 


làm, hành: karoti (dgt) 


332, Tất cả các pháp hữu vi vô thường, sinh lên rồi diệt. 


tất cả: sabba (tt) pháp hữu vi: sankhàra (n) 
vô thường: anicca (tt) đã sinh lên: uppajjitvã (dgt) 
diệt: nirujjhati (dg 
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333, Nhüng ngudi nghéo dá di vào thành phó, da làm viéc, khi tiên cóng mà bàn 


thân nhận rồi, đã mua thức ăn bằng tiền công ấy rồi đã án uống. 


người nghèo: dalidda (n) 

sau khi di vào: pavisitvà (pdt) 
khi tiền công mà mình đã nhận: 
giá, tiền công: bhãti (nữ) 

thức ăn: ahàra (n) 


đã ăn uống: 


thành phố: nagara (tr) 

công việc: kammanta (tr) 

bhatiya attana laddhäya 

bằng tiền công ấy: taya (bhatiya) 
đã mua rồi: kinitva (pdt) 
paribhufijimsu [paribhufijati] (dgt) 


334, Các nông dân, lúc mà mùa mua đến rồi, đã cày ruộng, đã gieo hạt giống, lúc 


mà lúa chín rồi, đã gặt những cây lúa ấy bằng liềm, đã cột thành bó, đem về rồi, đã 


đập tại sân, đã thu láy những hat thóc. 


nông dân: kasaka (n) 

ruộng đồng: khetta (tr) 

hạt giống: bija (tr) 

lúc mà lúa chín rồi: 

cái liềm: data (tr) 

bó: kalapa (n) 

da mang vé, dem vé: anetva (pdt) 
nghiền, đập: рагітадаїњма (pdt) 
thu lấy, lấy: 


khi mùa mua đã đến: vasse sampatte 
đã cày: kasitva (pdt) 

đã gieo rồi: vapitvà (pdt) 

sassesu pakkesu 

gặt: lunitvà (pdt) 

cột: bandhitva (pdt) 

sân đập lúa: khala (tr) 

hạt thóc: vihi (n) 

ganhimsu [ganhati] (dgt) 


335, Các thg sàn dá di vé phía rüng, dá tháy con nai, bán nó bàng cung, lúc mà nó 


da nga xuóng chét rói, da thu láy thit сйа nó, dem bán. 


tho sàn: luddaka (n) 

sau khi đã di: gantva (pdt) 
da tháy: disva (pdt) 

đã bán: vijjhitvà (pdt) 

dà chét: mata (pdt) 

sau khi thu lấy: gahetvà (pdt) 
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rüng: vana (tr) 

con nai: miga (n) 

cây cung: dhanu (tr) 

đã ngã xuống: patitvà (pdt) 
thịt: mamsa (tr) 

bán: vikkinäti, vikkinàti (dgt) 


336, 
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Can su пй da di dén chüa, sau khi cung thinh chu ty khuu, da chuán bi vát 


A + ` 4 ° ~ A N ? S Ầ» A 2 Ầ» ° Ж: 
phẩm; lúc mà các vị да đền nhà của mình ngôi trên các tọa cụ rồi, sau khi cúng 


dường vật thực, đã khiến (mời) các vị ấy độ thực. 


337, 


cận sự nữ: upasika (nữ) đã cung thỉnh, mời: nimantetva (pdt) 
vật phẩm: dãna (tr) chuẩn bị, sửa soạn rồi: sajjetva (pdt) 
nhà: geha (tr) đã đến rồi: ägantvã (pdt) 

tọa cụ, chỗ ngồi: asana (tr) đã ngồi: nisinna (pdt) 

vật thực: bhojana (tr) đã cho, đã cúng dường: datva (pdt) 


đã thỉnh (khiến) các vị ấy độ thực: te bhojesi 


Các thương gia đã di về phía đại dương bằng thuyén, lúc mà thuyền ấy đã đến 


bến của thành phố rồi, đã đi lên bờ của thành phố ấy. 


338, 


thương gia: vãnija (n) thuyén: nàvà (nữ) 
bién, dai duong: samudda (n) đã di rồi: gantvà (pdt) 
lúc thuyền ду đã đến bến của thành phó rồi: tàyam dhāniyā tittham sampattàya 


bờ, mé sóng: tira (tr) đã di: gacchimsu [gam --a--um- imsu](dgt) 


Dân chúng, lúc mà mùa mua tới rồi, dá mời chư ty khưu, thỉnh các vị thuyết 


pháp trong nhà của mình của mình (trong từng nhà của mình). 


339, 
hoá. 


người dân: jana (n) khi mùa mưa đến rồi: vasse sampatte 
sau khi mời: nimantetvä (pdt) nhà: geha (tr) 
thỉnh các vị thuyết pháp: desäpenti [desati] (dgt) 


Trước tiên, các vị trưởng lão đã nhập hết 3 tháng ha, tự tứ xong, ra di hoàng 


trước tiên: pubba (n) trưởng lão: thera (n) 

đã nhập hạ hết 3 tháng: tayo mase vassam vasitvà 
sau khi tự tứ xong rồi: päväretvã (pdt) 

hoàng hóa: cãrikã (nữ) ra đi, du hành: vicarati (dgt) 
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340, Kẻ хаи đã làm điều ác, lúc mà tội lỗi dày lên, sé nhận quả của nó. 
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kẻ xấu ác: bala (n) tội ác, tội lỗi: pãpa (n, tr) 

lúc mà tội lỗi dày lên: pape ussanne 

quả: vipäka (n) nhận, được, có: labhati (dgt) 
te) K E 


341, 


342, 


344, 


Luyện Dich Pali - Việt 


BÀI MƯỜI HAI 


A. DICH PALI - VIỆT 


Dveme bhikkhave antà pabbajitena na sevitabba. 

bhikkhave (n): này các ty khuu dveme = dve + ime 

dve (st): hai (2) ime [ima] (dt): nhüng... này 

anta (n): cuc doan pabbajita (n): thầy tu, người xuất gia 

na sevitabba (pdt): không nên thu hưởng 

Ime kho pan'ayasmanto dvenavuti pãcittiya dhamma uddesam ägacchanti. 
äyasmanto (n): này các vi pana (bbt): lại nữa 

pácittiya (tr): ưng đối trị ime kho: những... này đây 

dvenavuti (st, nữ): 92 agacchati (đợt): tới, đến 

uddesa (n): sự giải thích, xiển minh 

Upajjhàyo me bhante hohi. 

bhante (bbt): bach Ngài tvam [tumha] (dt): Ngài 

hohi (dgt): hay là ирајјһауа (п): thầy tế độ 

me [amha] (dt): cüa con 

Aham ävuso sambahulà dukkatayo àpattiyo àpanno hutvã tà patidesemi. 
àvuso (bbt); hiền hữu hutvà [hoti] (pdt): dá là 

араппа (pdt): dá phạm араш (nữ): tội, tội lỗi 

dukkata (tr): (tội) tác ác sambahula (tt): nhiều, nhiều loại 
patideseti (dgt): trình lại tà (ãpattiyo): các (tội) ấy. 
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345, Sakkhasi pana tvam gahapati ekena passena satta mase nipajjitum? 


Sakkom'ham acariya. 


gahapati (n): này cu sĩ sakkhati (dgt): dám, có thé 
nipajjitum (ddt): dé nằm satta (st): bay (7) 

masa (n): tháng passa (n, tr): bén, phía 

àcariya (n): thua thày aham sakkomi (dg): con dám 


346, Mayham kho deva tàdiso àbadho. Sadhu devo Jivakam vejjam änãpetu. 


So mam tikicchissati. 


deva (n): tâu thiên tử abadha (n): bénh 

tàdisa (tt): nhu thé atthi (dgt): hiện hữu, có 

mayham kho: đến con vậy sadhu (bbt): kính xin Ngài cơ hội 
āņāpetu [ānāpeti] (đợt): háy truyën lênh 

vejja (n): y si, thày thuóc Jivaka (n): tën là Ji-vá-ká 

so (Jivako): vi Ji-vá-ká áy tikicchissati [tikicchati] (dgt): sé chữa chay 
mam [атһа] (dt): cho con 


347, Abhiññaya vo bhikkhave dhammam desemi. 


aham [amha] (dt): ta (Nhu Lai) desemi (dgt): (së) thuyét 
vo [tumha] (dt): cho các ngudi abhiññä (nữ): tháng trí 


348, Yato'ham bhagini ariyàya jãtiyã jãto, n'abhijanami saficicca pànam jività 


voropetà. Tena saccena sotthi te hotu, sotthi gabbhassa. 


bhagini (пй): này em gái aham [amha] (dt): ta (düc Angulimala) 
jata (pdt): dá sanh jati (пй): chúng tóc, dóng dói 

ariya (n): cao thuong, Thánh yato kalato: tü lúc nào 

tato kalato: türlúc ду sañcicca voropeta: có tinh doat, láy di 
pana (n): chúng sanh jivita (tr): su sóng, mang sóng 

na abhijanami: khóng biét гб, khóng có 

sotthi (n): su an lac hotu (dg): hãy phát sinh (có) 
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te [tumha] (dt): dén có sacca (tr): sự thật, chân lý 
gabbha (n): bào thai, chúng sanh trong thai 


349, Yagghe eyye jãneyyäsi: "Sudinno anupatto" 


еууе [eyya] (nữ): này bà yagghe (bbt): thua lénh bà 
tvam [tumha] (dt): bà janeyyasi [апан] (đợt): nên, cần biết 
Sidinno (n): sư Sudinna anupatta (pdt): đã tuần tự đến 


350, Yasmà ca kho bhikkhave rüpam  anattà; tasmà rũpam äbãdhãya 


samvattati. 


bhikkhave (n): này chu ty khuu ca (bbÐ: lại nữa 


rũpa (tr): sắc hoti (dgt): là 

anatta (n, tt): không phải ta, vô ngã 

yasma kho: bởi cớ gì tasmä [ta] (dt): do nhân ấy 
samvattati (dgt): diễn tiến àbàdha (n): bệnh tật, đau khổ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


351, Này con, bệnh của ta là bệnh nặng. Ta chắc chắn sẽ chết. Lúc ta chết rồi, con 
hãy nuôi mẹ của con. 
này con: tata (n) bệnh tật: abadha (n) 
nặng, trọng: garuka (tt) không tránh khỏi, chắc chán: avassam (bbt) 
ta sẽ chết: marissámi [marati] (đợt) ` khi ta chết rồi: тата matassa 


hãy nuôi: popesi [poseti] (dgt) mẹ của con: tava mataram 
352, Này hiền hữu, bạn hãy xúc tiến hai phận su trong tôn giáo này. Nếu như bạn làm 
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theo lời của ta, ban sẽ dat đến sự tăng tiến trong (tôn giáo) này. 


này hiển hữu: āvuso (bbt) trong tôn giáo (Phật) này: idha ѕаѕапе 
phận sự: dhura (tr) bạn hãy xúc tiến: yojehi [yojeti] (đợt) 
nếu như: sace (bbt) lời, lời nói: vacana (tr) 

bạn làm: karosi (dgt) gia tăng, thịnh vượng: vuddhi (nữ) 

sẽ đạt đến, đắc đạo: pápunissasi [papunati] (dgt) 


353, Bạch Ngài, ý nghĩa của từ này như thé nào? 
như thế nào: katham (bbt) nghĩa, nội dung, ý nghĩa: attha (n) 


354, Này cô, cô làm như thé vì cớ gì? 


vì sao, vì lý do gì: kasma (dt) này cô: bhadde (bbt) 


như vậy, như thế: evam (bbt) cô làm: уат karosi 


355, Này chư tỳ khưu, tám pháp này diễn tiến theo thế gian, và thế gian cũng diễn 
biến theo tám pháp này. 


tám (8): attha (st) theo thế gian: lokam (n) 
diễn tiến: anuvattati (đợt) 


356, Này con, con đi tới nhà (gia tộc) của chóng rồi, sau khi thức dậy từ sáng sớm, 
làm công việc của chóng mình trong mỗi ngày, hãy giữ gin tài sản mà nó đã dem lại 
từ sự khốn khó. 

này con (gái): amma (nữ) chồng, chủ: pati (n) 


nhà, dòng họ, gia tộc: kula (tr) sau khi đi: gantva (pdt) 


từ sáng sớm: pato (bbt) sau khi thức dậy: utthãya [utthati] (pdt) 
trong mỗi ngày: divase divase (n) công việc, nghiệp: Катта (tr) 

đã đem lại: ānīta [апей (pdt) nguy biến, tai hại, khốn khó: antaräya (п) 
tài sản: dhana (tr) hãy giữ gìn: rakkhàhi [rakkhati] (dgt) 


357, Này các đạo hữu, hiện thời ngày thứ 8 âm lịch đã đến, do vậy các vị hội họp nhau 
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tại noi này để nghe pháp. Tôi sẽ tùy thời nói pháp ấy. 


bây giờ, hiện thời: idani (bbt) 
thứ tám (8): atthamr (tt) 

đã đến: sampatta (pdt) 

ở đây: idha (bbt) (thàne) 

để nghe: sotum (sunati) (ад?) 
thời, thời gian: kala (n) 


này các đạo hữu: sãdhavo (sadhu) (n) 
ngày âm lịch: tithi (nữ) 

do vậy: tasma (dt) 

các vị: tumhe [tumha] (dt) 

tập hợp, hội họp: sannipatita (pdt) 

sẽ thuyết, nói: bhãsissãmi [bhasati] (đợt) 


358, Này bạn, voi trắng tuyển đến rồi, nó đã đứng nơi sảnh đường bên cung điện. 


Ngày mai chúng ta hãy đi để xem nó. 
này bạn: samma (bbt) 
con voi: hatthi (n) 
cung điện: nivesana (tr) 
đã đứng: thita (pdt) 
(chúng ta) hãy đi: gacchàma (đgt) 


trắng tuyển: sabbaseta (tt) 

đã đến: ägata (pdt) 

phước xá, sảnh đường: sala (nữ) 
ngày mai: sve (bbt) 


để xem nó: tassa dassanattham 


359, Này ông, ngày mai tôi sẽ cúng dường vật dụng, ông hãy đi đến chùa rồi thỉnh 


năm vị tỳ khưu. 


này ông: bhane (bbt) 


sé cúng dường: dassami [dati] (dgt) 


năm vị tỳ khưu: pañca bhikkhũ 


dó cúng dường, vật dụng: dãna (tr) 
chùa chiên, sự vui thích: агата (n) 


ông hãy cung thỉnh, mời: nimantehi (đợt) 


360, Thưa ông chủ, hiện giờ các tỳ khưu đã đến, xin ông cung thỉnh các vị ấy vào 


trong nhà. 
thưa ông chủ: sami (n) 


thỉnh mời (khiến) các vị ấy vào: 


căn nhà: geha (n, tr) 


te арассһареһі 


WWV Ж 04040503 
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BÀI MƯỜI BA 


A. DỊCH PALI - VIỆT 


361, Kati atthavase paticca Bhagavata bhikkhünam  sikkhapadam paññattam? 


Dasa. 
sikkhãpada (tr): điều hoc Bhagavatà (n): mà Đức Thế Tôn 
paññatta (pdt): đã chế định paticca (bbt): do dựa vào, bởi vì, liên quan 
atthavasa (п): năng lực của lợi ích, lý do, sự cần dùng 
kati (bbt): bao nhiêu dasa (st): mười (10) 


362, Atthi pan'ayasmato koci veyyävaccakaro? 


pana (bbt): này, lại nữa koci (dt): ai 
atthi (dgt): là, có veyyävaccakara (n): người giúp dó, trợ lý 
äyasmato [àyasmantu] (n): của hiển hữu, bạn 


363, Mà àyasmanto evam avacuttha. 


àyasmanto (n): này chư hiền hüu tumhe [tumha] (dt): các vị 
mà (bbt): düng avacuttha [a+vac+a+ttha (ajjat)] (dgt): đã nói 
evam (bbt): nhu thé, nhu vày 


364, Ko nàma te upajjhàyo? 


upajjhàya (n): thầy té độ te [tumha] (dt): сйа Su 


ko nàma: tén gi 


365, Upajjhàyo me bhante àyasmà Tissathero пата. 
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ayasma Tissathero: 
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nama (bbt): tên là 


hóa thuong truóng lao Tissa 


366, Sace aham tam gahapati arogam kareyyam, kim те deyyadhammo? 


Sabbam ca te acariya sapateyyam hotu, aham ca te daso. 


367, 


368, 


369, 


gahapati (n): này gia chú 
aham [атһа] (db): ta, tói 
tam [tumhal (dt): óng 
deyyadhamma (n): quà cáp 
bhavissati (dgt): së có 
acariya (n): thua thày 
sabba (tt): tất cả 

hotu (dg): hãy có (là) 


ca (bbt): lại nữa, và 


sace (bbt): néu nhu 

kareyyam [karotil (dgt): (sẽ) làm cho 
агора (n): người hết bệnh 

kim (tt): gì 

me [amha] (đt): đến ta, tôi 

ca (bbt): dạ, ờ thì 

sapateyya (tr): tài sản của cải 

te [tumha] (dt): đến (của) thầy 


dasa (n): nô lệ 


Mà me tvam gahapati sabbam säpateyyam adasi, mã ca me дао. 


mã adäsi: đừng cho 


mã hohi: hãy đừng là 


Ete kho bhane vejja пата bahumäyä, mã ca assa Кійсі vacanam patigahesi. 


bhane (bbt): này óng 
ete kho: dó nhé 
bahumaya (пй): 

ca (bbt): bói thé 

mà patigahesi: 


kiñci vacanam: lời nào cả 


vejjà nàma: goi là các thày thuóc 

honti (dgt): là 

những người nhiều huyén thuật, nhiều trò 
tvam [tumha] (đt): ông 

đừng giữ láy (đừng tin theo) 


assa (vejjassa): của thầy thuốc ấy 


Paripunnam te pattacivaram? Ama bhante. 


pattacivara (tr): bát và y 


paripunna (pdt): đã đầy đủ rồi 


ama (bbt): 


te [tumha] (đt): của con 
bhante (bbt): bạch Ngài 


dạ vâng 
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370, Mà tam lobho ca adhammo ca ciram dukkhàya randhayum. 


lobha (n): su tham lam ca (bbt): và 

adhamma (n): diêu phi pháp mà randhayum: hay düng quáy nhiéu 
tam [tumha] (dt): ban, êng randhayum [radh+ya+antu=um (pañc)] (dgt) 
dukkha (tr): sự khổ não ciram (bbt): dài lâu 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


371, Này con, con đừng thân cận những kẻ xấu ác. 


này con: tata (bbt) kẻ xấu ác: bala (n) 
hay đừng thân cận, giao du: mã sevahi 


372, Bạch Ngài, Pháp này tên là gì? Này hiền hữu tên là Adittapariyàya. 


tên là 012: Ко nama tên là Giải Về Lửa: Adittapariyayo nama 


373, Từ nay trở đi, ông đừng đến chỗ này nữa. 


từ nay trở di: ito patthaya ông, bạn, anh: tvam [tumha] (dt) 
nữa: puna (bbt) chỗ này: idha (bbt) (thàne) 
dén, tói: ägacchasi [ä+gam+a+si] (dgt) 


374, Này hiển hữu, đừng (đã) cố gắng nhằm phá hoại Tăng dang hòa hợp. 


này hiền hữu: ayasma (n) hòa hợp, hợp nhất: samagga (tt) 
sự chia rẽ, bất hòa: bheda (n) đã có gắng, nỗ lực: parakkami (dgt) 


375, Bạn sẽ đi tới bờ sông với tôi chăng? 
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376, 


377, 


378, 


379, 


380, 
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sao, chàng: kim (bbt) cüng vói tói: maya saddhim 
sóng: nadi (пй) bờ sóng: para (tr) 
(ban) sé di: gacchissasi [gam+a+i+ssasi (kalàti)] (dgt) 


Bạn đừng (đã) nói nói dung ấy với ai nhé. 


bạn, anh: tvam [tumha](dt) với bát cứ ai: kassaci (đt) 
nội dung, ý nghĩa: attha (n) đã nói, kể: äcikkhi [à--cikkh -a--i (ajjab] (đợt) 


Này con, con đừng dùng những thứ bát lợi. 


này con: tãta (n) bắt lợi, vô ích, không ý nghĩa: anattha (n) 
đã dùng, phụng sự, hợp tác: sevi [si+v(ägama)=sev+T=i(ajjat)] (dgt) 


Các bạn hãy đừng hiệp theo sự dễ duôi. 


sự dễ duôi, sự biếng nhác: pamada (n) 
(các bạn) đi theo, bắt tay: anuyuñjetha [anu+yuj+a+eyya=etha (райо)] (dg) 


Tuổi thọ của Đức Thế Tôn bao nhiêu? Tám mươi. 


bao nhiêu: kati (bbt) tuổi thọ: ayu (tr) 
của Đức Thế Tôn: Bhagavato tám mươi (80): asiti (st) 


Các phién não đừng khiến các bạn tiến hành dưới quyền lực của mình. 


phiền não, cấu ué: kilesa (n) quyền lực, ảnh hưởng, kiểm soát: vasa (n) 

các bạn: vo [tumha] (dt) của mình, của bản thân: attano (n) 

khiến .... hãy tiến hành: vattàpentu [vatt-- nàpe (hetukat)+antu] (dgt) 
WWW KZ 
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BÀI MƯỜI BÓN 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


381, Satta bhikkhave 
sádhukam manasi karotha, Бһаѕіѕѕаті. 


VO 


desessámi (đợt): (ta) sẽ thuyết 
aparihäniya (tt): 

vo [tumha] (dt): cho các con 
sunatha (dgt): (các con) háy nghe 
karotha (dgt): háy làm 

ѕааһикат (bbt): cho tốt 


aparihàniye 


dhamme  desessàmi, tam sunatha, 


satta (st): bay (7) 

khóng làm suy thoái 

tumhe [tumha] (dt): các con 
tam dhammam: pháp áy 
manasi [mana] (n, tr): trong tàm 
bhasissami (dgt): (ta) sẽ nói 


382, Kena nu kho upäyena sabbe sabrahmacàri phãsukam vihareyyum? 


sabba (tt): tất cả 
vihareyyum (dgt): nén sóng 
upaya (n): phuong cách 


383, Yo dandham dandham puññam 
labhati. 

yo (puggalo): ngudi nào 

puñña (tr): phuóc 

so (puggalo): ngudi ду 

vipäka (n): quà 


384, Thokam thokam avuso dehi. 


àvuso (bbt): này hiền hữu 
dehi (dgt): hãy cho 
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sabrahmacärï (nữ): các đồng phạm hanh 
phàsuka (tt): hạnh phúc, thoải mái 
kena nu kho: nào đây nhỉ 


karoti, so dandham dandham vipäkam 


karoti (đgt): làm 

dandham (bbt): một cách chậm chạp 
labhati (dg): nhận 

dandham dandham: chậm chậm 


tvam [tumha] (dt): bạn 
thokam (bbt): một ít 
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385, Agilanena bhikkhuna eko avasathapindo sakim bhuñjitabbo. Tato ce uttarim 


bhuñjeyya, pacittiyam. 
avasathapinda (n): 
agilana (tt): khóng bênh hoan 
sakim (bbt): mót làn 
yo bhikkhu: ty khuu nào 
uttarim (bbt): hon quá 
pàcittiya (tr): tói ung dói tri 
bhikkhuno (п): dói vói ty khuu 


nám com ó phuóc xá 
bhuñjitabba (pdt): nên độ (ăn) 
ce (bbt): nếu 

bhufijeyya (dgt): dó thuc 

tato (bbt): chüng ду 

siyà (dgt): nén có 

tassa [ta] (dt): vi ду 


386, Pätimokkham uddisissami. Tam sabbe'va mayam santa sadhukam sunoma, 


manasi karoma. 
aham (dt) uddisisssami (dgt): 
pátimokkha (n): giới bón 
mayam [amha] (dt): chüng ta 
santa (pdt): dá thanh tinh 
tam (pàtimokkham): 
sädhukam (bbt): cho tốt 
manasi [mana] (n, tr): 


387, Turitaturitam sighasigham kusalam 


- 


puggala (n): con ngudi 
kusala (tr): viéc thién 


sighasigham (bbt): 


388, Avassam maya maritabbam. 


maya [amha] (dt): mà ta 


avassam (bbt): 


tói sé tung lén 

uddisisssami = u--dis--a--i--ssami (bhav) 
sabbeva = sabba+eva: chính tát cà 
sunoma [sunotu[ (dgt): háy láng nghe 

giói bón áy 

karoma (dgt): háy làm (dua vào) 


trong tám 


kareyya. 


kareyya [karoti] (dgt): nén làm 
turitaturitam (bbt): gấp gấp 
nhanh nhanh 


maritabba (pdt): phải chết 


là cái chắc, một cách chắc chắn 


389, Icchitam patthitam tuyham khippameva samijjhatu. 
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icchita (pdt): quả mà bạn muốn có patthita (pdt): quả mà ban mong cầu 
samijjhatu (đgt): hãy thành tựu tuyham [tumha] (đt): đến bạn 
khippam (bbt): một cách nhanh chóng 


390, Saccam aham äcariya patisunim, api aham marissàmi, na aham sakkomi 


ekena passena satta mase nipajjitum. 


391 


392 


393 


82 


- 


ГА 


- 


асагіуа (n): thưa thầy aham [amha] (đt): con 

sacca (tr): sự thật patisunim (dgt): dá nghe, cháp nhận 
api (bbt): vả lại, cho dù marissämi (đợt): sẽ chết 

na sakkomi (đợt): (con) không thé пірајјієит (dät): để nằm 

satta mase: suốt 7 tháng ekena passena: bằng một bên. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Ngươi hãy đi đến làng nọ rồi trở về nhanh. 


nọ, kia: asuka [amu](dt) làng: gãma (n) 
sau khi đi rồi: gantvà (pdt) một cách nhanh chóng: khippam (bbÐ 
hãy trở về: paccägacchähi [pati+gam+a+hi (pañc)] (dgt) 


Người nữ ấy nói sự thật, lời của cô ta mà tôi cần thực hiện. 


phụ nữ: itthï (nữ) ấy: sà [ta] (dt) 
nói: vadati (đợt) lời nói: vacana (tr) 
mà tôi cần thực hiện, cần làm: maya kätabbam 


Ba chuc vị tỳ Кии đã ở hết mùa mưa tại thành Sãketa không được an vui. 


ba chục (30): timsa (st, nữ) mùa mưa, hạ: vassa (n, tr) 
không an vui: aphàsuka (tt) đã ở, trải qua: viharimsu [viharati] (dgt) 
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394, Sa món đang dituti, bình thường thì đẹp. 
sa môn: samana (n) bình thường, tự nhiên: pakati (nữ) 
từ từ: sanikam (bbt) đang di: gacchanta (pdt) 
nhin xem dep, là dep: sobhati (dgt) 
395, Người có trí, nhanh chóng biết được Pháp mà Đức Thé Tôn đã thuyết. 
người có trí: paññava [paññavantu] (n) 
Pháp mà Đức Thé Tôn đã thuyết: Bhagavatā desitam dhammam 
nhanh chóng: khippam (bbt) biét: janati (dgt) 
396, Viéc nam rài ngú suót cà ngày уап tót hon, su nghi nggi дёп bát thién cháng tót 
dep gi ca. 
tót hon: varatara (tt) tron ven, tát cà, suót: sakala (tt) 
ngày: divasa (n) đã nằm, sau khi nằm: nipajjitvà (pdt) 
sự ngủ: niddäyana (tr) không, chẳng: na (bbt) 
chẳng tốt đẹp gì cả: па varameva [vara + eva] 
bất thiện, xấu ác: akusala (ft) sự nghĩ ngợi, tư duy: vitakkana (tr) 
397, Nhận ít mà lương thiện tốt hơn; nhận nhiều mà bát hảo chẳng tốt gì đâu. 
tốt hon, lành hơn: sundaratara (tt) luong thiện: sucarita (pdt) 
việc nhận ít i: appalabhana (tr) không tốt gì cả: na sadhu eva 
bất hảo: duccarita (pdt) việc nhận nhiều: bahulabhana (tr) 
398, Này các cậu bé, các con hãy học tập nghệ thuật cho tốt. 
cho tốt đẹp: sadhukam (bbt) này các cậu bé: kumara (n) 
nghệ thuật, mỹ thuật: sippa (tr) hãy lấy, hãy học tập: ganhatha [ganhat] (đợt) 
399, Này cô, cô là người mà những người khác cho là đúng, đừng giận dữ nữa. 


này cô: amma (bbt) hợp lẽ, đúng đắn: dhamma (n) 
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mà nhüng ngudi khác da nói: afifiehi janehi vuttà 
đừng giận: mà kujjhi đã phát sân: kujjhi [kujjhati = kudh+ya+ti] (др?) 


400, Ngudi có (đi chung với) tâm từ ngủ cũng an lạc, thức cũng an lac. 


tâm từ: mettà (nữ) hợp với, đi với, có: samannägata (pdt) 

người nam: nara (n) một cách an lạc: sukham (bbt) 

ngủ: supati (dgt) thức, thức tỉnh: patibujjhati (dgt) 
EOEOBORO ŽO 
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BÀI MƯỜI LĂM 


A. DICH PALI - VIỆT 


401, Amhàkam Sattha mahantena ussahena devamanussehi katam sakkäram 
disvà, Anandattheram — àmantetvà “Yo kho Ananda tãdisenapi sakkärena 
Tathägatam püjeti, na so paramāya püjàya Tathägatam püjeti nama. Yo ca kho 
Ananda Tathägatena dinnam ovàdam karoti, so рагатауа pūjāya Tathägatam 


püjeti nàmà'ti aha. 


Satthu (n): Düc Dao Su amhàkam [amha] (đt): của chúng ta 
disvà (pdt): dá tháy sakkära (n): lễ phẩm 
devamanussehi katam: mà chư thiên và nhân loại đã làm 
ussäha (n): nỗ lực, siêng năng mahanta (tt): to lớn 
Ảnandattheram àmantetvà: đã gọi trưởng lão Ananda đến 

aha đã dạy (nói) (dgt): [a+ah+a (parok)] 

Ananda (n): này Ananda yo (puggalo): ngudi nào 

pijeti (dgt): cúng dường Tathagata (n): Nhu Lai 

tadisa'pi: dü nhu thé so (puggalo): ngudi ду 

na nama: khóng goi là puja (nữ): sự cúng dường 

parama (tt): cao thượng ca (bbt): về phần, còn, riêng / và 
karoti (dgt): thực hành оуада (n): lời dạy, giáo huấn 
Tathàgatena dinnam: mà Nhu Lai dà ban (cho) 

iti= :^... Tí (hai chấm, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép) 


402, Asutavato bhikkhave puthujjanassa uppajjati labho. So na “Uppanno kho 
me ayam lãbho, so ca kho  anicco, dukkho,  viparinàmadhammo'ti 


patisañcikkhati, iti yathabhütam na pajänäti. 
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labha (n): loi lóc 
uppajjati (dgt): phát sanh 
ca (bbt): nhung 

anicca (tt): vô thường 
viparinamadhamma (tt): 
na pajanati: khóng biét 
iti (bbt): 


puthujjana (n): (ty khuu) phàm nhàn 
asutavantu (tt): không được nghe (học). 
na patisaficikkhati (dgt): không quán xét 
dukkha (tt): khó n&o 

biến động là chuyện thường 
yathàbhütam (bbt): đúng như sự thật 
vậy, như thế 


403, Pataliputtasmim nagare Sudassano nama raja: "Yo sippam na jãnäti, so 


andho viya hoti'ti imam attham gahetvà gitam gayantassa vacanam има, 


attano putte sippam ajänante 


ñatvä, samviggamànaso  hutva, räjapandite 


sannipatetvà "Ko me putte sippam sikkhäpetum sakkhissati'ti pucchi. Tam sutvà 


aññataro rajapandito "Ahan'te deva putte chahi masehi sippam jãnäpessãmfti 


aha. So tusitva tassa niyyadesi. 
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raja (n): düc vua 

nagara (tr): thành phó 
gayanta (pdt): ngudi dang hát 
gahetvà (pdt): đã chấp, đã lấy 
janati (dgt): biết 

viya (bbt): gióng nhu 

паа (pdt): đã biết 

hutva (pdt): dá là 

rajapandite sannipatetva: 
pucchi [pucchati] (dgt): dá hói 
sakkhissati (dgt): (së) có thé së 
putte sippam sikkhapetum: 
deva (n): tàu thién tú 

putte sippam janapessami: 


janapessami (dgt) = 


tusitva (pdt): sau khi dá hoan hy 


Sudassano nama: có danh hiêu là Sudassana 
sutva (pdt): dá nghe 

gita (tr): bài ca 

attha (n): nêi dung 

sippa (tr): nghệ thuật 

andho (n): kẻ mù 

putta (n): con trai, hoàng tử 
samviggamanasa (tt): bậc có tâm ưu tu 
lệnh cho các quân sư tập trung 

ko (dt): ai 

aññatara (tt): nào đó 

khiến cho các hoàng tử học nghệ thuật 
chahi masehi: qua 6 tháng 

sẽ khiến các hoàng tử biết nghệ thuật 
ña(jana) -nape +ssãmi(bhav) 


niyyadesi (dgt): dá trao, giao cho tróng nom 
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404, Bhagavà attano parinibbanam arabbha, Anandattheram àmantetvà “Yo vo 


Ananda dhammo ca vinayo ca maya desito paññatto, so vo mama accayena 


satthati vatvā “Handadani bhikkhave āmantayāmi vo, vayadhammā sankhara, 


appamadena sampadetha'ti bhikkhunam 


àrabbha (bbt): dà càp 

amantetva (pdt): gọi, mời, thỉnh 
dhammo ca vinayo ca: 

desita (pdt): đã thuyết 

vo [tumha] (đt): cho các con 

adasi (đgt): đã ban, đã cho 

handa (bbÐ: này nhé 

ämantayämi [ãä+mant+naya+mi] (dgt): 
saħkhāra (n): pháp hữu vi 
sampadetha [sam+pad+ne+thal (dgt): 


appamada (n): 


ovadam adasi. 


parinibbàna (tr): sự nhập Niét bàn 
vatvà (pdt): dá nói, dá day 

Pháp và Luat 

paññatta (pdt): đã chế định 

accaya (n): sự quá vãng, sự chết 
[a+da+a+s+I=i(ajjat)] 

idani (bbt): bay gió, hién già 

có ván, khuyên bào, kêu goi 
vayadhamma (n): suy bién là chuyện thường 
hãy có gắng, hãy hoàn tất 

sự không dé duói, sự không phóng dat 


405, Vakkali пата brahmano amhàkam Satthu rüpasampattim disvã, dassane 


atittoyeva "Iminà ирауепа aham niccakalam Ѕайһагат passitum  labhissami'ti 


cintetvà, pabbajitvà Satthu santikeyeva vicari. Sattha tam pavattim fiatva “Kim 


te Vakkali ітіпа pütikayena? Yo'pi Vakkali niccam mama | sahghàtikannam 


gahetva vicarat, na so mam passati 


assati, so mam passati nàma'ti aha. 
, . 


brahmana (n): bà-la-món 

disva (pdt): da tháy 

atitta (tt): khóng biét dú, khóng no 
cintetva (pdt): dá nghi 
niccakalam, niccam (bbt): 

iminà ирдуепа: bằng cách này 
vicari [vi+car+a+ī=i(ajjat)] (dgt): 


santi keyeva [santike+y+eva]: 


nama. Yo ca kho Vakkali dhammam 


Vakkali nama: tên là Vakkali 
rüpasampatti (пй): sác dáng toàn háo 
dassana (tr): cái nhin, cái tháy 
passitum labhissami: (ta) sé dugc tháy 
thường xuyên, luôn luôn 

pabbajitvà (pdt): đã xuất gia 

đi loanh quanh, du hành, tu tập (trong bài) 
chính nơi trú xứ, chính nơi cư ngụ 
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pavatti (nữ): câu chuyện aha (dgt): đã nói, đã dạy 
kim (payojanam): lợi ích gi chá  pũtikãya (n): thân thể thối tha 


sañghatikanna (tr): chéo y táng-già-lé 


B. DICH VIÉT - PALI 


406, Vào một thời, Đức Thé Tôn goi các tỳ khưu đến, đã ban cho lời giáo huấn: 
“Này các tỳ khưu, các con là người nhận gia tài của ta theo Pháp, hãy đừng là người 


nhận gia tài của ta theo vật chất vậy.” 


một thuở nọ: ekasmim samaye là, đã là: hutva (pdt) 
gia tài / người thừa kế gia tài: dàyajja (tr) 
vật chất: amisa (tt) vậy: eva (bbt) 


407, Ai ai không nên coi thường tội lỗi như thế nầy: “Tội lỗi nhỏ nhặt mà ta đã tạo 


rồi, biết lúc nào tội lỗi đó sẽ cho quả đến ta.” 


ai ai: koci (dt) nhỏ nhoi, vô giá trị: арратайа (tt) 

tội lỗi: papa (tr) mà ta đã làm: me katam 

biết khi nào: kada (bbt) sẽ cho quả: vipaccissáti [vipaccati] (đợt) 
không nên coi thường: nãvajãneyya = na+avajäneyya (ägt) 


nén coi thường: avajaneyya (đợt) [ауа+йа+ па +еууа(райс)] 
(tội lỗi) đó: etam (papam) (đt) 


408, Một ngày, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ ngự của Đức Đạo Sư, người mà Ngài 
đã hỏi: “Cư sĩ này, việc cúng dường tại nhà mà ông vẫn đang làm (cúng dường) 
chứ?”, đã đáp rằng: “Thưa vâng, bạch Ngài, nhưng con không thể làm thành phẩm 


vật tinh tế.” 
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mót ngày: ekadivase (bbt) trưởng giả Сар Cô Độc: Anäthapindika (n) 


người mà Ngài đã hỏi: tena puttho này cư sĩ: gahapati (n) 

lễ vật để cúng, đồ vật để cho: dãna (tr) 

mà ông vẫn cúng: diyati [dayati] (ägt) thưa vâng, dạ: ama (bbt) 

nhà, dòng họ, gia tộc: kula (tr) bạch Ngài: bhante (bbt) 

nhưng: pana (bbt) (con) không thể: na sakkomi 

để làm: kãtum (ddt) (trở nên) tinh tế, ngon lành: panita 


409, Đức Đạo Sư, lúc thuyết giảng cho cư sĩ ấy: “Cúng dường không gọi là 
bởi lễ vật vi tế”, đã dạy rằng: “Này cư sĩ, khi tâm là vi tế, lễ vật đã cúng gọi 


thô thiển là không phải, do vậy ông đừng nghĩ rằng: “Lễ vật của ta là thô thiển 


(tt) 


vi të do 
là lễ vật 


n 


Đức Dao Su: Satthà [Satthu] (n) đã day, đã nói: аһа [ah=ah+a+a (parok)] (dgt) 


lúc đang thuyết giảng cho cư sī ду: tassa desento 


khóng goi là vi té: na panitam nàma 

lễ vật, phẩm vật, đồ cúng dường: — deyyadhamma (п) 

khi tâm là vi tế: cittasmim panite sati 

lễ vật đã cúng: dinnadäna (tr) thô thiển, thô kệch: lũkha (tt) 


không phải, không có: natthi (dgt) do vậy, vì vậy: tasmä (bbt) 


đã nghĩ: cintayi (dgt) đừng nghĩ: mã cintayi [cint+naya+1 


=i(ajjat)] 


410, Người tại gia chia tài sản thành 4 phần rồi, tiêu dùng một phần, kết hợp (đầu 


tư) vào nghề nghiệp bằng 2 phần, nên cất giữ phần thứ tư với suy nghĩ rằng: 
nguy khốn khởi sinh ta sẽ được sử dung". 


người tai gia: gharäväsa (n) sau khi phân chia: vibhajitvà (pdt) 
tài sản, của cải: bhoga (n) phần, sự chia phần: kotthãsa (n) 
thành 4: catühi (st) tiêu dùng: paribhufijitva (pdt) 

mót (1): eka (st) bang 2: dvihi (st) 

công việc, việc làm: kammanta (tr) kết hợp: yojetvà (pdt) 

nén cát giữ, nén chú y: піѕатеууа [ni+sam+ne+eyya (pañc)] 
phần thứ tư: catuttha (tt) với suy nghĩ: cintanena (tr) 


“Lúc sự 


(dgt) 
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lúc su nguy khón sinh khói: antaráyassa uppannassa 


(ta) sẽ được, sẽ có: labhissami (dgt) việc sử dung, su thọ hưởng: paribhoga (n) 


WWV Ж 04040505 
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BÀI MUOI SÁU 


A. DICH PALI - VIỆT 


411, Eko navako bhikkhu upajjhayam upasahnkamitva vanditva nisiditva “Kati 
bhante imasmim ѕаѕапе dhuràniti pucchi. "Ganthadhuram vipassanàdhuran'ti 
dve dhuràni bhikkhü'ti. "Katamam pana bhante ganthadhuram, katamam 
vipassanàdhuran'ti. "Tipitakam ugganhetvä tassa dhàranam gandhadhuram nama, 
attabhave  khayavayam — patthapetva tini lakkhanani āropetvā ѕайкһагапат 


sammasanam vipassanàdhuram nama bhikkhũ ti. 


navako (n): mói, tán (tu) upasankamitvà (pdt): sau khi vào gặp 
upajjhàya (n): thày té dó vanditvà (pdt): dành lé xong 

nisiditvà (pdt): ngồi xuống rồi pucchi [pucch+a+ï=i(ajat)] (860): đã hỏi 
kati (bbt): bao nhiêu? dhura (tr): phận sự 


ganthadhura (tr): phận sự pháp hoc katama (bbt): sao, thé nào? 
vipassanadhura (tr): phận sự hành minh sát 
Tipitakam ugganhetvà tassa dhãranam: 

việc học lấy Tam tạng rồi ghi nhớ Tam tang ду 
gandhadhuram nama: gọi là phận sự pháp học 
attabhàve khayavayam patthapetva tini lakkhanàni āropetvā sañkharanam 
sammasanam: viéc quy dinh su hoai và su suy noi tu thàn 
rồi đưa lên hàng tam tướng xong quán sát các pháp hữu vi 


vipassanadhuram пата: gọi là phận sự hành minh sát 


412, Evam patittakena kammena evaripam sampattim labhitvā idàni тауа 


pamajjitum na vatttati. 


patittaka (tt): nhỏ nhặt evam (bbt): như vậy, như thế này 
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413, Atthi bhante dànam adatva, sllam аѕатадауйуа, saccamattam rakkhitva 


evarüpa (tt): có dang nhu thé 
labhitvà (pdt): đã được, đã nhận 
idani (bbt): vào lúc này, bây giờ 


saggassa gamanam? 


414, 


415, 
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atthi (dgt): có 

dãna (tr): vật phẩm 

sila (tr): giới luật 

saccamatta (tr): sự chân thật 


gamana (tr): 


Pathaviyà ekarajjena 


Sabbalokadhipaccena 


Sotàpattiphala (tr): 

vara (tr): tối thượng 
pathavi (nữ): trái đất, đất 
vã (bbt): hoặc, hay là 


Sabbapäpassa akaranam 


Sacittapariyodapanam 


akarana (tr): không làm 
upasampadä (nữ): thành tựu 
sacitta (tr): tâm của mình 
etam [eta] (dt): đó 
Buddhànam (п): 


sampatti (nữ): thành tựu 
pamajjitum (ddt): việc... dễ duôi 


na vatftati: là không nên 


adatvà (pdt): không bó thí 
asamadayitvà (pdt): không thọ trì 
rakkhitvà (pdt): giữ gìn 

sagga (n): thiên đàng, thiên giới 


sự đi, việc di 


Saggassa gamanena và 


Sotàpattiphalam varam 


Nhập Lưu Thánh quả 

ekarajja (tr): đệ nhất hoàng dé 
sagga (n): thiên đàng 
ãdhipacca (tr): sự thống lãnh 


Kusalass'üpasampadà 

Etam Buddhänasäsanam 

sabbapapa (tr): tát cà viéc ác 

kusala (tr): viéc thién 

pariyodapana (tr): làm cho thanh tinh 
sasana (tr): (là) lời day 

của chư Phật. 
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B. DICH VIÉT - PALI 


416, Việc người bố thí vật dụng kêu goi những người khác bó thí (là) thích dáng. 


(người) bó thí: denta (pdt) (ngudi) khác: añña (tt) 
dù, dau là, cho dà: api, pi (bbt) kêu goi: samadapetva (pdt) 
viéc... bó thí: datum (ddt) (là) nén, thích dáng: vattati (dgt) 


417, Việc thu nhận kiến thức là tuyệt diệu hơn việc thu nhận tài sàn. 


kiến thức, bó môn: vijjà (nữ) hơn việc thu nhận: labhanato 
tài sản: dhana (tr) hơn: to (dt) 
tuyệt diệu, tốt đẹp: vara (tt) 


418, Viéc thức dậy, án cơm xong, nằm rồi ngủ suốt cả ngày tốt hon làm điều tội lỗi. 


việc ngủ, sự ngủ: піддауапа (tr) thức dậy: utthãya (pdt) 


bữa com: bhatta (tr) sau khi ăn, hưởng, dùng: bhuñjitvã (pdt) 
đã nằm: nipajjitvà (pdt) suốt ngày: sakalam divasam 
tốt hơn: sãdhutara (tt) hơn làm điều tội lỗi: рараѕѕа karanato 


419, Việc mà người làm phước khiến cho nội tâm của mình thanh tịnh trước rồi mới 


làm là điều thích đáng. 


người làm phước: puññakära (n) nội tâm: santana (tr) 
của mình: attano (n) khiến cho thanh tịnh rồi: sodhäpetvä (pdt) 
việc... làm: katum (ddt) (là) nên, thích dáng: vattati (đợt) 


420, Việc vào gặp bậc chân nhân, nghe pháp của Ngài, chú tâm một cách hợp lẽ rồi 
hành theo pháp (sẽ) dẫn đến sự tăng tiến. 


bậc chân nhân: sappurisa (n) sau khi vào gặp: upasamsevitvà (pdt) 
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đã nghe: sutvà (pdt) một cách khôn ngoan, hợp lẽ: yoniso (bbt) 

chú tâm suy xét tới lui: manasikaritva (pdt) 

việc... hành theo pháp: .. dhammassa caranam 

su tàng tién: vuddhi (пй) (sẽ) dẫn đến: samvattati (đợt) 
WWW K 50508053 
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BÀI MƯỜI BẢY 


A. DỊCH PALI - VIỆT 


Eko  bhikkhu Nanodayavasam gantvā Dandhamittam пата  theram 


upasankamitva vanditvā ekamante nisīdi. 


Nanodayavasa (n): chüa Ñanodaya gantvà (pdt): sau khi di 


upasankamitvà (pdt): vào gáp thera (n): vi truóng lao 

Dandhamittam nàma: tén là Dandhamitta 

vanditvà (pdt): dành lé xong ekamanta (n, tr): mót bén thích hop 

nisidi (dgt): đã ngồi xuống [ni+sad=sid+a+T=i(ajjat)] 
422, Atha nam thero: “Kuto  àgato'si ãvusoti pucchi. “Sammohärämato 
bhante ti. 

atha (bbt): bấy giờ nam (bhikkhum) [ta] (dt): vị (tỳ khưu) ấy 

ãvuso (bbt): này hiền hữu tvam [tumha] (dt): Su, anh, chị 

asi (dgt): là agata (pdt): người đã đến 

kuto (bbt): từ đâu so bhikkhu аһа: vị tỳ khưu ấy đáp 

aham agato amhi: con là ngudi dén 

Sammoharamato: tit chüa Sammoha 

Sammoharamato = Sammoha (n) + агата (n) + to (dt) 
423, “Kimattham idh'agacchasi āvuso'ti. “Vasitum bhante ti. 

idha (thane) (bbt): noi day kimattham (bbt): nham muc dích gi? 

kimattham = kim+attham agacchasi (agacchati) (dgt): dén, tói 

vasitum (ddt): dé ó lai 


(Vasitum bhante = Aham bhante vasitum idha thane agacchami) 
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424, 


attano sissanam vitthärena tam  vacesl'ti. 


vasato таһаћего vàceyya, 


“Kim payojanam passanto, idha vasitum іссһаѕі àvuso'ti?. 


payojana (tr): lợi ích passanta (pdt): (đang) thấy 
icchati (đợt): muốn vasitum icchasi: (Sư) muốn ở lại 


“Tatthã ham bhante mahätherassa kittim assosim: “Mahathero tipitakadharo 


aham bhante payojanam passanto idha vasitum icchàmr'ti. 


425, 


426, 


427, 
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tattha (bbt): ở đó, noi đó mahathera (n): dai truóng láo 

kitti (nữ): danh tiếng assosim (dgt): (con) đã nghe 
tipitakadhara (n): vị thuộc lòng Tam Tạng 

vãcesi (đợt): đã thuyết, nói tam (tipitakam) [tal(đt): Tam Tạng ấy 


vitthàra (n): sự chỉ tiết, sự rộng rãi atha (bbt) = evam sante: một khi như thế 


cintesim (dgt): (con) đã nghĩ rằng api, pi (bbt): ngay cả, thậm chí, cho dù 


mama [amha] (đt): lúc mình vasato (pdt): đang ở, sống 
тата’рі idha vasato: lúc mà minh ó noi dày 
evam — evam sante: mót khi nhu thé 


labhissami (dg): (con) sé được uggahetum (ddt): dé hoc 


“Ко пата tvam àvuso'ti. "Vidhuro bhante'ti. 


tvam (dt): Su, ông, bạn,... ko nama: tên gì 


“Kativasso'si tvam Vidhurãti. "Paficavasso'ham bhante tỉ. 


asi (đợt): là, có vassa (n, tr): hạ lạp, năm, mùa mưa 
kati (bbt): bao nhiêu, máy 


“Ko nama te upajjhayo'ti. "Mittaduro nama thero bhante ti. 


Mittaduro nama thero bhante = Mittaduro nama thero bhante me 


ирајјһауо hoti. 


Athà'ham cintesim "Mamaà'pi idha 


evam'aham uggahetum  labhissami'ti imam kho 


428, 


429, 


430, 
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"Suddhipannam te ànitan'ti. “Ama Bhante'ti. 

suddhipanna (tr): thẻ tăng tịch te ànitam: mà Su đã cầm đến chứ 
“Tenahi tam ahara'ti. So tassa suddhipannam dassesi. 

tenahi (bbt): vậy thì ahara (đgt): һау đem tới (dua ra) 
tam (suddhipannam): thẻ (Tăng tịch) ấy 

dassesi (dgt): đã trình tassa (therassa): cho vị trưởng lão Ấy 
Thero tam oloketva, “Tenahi yathäsukham vasahi Vidhurãti aha. 


oloketvã (pdt): sau khi xem xét vasahi (dgt): (Sư) hãy ở lại 
yathasukham (bbt): tùy thoải mái. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Lúc bấy giờ, vị trưởng lão căn dặn một tỳ khưu trẻ: “Con hãy đi, hãy nói với vị 


sư bạn: “Ban hãy dọn một chỗ nghỉ rồi báo cho tỳ khưu mới tới.'” 


432, 


lúc bấy giờ: atha (bbt) đã đưa di (căn dặn): änãpesi (dgt) 
tỳ khưu trẻ: daharabhikkhu (n) (con) hãy di: gaccha, gacchahi (dgt) 
hay nói, hãy báo: àrocehi (dgt) người bạn, người tốt bụng: suhada (n) 


sửa soạn: paññäpetvä (pdt) chỗ nghỉ, trú xứ: ѕепаѕапа (tr) 

trình bày, báo: dassehi (đợt) khách, mới đến: ägantuka (tt) 

Tỳ khưu ấy nhận lời của trưởng lão ấy rằng: “Như thế, bạch Ngài” rồi đi báo 
cho tỳ khưu bạn. 

đã nhận lời: vacanam sampaticchitvà 

như thế: evam (bbt) đã di: gantva (pdt) 

tỳ khưu bạn: suhadabhikkhu (n) 
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433, Ty khưu ban ấy don chỗ nghi xong, sau khi di đến nơi ở của trưởng lão, đã 
thưa với Ngài rằng: “Chỗ nghỉ mà con đã dọn rồi”, lúc mà câu: “Nếu vậy con hãy 


dẫn tỳ khưu này đi rồi chỉ chỗ nghỉ.” (mà vị trưởng lão) nói xong, đã làm như thé. 


sau khi đi đến nơi ở của trưởng lão: therassa santikam agantva 
đã thưa, đã nói: ärocetvä (pdt) đã don, đã sửa soạn: paññatta (pdt) 


и 


lúc mà câu: ^... “ (mà trưởng lão) nói xong: “... " vacane vutte 


dà dán, dá dán dát: netvà (pdt) đã làm nhu thé: evamakäsi [evam +akāsi] 


434, Ty khuu Vidhura đã hỏi ty khưu bạn: “Bạch Sư huynh, nội quy trong chùa này 
có chứ?” “Có đấy, hiển hữu!” 

nội quy, quy ибс: katikà (nữ) trong chùa này: imasmim ауаѕе 

có, tàn tai: atthi (đợt) 


435, “Nội quy gì, Sư huynh?” 
nội quy gì: kã katikã? 


“Này hiền hữu, nội quy chẳng hạn như vày: “Lúc mà chuông đánh rồi, chư tỳ 
khưu hội họp nhau, đảnh lễ Tam Bảo trong chánh điện cả sáng lẫn chiều. Các tỳ 
khưu và các sa di đi tới phòng hội của trưởng lão nghe giáo huấn mà Ngài đã ban 
cho. Lúc mà ngày thính pháp đến rồi, các cư sĩ và tu sĩ hội họp nhau tại hội trường, 
một vị tỳ khưu thuyết pháp, người còn lai nghe pháp ấy. Lúc mà ngày bồ-tát đến rồi, 
tất cả các tỳ khưu hành bố-tát; lúc mà ngày tự tứ đã đến, hành lễ tự tứ.” 

nội quy chẳng hạn như vầy: evamadika [evam+adika] katika 

lúc mà chuông đánh rồi: gandiyà pahatäya 


cái chuông, cái kéng: gandi (nữ) da được đánh: pahata (pdt) 


đã tụ hội: sannipatitvã (pdt) điện thờ, chánh điện: vihãra (п) 
buổi sáng: pubbanha (n) buổi chiều: sãyanha (n) 

cả sáng lẫn chiều: pubbanhe ceva sayanhe ca 
Tam Bảo: ratanattaya (tr) (ho) dành lé: namassanti (dgt) 
các ty khuu và các sa di: bhikkhü ceva samanera ca 
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phong hêi: upatthanasala (пй) nghe: sunanti (dgt) 

giáo huán mà Ngài dá ban cho: tena dinnam ovadam 

lúc mà ngày thính pháp đến ròi: dhammassavanadivase sampatte 
các cu sĩ và tu sĩ: gihipabbajitã hội hop nhau: sannipatimsu (dgt) 
người còn lại: avasesajana (n) pháp ду: tam (dhammam) 

lúc mà ngày bó-tát đến rồi: uposathadivase sampatte 

hành: karonti (đợt) bố-tát: uposatha (n) 

lúc mà ngày tự tứ đã đến: paväranäya sampatte 

tự tứ: paväranä (nữ) 


436, Buổi chiều, tỳ khưu Vidhura đã đi đến chỗ ở của trưởng lão, đã xin nương nhờ. 
Vị trưởng lão đã cho phép. 

buổi chiều: sayam (bbt) đã xin, cầu xin: yaci [yacati] (dgt) 

nuong nhó: nissaya (n) dá cho, cho phép: adasi (dgt) 


437, Kë từ lúc ấy, ty khưu Vidhura đã làm bổn phận với thầy tổ chẳng han việc dâng 


nước súc miệng đến trưởng lão. 


kể từ lúc ấy: tato patthàya 

đã làm bổn phận với thầy tổ: ácariyavattamakàsi 
äcariyavattamakäsi = ácariya t vattam + akàsi 

nhu viéc dáng nuóc süc miéng: mukhodakadänadika 
mukhodakadänadika = mukha+udaka+dãna+aädika 
miệng: mukha (tr) nước: udaka (tr) 

cúng, dâng: dãna (tr) v.v..., bát đầu, ví dụ, như: àdika (tt) 


438, Trưởng lão đã khiến tâm bi mẫn khởi sinh nơi vị ấy. 


lòng bi mẫn: kãruñña (tr) làm cho khởi sinh: uppàdesi (dgt) 


439, Vi ấy thành người đáng mến của các tỳ khưu khác vậy. 


người đáng mến: piya (n) (các vi) khác: aññesam [айба] (tt) 
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440, Vi ấy hoc pháp và luật tại tu viện của trưởng lão mỗi ngày. 


mỗi ngày: devasikam (bbt) tại tu viện của trưởng lão: therassa santike 
học, học tập: ugganhati (dgt) pháp và luật: dhammaficeva vinayafica 
WWW KOG 
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BÀI MƯỜI TÁM 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


441, Ekadivasam Vidhuro bhikkhu theram upasankamitvà “Kassa putto bhante 


amhàkam Satthà'ti pucchi. "Kapilavatthusmim Suddhodanamahäräjassa ävuso'ti. 


442, 


443, 


ekadivasam (bbt): mót hóm Vidhuro bhikkhu (n): ty khuu Vidhura 
upasahkamitvà (pdt): đã tim đến pucchi (60): đã hỏi 

Satthà [Saddhu] (n): Düc Dao Su amhàkam [amha] (đt): của chúng ta 
hoti (dgt): là kassa putto: con của ai 
Kapilavatthusmim Ѕиддһодапатаһагајаѕѕа = 


Kapilavatthusmim Suddhodanamaharajassa ãvuso putto amhàkam Satthà hoti 


“Ka tassa mata bhante'ti. “Maya devi àvuso'ti. 


ka mata: ai là me Maya devi (пй): hoàng hàu Maya 


“Katarasmim vasse so jàto bhante'ti. 


so (Saddha): Düc Dao Su ду jata (pdt): đã sinh 


katarasmim vasse: vào nám nào 


“Ito pubbe pannarasavassapañcasatadhikesu dvisu vassasahassesu àvuso'ti. 


dvisu vassasahassesu: vào hai ngàn nám 
pannarasavassapañcasatadhikesu: thêm năm tram mười lam năm 
pubbe (tt): trước ito (kalato) (bbt): kể từ lúc này 


“Katamiyam bhante tithiyan'ti. 


katamiyam tithiyam: vào ngày nào 
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444, 


“Visakhapunnamidivase àvuso'ti 


Visakha (tr): tháng Vesak # tháng tu àm lich (Viét Nam) 


punnamidivasa (пй): ngày trăng tròn, ngày trăng dày đặn 


“Kattha, bhante ti. 
kattha (bbt): tại nơi nào 


“Kapilavatthussa ca Devadahassa ca antara Lumbinivane ävuso tỉ. 


Lumbinivane (tr): tại vườn Lumbinï 


Kapilavatthussa ca Devadahassa ca antara: ở giữa thành Kapilavatthu và Devadaha 


445, “Kasma pana bhante devi attano nivesane na міјауі, tam me kãranam 
dassethã ti. 
pana (bbt): lại nữa devi (nữ): hoàng hậu 
na міјауі: đã không sinh nivesana (tr): cung điện 
Каѕта (bbt): vì nhân gi dassetha [dasseti] (đợt): (Ngài) hãy thuyết 
karana (tr): nhân, cớ, lý do 


“Sā ауио devi paripakkagabbhã, ^ attano nivãsanatthanabhitam 


Devadaham ^ gantukàmà, гајапат àpucchitvaà — pativarena рассһапі, 


Lumbinivanam patvà, tattha kiltukámá pāvisi, tassa kammajavàtà calimsu, sa 


tattha vijayr'ti. 
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paripakkagabbhà (nữ): có thai già tháng rói 
attano nivasanatthànabhütam Devadaham gantukàma: 


muón ngu dén thành Devadaha là trú xú qué nhà cüa minh 


гајапат äpucchitvã: sau khi giã từ Đức vua 

pativárena gacchanti: ngu hành vói bàu doàn 

patvà (pdt): dá ngu dén kilitukãmä (nữ): là người muốn du thưởng 
раміѕі (dgt): đã đi vào kammajaväta (tr): gió do nghiệp sinh 


tassà (deviyà): của hoàng hàu ду  calimsu [calati] (dgt): đã khuấy động 
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446, “Tassa дагакакаіе kim патат karimsu bhante'ti. 


ñatayo [fati] (n): các bà con, các hoàng thán quóc thích 
kim патат Кагітѕи: đã đặt từ gì thành tên 

tassa (Satthuno): của Đức Đạo Sư ấy 

dãrakakäle (n): vào thuở ấu thời 


"Siddhattho'ti патат ävuso tí. 
'Siddhattho'ti namam ävuso = Nãtayo àvuso tassa dãrakakäle 


“Siddhattho'ti nãmam karimsu 


447, “Kativassani so gihibhave thito, bhante tỉ. 


so Siddhattho: Đức Siddhattha áy thita (pdt): đã sống, đã đứng, đã trụ 
gihibhãva (tr): đời sống cư sĩ kativassäni: bao nhiêu năm 


kativassàni = kati (bbt) + vassäni (tr, sn) 


"Ekünatimsam ävuso tí. 


ekũnatimsam (nữ): hết 29 năm 


448, “Kim nu kho so bhante gharavasam ajjhàvasanto дагарһагапат karoti 


udāhu поп. 


kim nu kho: có phải không? udàhu по: hay là không 


gharaväsam ajjhàvasanto: lúc sống đời sống tại gia 
dãrabharana (tr): nuôi dưỡng vợ (con) 


“Karoti ävuso ti. 
so karoti: Ngài thực hành 


449, “Ка tassa devi, bhante'ti. 
kà tassa devi = ka tassa Siddhatthassa devi 


vi hoàng hàu cüa Dúc Siddhattha áy là ai 
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"Yasodharà пата àvuso Suppabuddhassa Koliyassa аһа. 
Suppabuddhassa Koliyassa dhità: công chúa (con) của đức vua Suppabuddha 
quốc độ Koliya 


450, “Atthi pana bhante tassa putto'ti. 


" Amàvuso'ti. 


"Ko nama so, bhante'ti 


“Rãhulo nãmävuso tỉ 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


451, “Ngài quán xét đến điều gì rồi từ bỏ gia sản, đi xuất gia, thưa trưởng lão?” 


đã quán xét (dë cập) đến điều gì: kim àrabbha 


đã xuất gia: pabbaji (đợt) đã từ bỏ gia sản: sampattim раһауа 


^Dén già, bệnh, chết, hiển hữu”. 
già: jara (nữ) bệnh: byadhi (п) 


chết: marana (tr) 


452, “Quán xét thế nào, bạch Ngài?” 


quán xét thế nào: katham àrabbha 
“Quán xét như уду, hiền hữu: “Tất cả dân chúng đều có sự già, bệnh, chết là 
thường, (nhưng lại) ghét các điều ấy, sống dễ duôi. Việc này không nên đối với ta, ta 


cần phải tìm phương cách giải thoát khỏi chúng.” 
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quán xét như уду: evam àrabbha tât cả dân chúng: sabbe jana 

có sự già, bệnh, chết là thường:  jarãbyädhimaranadhammä 

ghét các điều ấy: te jigucchitvà (sóng) dé duôi: pamajjanti (đợt) 

việc này không nên đối với ta: etam me na vattati 

ta cần phải tìm phương cách giải thoát khỏi chúng = việc tìm cách giải thoát 
khỏi chúng (là) cần thiết (nên, phải) đối với ta: tehi me mokkhopäyam 


gavesitum vattati 


453, “Vì cớ gi Ngài không làm (là) cu sĩ, tim kiếm (phương cách thoát khó), bạch 


trưởng lão?” 
vì cớ gì: Каста (bbt) không phải người tại gia: agihibhüta (tt) 
là: hutvà [hoti] (pdt) tìm kiếm: gavesati (dgt) 


“Ngài không thể (làm vậy), hiển hữu”. 
Ngài không thể: na so sakkoti 


“Vi sao khóng thé, bach truóng lao?” 


vi sao khóng thé: kasmà so na sakkoti 


“Vì cu sĩ là nën tàng của su say mê, hiển hữu”. 

vì cư sĩ là nén tảng của sự say mê:  gharäväsassa madatthänattäya 
454, “Kể từ lúc xuất gia rồi, (lúc mà) thời gian trôi qua bao lâu (thì) Ngài chứng ngộ 
Vô thượng Chánh Đẳng Giác, thưa trưởng lão?” 


kể từ lúc xuất gia rồi: pabbajitakalato patthãya 

(lúc mà) thời gian trôi qua bao lâu: Каѕтіт kale atikkante 

đã chứng ngộ: bujjhi (dgt) [bujjhi = budh+ya » bhujjh+ï=i (ajjat)] 
Vô thượng: Anuttara (n) 

Chánh Đẳng Giác: Sammãsambhodhi (n) 
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455, 


456, 


457, 


459, 


“Sáu năm trôi qua, hién hữu”. 


sáu năm trôi qua: chasu vassesu atikkantesu 


"Trong thói gian dó, Ngài dà làm nhüng gi, xin (truóng lao) hay day ró cho con?" 


trong suốt thời gian đó: imasmim kale 
Ngài đã làm gì: so kimakàsi = so kim +akasi 
xin hãy dạy rõ cho con: mama dassetha 


“Ngài đã hành hạnh tinh tấn, hiền hữu”. 
tạo dựng, đặt: thapeti (đợt) tinh tấn, nỗ lực: padhàna (tr) 


“Ngài đã giác ngộ vào ngày âm lịch nào, thưa trưởng lão?” 


vào ngày âm lịch nào: katamiyam tithiyam 


“Ngày trăng tròn tháng Vesak, hiền hữu”. 
ngày trăng tròn tháng Vesak: Visakhapunnami (tithï) (nữ) 


“Tại nơi nào, thưa trưởng lão?” 
tại nơi nào: kattham (bbt) 


“Nơi gốc cây Asattha, gần bờ sóng Nerafijarà, hiền hữu” 


nơi gốc cây Assattha: Assattharukkhamile (tr) 
bờ (sông): tira (tr) sông Nerafijarà: Nerafijarà nadi (nữ) 


“Ngài giác ngộ rồi, còn làm những việc gì khác nữa, bạch trưởng lão?” 


sau khi giác ngộ: bujjhitva (pdt) khác: apara (tt) 


^Hién hữu, Ngài đã ngu hành tại các quốc độ này no, thuyết pháp cho dân 


chúng, cho phép xuất gia đối với họ - những người đang xin phép, ban huấn từ đến 


các cư sĩ, đã đặt nền móng Phật giáo”. 
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dá ngu hành: vicaritvà (pdt) tại các quốc độ này no: tesu tesu padesesu 

thuyết pháp cho dân chúng: jananam dhammam desetvà 

cho phép xuát gia: upasampadam anujànitvà 

người đang xin phép: yacanta (pdt) người tại gia: gahattha (n) 

ban huấn từ: ovàdam datvà đặt nền móng: patitthàsi [patithati] (đợt) 
459, “Bạch trưởng lão, Ngài đã thuyết pháp cho ai trước nhất? Ai là đệ tử đầu tiên 
của Ngài?” 

trước nhất, đầu tiên: pathamam (bbt) 

(Ngài) đã thuyết Pháp cho ai: kassa dhammam desesi 

ai là đệ tử đầu tiên: ko pathamasävako hoti 


“Hiền hữu, Ngài đã thuyết pháp cho 5 vị tỳ khưu, có Đức Kondañña đứng đầu. 


Trong số các vị đó, Đức Kondañña là đệ tử đầu tiên”. 


460, 


cho 5 vị tỳ khưu: pañcannam bhikkhũnam 
có Đức Kondañña đứng đầu: Kondaññãdinam 
trong số các vị đó: tesu [ta] (dt) 


Đức Kondañña là đệ tử đầu tiên:  Kondañño pathamasävako hoti 


“Ngài đã đặt nền móng Phật giáo ở đâu trước nhất, thưa trưởng lão?” 


đã đặt nền móng: patitthãsi (dg) © đâu: kattha (thàne) (bbt) 
giáo pháp, tôn giáo (Phật) sasana (tr) 


“Tại thành Rãjagaha, hiền hữu.” 


tại thành Ràjagaha: Ràjagahe (п) 


OWI K 04050505 
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461, 


462, 


463, 


464, 
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BÀI MƯỜI CHÍN 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


“Bodhito patthãya kati vassani so atthasi bhante ti. 


so [ta] (dt) (баһа): Đức Đạo Su áy atthasi (đợt): đã sống, trụ thé 
kati vassani: bao nhiêu năm Bodhito patthàya: kể từ khi giác ngộ 


"Paficacattallsam ävuso ti. 


“Bốn mươi lăm năm, hiền hữu”. 


“Kattha so parinibbuto bhante ti. 
kattha (thàne) (bbt): ở đâu parinibbuta (pdt): đã nhập diệt 


“Kusinäräyam Salavane ävuso'ti. 


“Tại rừng cây Sala, gần thành Kusinārā, hiền hữu”. 
: g cay 8 


“Katamiyam bhante tithiyan'ti. 
“Bach Ngài, (Dúc Dao Su ду da пһар diêt) vào ngày nào?" 


“Visakhapunnamiyam avuso'ti. 


“Vào ngày tráng trèn tháng Vesak, hiên hüu". 


"Kittakam pana bhante tassa àyuppamanan'ti. 

ауирратапа (tr) = äyu+pamäna: tuêi thọ khoảng chừng 

àyu (tr): tuói tho ратапа (tr): khoảng chừng 
kittaka (tt): bao nhiêu 
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“Nanu ävuso maya vuttam: 'Ekünatimsam vassāni gihibhàve thatva, 


sampattim раһауа, pabbajitvà, ^ chabbassani радһапат padahitvà, 


abhisambujjhitva, pañcacattalsam ^ vassani  atthàsi. Tani vassäni — ekajjham 


abhisaññihitvã asitivassani'ti. 


465, 


466, 


nanu mayà vuttam: lời mà ta đã nói rồi không phải sao 
ekũnatimsa (st): 29 pañcacattällsa (st): 45 

chabbassäni = cha+vassäni: hết 6 năm 

padhänam padahitvà: hành hạnh tin tấn 
abhisambujjhitvà (pdt): giác ngộ rồi atthãsi (đợt): trụ thé (tiếp) 
abhisafifühitvà (pdt): do bói cóng, két vào, hop lai 


ekajjham (bbt): chung thành một  asitivassani (tr,sn): 80 năm 


“Tato patthaya yãv'ajjatanä kativassàni atikkantàni bhante'ti. 

Kativassàni (tr,sn): bao nhiêu năm tato (divasato) patthàya: kể từ ngày đó 
yav'ajjatana = yäva+ajjatanä: cho dén hóm nay 

atikkanta (pdt): dá trói qua 


“Ekapaññasavassuttarapañcasatadhikani dve vassasahassāni avuso'ti. 


“2551 năm (đã trôi qua), hiền hữu”. 


dve vassasahassäni: nghìn của các năm - hai (=2.000 năm) 
ekapaññäsavassuttarapañcasatädhikani = ekapaññäsavassa + uttara + pañcasata 


+adhikäni: hơn+năm trăm+thêm+năm mươi mốt năm(=551năm) 


“Tasmim parinibbute, ke tassa ѕатгајјһарапакіссат akamsu bhante ti. 


tasmim parinibbute : lúc mà Đức Đạo Sư ấy nhập diệt 
ke [ko] (dt): những ai, những người nào 
akamsu [karoti] (dgt): đã làm, đã thực hiện 

tassa ѕайгајјһарапакіссат: việc hỏa thiêu kim thân của Ngài 
ѕайгајјһарапакісса = ѕайга+јһарапа+ Кісса 


(кіт thán+hóa thiëu +cóng міёс) 
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467, 


468, 


“Коѕіпагака Malla ävuso tỉ. 
“Hiền hữu, các lãnh chúa Маа trú tại thành Kusinàrà 
Kosinärakã Mallà àvuso = Kosinaraka Mallà àvuso tassa 


ѕайгајјһарапакіссат akamsu. 


“Atthi panassa bhante tato avasittha dhãtuyo tí. 


dhatu (nữ): ngọc xá-lgi avasitthà (pdt): còn sót lại, còn du 
tato (sarirato): từ kim thân Ấy assa (Satthuno): của Đức Đạo Sư ay 
panassa = pana +assa (Satthuno)  atthi [asi] (dgt): có, hiện hữu 


" Amàvuso'ti. 


“Có sót lại, hién hữu”. 


"Kim pana bhante Kosinaraka Mallayeva tā dhàtuyo aggahesum идаһи 


aññesampi vibhajimsü'ti. 


469, 


Mallayeva = Māllā+y+eva: chính các lãnh chúa Mallā 
aggahesum (dgt): dà thu lấy [a-- gah-- nhà - aggahe--s-- um (ajjat)] 

tà dhãtuyo: các xá-lợi Ấy kim (bbt): sao 

udähu (bbt): hay là vibhajimsu [vibhajatil(đgt): (họ) đã chia 
aññesampi (tt) (janànam) : cho cà dàn chúng khác 


“Pubba te àvuso adatukàmà pacchà vibhajimsü'ti. 


pubba (bbt): truóc tién te [ta] (d): ho 


adätukäma (п): muốn không cho рассһа (bbt): vé sau 


“Kasma pana bhante vibhajimsü'ti. 


pana (bbt): vày thi Каѕта (bbt): vi sao 


"Ajatasatturàjádayo ävuso гајапо dhãtuyo yäcitum tesam santikam date 


раһеѕит, tesu adentesu, sabbe айдатат Кайиката ahesum. Dono пата 
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brahmano te safifíapetva, tesam samakam samakam bhàgam vibhajäpes ti. 
Ajatasatturajadayo rajano = Ajátasattu + rãja+ãdayo [adi] rājāno: 


các quóc vuong nhu Dúc vua Ajatasattu chàng han 


pahesum (dgt): đã gửi [pa+a+hi+nu+s+um] 

data (n): sú già santika (tr): quóc dó, trú xú 

dhatuyo yacitum: dé xin thinh các xá-lgi 

tesu (Mallesu) adentesu: lúc mà các lãnh chúa (Malla) Ấy không cho 
sabbe (гајапо): tất cả các quốc vương 

ahesum (dgt): đã là kattukàma (n): người muốn gây (làm) 
ѕаһрата (n): chiến tranh 

Dono пата brahmano: bà-la-món tên là Dona 

te (Malle) saññāpetvā: dá làm cho các lánh chúa Malla ду dóng y 
vibhajapesi (dgt): đã cho chia ra 

samakam (bbt) bhogam (tr): phan bàng nhau 

tesam (rájünam): dén các quóc vuong áy 


470, "Kattha pana bhante dhàtuyo gahetvā thapesun'ti. 
gahetvà (pdt): sau khi nhận lấy thapesum (ägt): đã tôn trí, thờ phụng 


"Cetiyesu ävuso tí. 


“Tại các bảo tháp, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


471, Từ đấy, ty khưu Vidhura ấy hỏi trưởng lão tiếp thêm nữa: "Bach Ngài, việc kết 
tập Tam tạng lần thứ nhất đã thực hiện lúc nào?” 
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472, 


473, 


474, 


tü đấy: tato (bbt) hơn nữa, tiếp thêm nữa: uttarim (bbt) 
lúc nào, khi nào: kada (tt) đã được tiến hành: kata (pdt) 
việc kết tập lần thứ nhất: pathamasahgiti (nữ) 


“Lúc Đức Thế Tôn đã nhập diệt 3 tháng, hiền hữu”. 
qua 3 tháng: tini masani 


lúc Đức Thế Tôn đã nhập diệt: Bhagavato parinibbutakäle 


“Bạch Ngài, lần kết tập thứ nhất ấy (mà) ai là người thực hiện?” 


“Kena sa pathamasangiti kata bhante'ti. 


“Bởi năm trăm vi A-ra-hán, hiên hữu” 


“Pañcasatehi arahantehi ävuso tỉ. 


“Đã được thực hiện tại nơi nào, bạch Ngài?” 
“Kattha kata bhante'ti. 


“Tại thành Ràjagaha, hiền hữu”. 


"Ràjagahe ävuso tỉ. 


“Bạch Ngài, ai là người chủ trì trong kỳ kết tập ấy?” 


“Tattha bhante ko pamukho hoti'ti. 
nguoi dung dau, ngudi chú tri: pamukha (n) 


“Ngài truóng lao Mahakassapa, Ngài truóng lao Upali và Ngài truóng lao 


Ananda là những vị chủ trì trong kỳ kết tập ấy, hiền hữu”. 


“Tattha ävuso Mahäkassapathero ca Upälithero ca Ảnandatthero ca 


pamukha ahesun'ti. 


475, 
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“Ai dá cho thỉnh mời các vi A-ra-hán ấy dé thực hiện kỳ kết tập dó, bạch Ngài?” 


476, 


477, 


Luyén Dich Pali — Viét 
cho thinh mbi: samadapesi [sam+ã+dã=da+nãpe=pe+s+ï=i(ajjat)] (dgt) 


“Ngài trưởng lão Mahakassapa, hiển hữu”. 


“Mahakassapatthero avuso ti. 


“Ngài đã dua vào điều gì (dé) thỉnh mời, bach trưởng lão?” 
đã dé cập, dựa vào: ãrabbha (pdt) điều gì: kim (tt) 


“Ngài đã dựa vào lời phát ngôn của tu sĩ già Subhadda, hiển hữu”. 


lời nói: vacana (tr) tu sĩ già: vuddhapabbajita (n) 


“Tu sĩ già ấy đã phát biểu thế nào, bạch Ngài?” 
đã nói: kathesi (dgt) như thế nào: katham (bbt) 


“Này hiền hữu, lúc mà Đức Thế Tôn nhập diệt 7 ngày rồi, Ngài trưởng lão 


Mahàkassapa vẫn chưa biết chuyện ấy, đi đến từ thành Pava cùng với số đông các tỳ 


khưu nhằm yết kiến Đức Thế Tôn; giữa đường gặp (thấy) một du sĩ ngoại đạo, bèn 


hỏi: “Này bạn, bạn biết tin tức gì của Đức Đạo Sư không? Du sĩ ấy đáp: “Này bạn, 


Đức Dao Sư của các bạn đã nhập diệt 7 ngày ri". 


lúc mà Đức Thế Tôn nhập diệt 7 ngày rồi: Bhagavati sattāham parinibbute 


chưa biết: ajãnanta (pdt) chuyện đó: tamattham [tam+attham] 

đã đi đến: agantva (pdt) cùng với các tỳ khưu: bhikkhühi saddhim 
nhằm yết kiến Đức Thế Tôn: Bhagavato dassanàya 

từ thành Рауа: Pavaya (пй) giữa đường: antarámagga (п) 

đã thấy, đã gặp: disvã (pdt) du sĩ ngoại đạo: ajivaka (n) 


Này bạn, bạn biết tin tức gi của Đức Đạo Sư khóng?: 
Kim ãvuso Satthuno sasanam jãnãsi 
Này bạn, Đức Đạo Sư của các bạn đã nhập diệt 7 ngày rồi: 


Tumhãkam Satthà sattáham parinibbuto ävuso 
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Các ty khuu phàm nhán nghe chuyén ду dá khóc lóc, than van. Trong só các vi 
đó, có một tu sĩ già tên là Subhadda, vị ấy đã ngăn các tỳ khuu đó: “Này các ban, 
đừng khóc nữa, đừng than van nữa, lúc mà Đức Đạo Sư còn tại thế, chúng ta không 
thể làm những điều mà Ngài cam chế; bây giờ đây, khi mà Ngài đã nhập diệt, chúng 


ta muôn làm điều gi thì cứ việc làm điều ây’. 


các tỳ khưu phàm nhân: puthujjanà bhikkhü 

sau khi nghe chuyén ду: tamattham sutvà 

đã khóc lóc: roditvà (pdt) đã than vấn: paridevimsu [paridevati] (dgt) 
đã ngăn cản: nivãresi (dgt) [ni+var+ņe+s+ī=i(ajjat)] 


dùng khóc lóc пйа: mà rodittha düng than van пйа: mà paridevittha 
lúc mà Đức Dao Sư còn tai thé:  Satthari dharamāne 
chúng ta không thé làm nhang diëu mà Ngài cam ché: 


tena nivāritam kammam kātum na sakkoma 


bây giò day: idāni (bbt) khi Ngài dá nhâp diêt: tasmim parinibbute 
chúng ta muốn làm điều gì: yam Кайт icchãma 
chúng ta hãy làm điều đó: tam karoma 


Ngài trưởng lão Mahãkassapa, dựa vào lời phát ngôn của tu sĩ già này nên đã 
thỉnh mời các vị A-ra-hán ấy thực hiện việc kết tập”. 
dé thực hiện: kãtum (pdt) việc kết tập: sahgäyana (п) 


478, “Bạch Ngài, các vị A-ra-hán ấy đã thực hiện việc kết tập như thế nào?” 


các vị A-ra-hán ду: te (arahanta) 
dá thuc Мёп: akamsu (dgt) [a+kar+o=ak+um=amau (ajjat)] 


“Hiển hữu, các vi A-ra-hán hội hop nhau tại một noi, bấy giờ Ngài trưởng lão 
Mahäkassapa hỏi về Luật với Ngài Орай, lúc mà Luật đã được Ngài Upali ấy giải đáp, 
bèn hỏi Ngài Ananda về Pháp, Ngài (Ananda) ấy đã giải đáp xong về Pháp đó. Các vị 
trưởng lão ấy sau khi kết tập cả Pháp lẫn Luật ấy theo cách mà nhị vị trưởng lão tụng 
đọc, đã dựng lại thành khuôn mẫu”. 
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480, 
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hói hop: sanipatanti (dgt) tai mót noi: ekasmim thàne 
bấy giờ: atha (bbt) Luát: Vinaya (n) 

lúc mà Luật đã được vi ấy giải đáp: tena Vinaye visajjite 

đã giải đáp: visajjesi (dgt) sau khi kết tập: sangayitva (pdt) 
theo cách mà nhi vị trưởng lão tụng: dvihi therehi vuttena nayena 
đã dựng lại thành khuôn mẫu: tantim thapesum 

“Ai là người đã hộ độ cho các vị trưởng lão ấy, bạch Ngài?” 


ai là người đã hộ độ: ko иракагако ahosi 


“Nghe rằng (được biết) Đức Vua Ajatasattu, hiển hữu”. 
nghe rằng, được biết: kira (bbt) đức vua Ajatasattu: Ajatasattu гаја (п) 


“Bạch Ngài, cuộc kết tập ấy thực hiện xong với thời gian bao lâu?” 
cuộc kết tập ấy: sa sangayana đã được thực hiện: kata (pdt) 
thời gian: kala (n) bao lâu, bao nhiêu: kittaka (tt) 


“Với thời gian 7 tháng, hiền hữu”. 
với thời gian 7 tháng: sattahi masehi kalehi 


OWI K 04040505 
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BÀI HAI MUOI 


A. DICH PALI- VIỆT 


481, “Кіќака pana bhante Bhagavato sāvakā tesu tesu gunesu tena pasatthà'ti. 


tena pasatthà: những bậc được Ngài tuyên duong 


tesu tesu gunesu: trong các cóng dúc này no 


“Ekacattalisam ävuso ti. 


“Bốn mươi mốt vị, hiền hữu”. 


482, “Tesam namani sotum icchàmi bhante, sadhu me bhante kathethã tỉ. 


icchàmi (đợt): con có nguyện vọng sotum (ddt): để nghe 
nama (tr): danh, tên sadhu (n): lành thay 
me kathetha: xin (Ngài) hãy nói cho con 


“Tenahi sunohi, kathesami “Aññakondaññattheo tesam ратоккһо 


ahosrti. 
tenahi (bbt): nếu vậy thì sunohi (đgt): con hãy nghe 
kathessámi (dgt): ta sẽ nói pàmokkha (n): vị đứng đầu 


483, “Nanu kho so thero bhante pubbe tumhehi “Kondaññoti katheto, atha 


Каѕта 'Afifiakondafifio'ti kathetha. Kim so dve namani alatthà'ti. 


pubbe (tt): trước đây so thero: vị trưởng lão ấy 
tumhehi “Kondaññoti katheto: (та) Ngài gọi là: 'Kondañña' 
nanu kho: không phải sao atha (bbt): lúc mà như thế 
'Aññäkondaññoti kathetha: Ngài lại gọi là: “Aññãkondañña” 
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kasma (bbt): vi ly do gi? alattha [a+labh=la+a+T=ttha(ajjat)]: (có) được 


dve nàmani: hai (cái) tén kim (bbt): (hay) sao? 


"Pubbe so āvuso “Kondaññoti paññayi, yada so dhammam  pativijjhi, 
{айа Bhagava “Aññãsi vata bho Kondaññoti imam udãnam udaneti, tato 


~~= - 


patthaya so 'Afifakondafifio'ti райћаут'і. 


paññayi (paññayati) (dgt): hiện ra, được ró ràng, được biết (đến) 
pativijjhi (pativijjhati) (dg): tháu hiéu, xuyén suót 

yada... tadà... (bbt): ... vào lúc nào, (thi) vào lúc ду... 
udäneti (dgt): phát lén, nói ra imam udànam: lời cảm thán này 
Aññasi vata bho Kondañño: Kondafifia biết rồi nhỉ 

tato patthäya: kể từ thời điểm ấy 


484, “Katarasmä kula so pabbajito bhante'ti. 


so pabbajito: vị ấy đã xuất gia katarasmä kula (tr): từ dòng tộc nào 


"Brahmanakulà àvuso'ti. 


“Từ dòng tóc bà-la-món, hiền hữu”. 


485, “Kena bhante kàranenà'ti. 


“Bạch Ngài, (vị trưởng lão ấy đã xuất gia) vì nhân gì?” 


“Pubbe so àvuso brãhmano hutvà, tinnam vedànam param patvā, Satthari 
matu kucchito nikkhante, tassa dvattimsamahàpurisalakkhanani disvà, 'Sacayam 
agaram ajjhavasissati, raja bhavissati cakkavatti; sace pabbajissati, loke Araham 
bhavissati Sammasambuddho'ti bráhmanamante àgatanayena sannitthànam katvä, 
tasmim pabbajite, “Bhaddiyena ca Vappena ca Mahànàmena ca Аѕѕајіпа сал 
catühi brãhmanehi saddhim ^ anupabbajitva, ^ dukkarakiriyakaranakale tam 
upatthahitva, tasmim dukkarakiiyam vijahante, tato apakamma Вагапаѕіуат 


Isipatane Migadàye viharanto, tasmim sambodhim patvà tassa santikam agantva 
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pathamadesanam kathente, Sotàpattiphalam рама aparampi desanam sutvä 
Arahatte patitthahi'ti. 


486, 
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pubbe so brãhmano hutvà: trước đây, vị ду là một bà-la-môn 

tinnam vedãnam pàram patvà: thấu đạt bờ kia (thông suốt) của Tam Vệ-đà 

Satthari matu kucchito nikkhante: lúc mà Đức Đạo Sư lọt lòng mẹ 

dvattimsamahäpurisalakkhanäni (tr) = dvattimsa+mahä+purisa+lakkhanani 
32 đại nhân tướng (32 tướng tốt) 


sannitthànam katva: đã thực hiện sự tiên đoán 
brahmanamante àgatanayena: theo chú thuật của bà-la-món 
sacáyam = sace+ayam: nếu vị (Siddhatta) này 

арага ajjhãvasissati: sống đời tại gia 

raja bhavissati cakkavatti: sẽ là đức vua Chuyển Luân Vương 
pabbajissati (dgt): sẽ xuất gia anupabbajitva (pdt): đã tu cùng 
tasmim pabbajite: lúc mà Đức Dao Sư ấy xuất gia rồi 
catühi bráhmanehi saddhim : với bốn vị bà-la-môn 
dukkarakiriyakaranakala (n): thời gian thực hành khổ hạnh ép xác 
upatthahitva (pdt): đã hộ độ vijahanta (pdt): sau khi từ bỏ 


tato apakamma: đã di khỏi пої ду tato (bbt) (thãnato) apakamma (pdt) 
Вагапаѕіуат lsipatane Migadäye viharanto: (đến) sống tại Vườn Nai tên là 
Isipatana gần thành Bãrãnasĩ 


tasmim sambodhim patva: lúc mà Đức Đạo Sư ấy giác ngộ Bồ Đề rồi 
tassa santikam ägantvã: đã ngu đến trú xứ của vị (trưởng lão) ду 
pathamadesanam kathente: thuyết bài pháp đầu tiên 

Sotäpattiphalam patvã: (vị ấy) đã chứng đắc Nhập Lưu Quả 
aparampi desanam sutvà: đã nghe bài pháp khác nữa 

Arahatte patitthahi: trụ vào bậc thánh A-ra-hán 


“Katarasmim bhante gune so Satthärä pasattho tỉ. 


katarasmim gune: tại vì công đức gi 
Satthara pasattho: đã được Đức Đạo Sư tán dương 
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"Sabbapathamasavakabhàve àvuso'ti. 


“Tại vi là vi đầu tiên trong tất cả các hàng đệ tử, hiền hữu”. 
* H rJ , 


487, "Ko pana bhante dhammo tassa sahayakehi therehi adhigato'ti. 


pana (bbt): lai nữa ko dhammo: pháp nào 
sahäyaka (n): ban adhigata (pdt): dá chüng dat 


"Arahattam àvuso'ti. 
"Thánh A-ra-hán, hiền hữu”. 


488, "Kim pana so bhante Bhagavato parinibbanakalato pure  parinibbàyi 


udàhu pacchá'ti. 


pana (bbt): lai пйа parinibbàyi (dgt): dá nhàp diét 

pure (bbt): truóc (thói gian) kim: phài khóng 

Bhagavato parinibbänakälato: từ thời điểm nhập diệt của Đức Thế Tôn 
udähu (bbt): hay là pacchà (bbt): thời điểm sau 


“Pure avuso'ti. 


“Thời điểm trước, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


489, "Lành thay, bach Ngài xin Ngài háy néu ra cóng dúc cüa vi truóng láo khác 


nữa cho con.” 


hay trình bày công đức: gunam desetha 
khác: apara (tt) 
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“Trưởng lão Uruvelakassapa là vị đã được Đức Dao Su tuyên dương tại vì có 


đồ chúng đông đảo, hiền hữu ”. 


trưởng lão Uruvelakassapa: Uruvelakassapatthera (n) 


tại vì có đồ chúng đông đảo: bahuparivärabhãve (n) 


490, “Đồ chúng của vị ấy là bao nhiêu, bạch Ngài?” 


“Kittako tassa рагімаго bhante ti. 


“Này hiền hữu, năm trăm tỳ khưu là đồ chúng của Ngài; của trưởng lão 


Nadikassapa — vi em trai giữa của Ngài — là ba trăm tỳ khưu; của trưởng lão 


Gayäkassapa - vị em trai út của Ngài - là hai trăm tỳ khưu, do cộng chung tất cả số 
đó thành một ngàn vị tỳ khưu”. 


năm trăm vị tỳ khưu: pañca bhikkhusatäni (tr) 
là đồ chúng của Ngài: tassa pariväräni honti 
ba trám vi ty khuu: tini bhikkhusatàni (tr) 
trưởng lão Nadikassapa: Nadikassapatthera (n) 
em trai giữa: majjhimabhatika (n) 

hai trám vi ty khuu: dve bhikkhusatàni (tr) 
trưởng lão Сауакаѕѕара: Cayäkassapatthera (n) 
sau khi gộp chung lại: abhisaññuhitva (pdt) 

tất cả số đó: tani sabbàni 

là một ngàn vị tỳ khưu: bhikkhusahassàni honti 


491, “Bạch Ngài, vào thời gian trước khi vị ấy xuất gia trong Pháp và Luật này, vị ду 


từng là ai ạ?” 
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vào thời gian trước khi xuất gia: — pabbajitakälato pubbe 


trong Pháp và Luật này: idha = idha Dhamme ca Vinaye ca 
vị ấy từng là ai: so (thero) ko ahosi 


“Hiền hữu, là các tu sĩ phái bện tóc”. 


"Jatilà, àvuso'ti. 


492, 
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“Vi y dà trú tai dàu, bach Ngài?" 
“Kattha bhante so vasi'ti. 


“Hiền hữu, vị ấy đã làm am thất tại làng Uruvelã, đã sinh sống (hoàn tất sự 


sóng) tại đó”. 


493, 


494, 


am thất: assama (tr) tại làng Uruvelà: Uruvelayam (nữ) 
đã sinh sóng: vàsam kappesi tai dó: tattha (bbt) 


“Bạch Ngài, vi lý do gì vị ду đã xuất gia trong Pháp và Luật này?” 
“Kasma bhante idha pabbajito' ti. 


“Vi đức tin nơi phép thần thông của Đức Thế Tôn, hiển hữu ”. 
đức tin: pasada (n) phép thần thông: pätihãriya (tr) 


“Đức Thế Tôn đã thi triển phép thần thông gì cho vị ấy, bạch Ngài?” 


đã thi triển, biểu diễn thần thông: pätihäriyam dassesi 


“Thần thông các loại như bắt đầu bằng thuần hoá long vương và tận cùng bằng 


đi kinh hành trên nước, hiền hữu”. 


495, 


thần thông các loại: nanapatihariyani (tr) 

các loại, không giống nhau: nana (bbt) 

bắt đầu bằng việc thuần hoá long vương:  nãgadamanädini (tr) 

bắt đầu: adi (tr) việc thuần hóa: damana (tr) 

long vương, na-ga: naga (n) 

tận cùng là di kinh hành trên nước: udakacankamanapariyosanani (tr) 
tận cùng: рагіуоѕапа (tr) việc kinh hành: cankamana (tr) 
nước: udaka (tr) 


“Bạch Ngài, vào thời đó vị ấy đã có đồ chúng rồi phải không hay là vị ấy có 


được dó chúng khi đã tu rồi?” 
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vào thời đó, lúc đó: тайа (bbt) đã có: ahesum [hoti] (dgt) 
khi (thời gian) đã tu rồi: pabbajitakäle 


“Hiền hữu, vào thời đó vị ду đã có đồ chúng rồi”. 


“Тада tassa ävuso parivara ahesun'ti. 


496, “Bạch Ngài, các đồ chúng cùng xuất gia với vị ấy phải không?” 


"Kim tassa рагіүага tena saddhim pabbajitã ti. 


“Đúng vậy, hiền hữu”. 


“Ama, àvuso'ti. 


497, “Lại nữa, bạch Ngài, Pháp đặc biệt gì mà các vị ấy đã chứng ngộ?” 


“Ko pana bhante dhammaviseso tehi adhigato ti. 


“Thánh A-ra-hán, hiền hữu”. 


“Arahattam, ävuso tỉ. 


498, “Bạch Ngài, các vị ấy đã chứng ngộ quả vị A-ra-hán đó cùng một thời điểm 
phải không, hay là khác thời điểm?” 


phải không, hay là... : kim pana ... udahu... 
các vi ду: te [ta] (dt) quà vi A-ra-hán ду: tam (arahattam) 
đã chứng ngộ, đạt đến: рарипітѕи [pa+ap+unä+um=imasu (ajat)] (đgt) 


tại một thời điểm: ekakkhane (n) thời điểm khác nhau: nànakkhane (n) 


“Cùng một thời điểm, hiền hữu”. 


"Ekakkhane ävuso tỉ. 


499, “Các vị ấy đã nghe bài pháp tên gì (mà) đã chứng ngộ quả vị ấy, bạch Ngài?” 


đã nghe bài pháp tên gì: kim nama desanam sutva 
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“Bài kinh Giải Về Lửa, hiền hữu”. 


"Adittapariyàyam ävuso'ti. 


“Vị ấy nhập diệt trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt phải không, bạch Ngài?” 


“Kim pana so bhante Bhagavato parinibbànakàlato pure parinibbayTti. 
“Phải rồi, hiền hữu”. 


“Ama, àvuso'ti. 


OIVO K 04040505 
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BÀI HAI MUOI MÓT 


A. DICH PALI- VIỆT 


501, “Sadhu me bhante aparassapi therassa gunam dassethà'ti. 


me dassetha (dgt): (xin Ngài) háy chi bày cho con 


guna (n): cóng düc арагаѕѕарі: của ... khác nữa 


“Sārīputtatthero ^ àvuso mahãpaññabhäve — Satthàra — pasattho — ahosi, 
Moggallanatthero mahiddhikabhàve'ti. 


Sariputtatthera (n): trưởng lão Sariputta 

Satthàra pasattho ahosi: là người đã được Đức Đạo Sư tuyên dương 
mahäpaññabhäve (n): tại vì có trí tuệ cao siêu 

Moggallànatthera (n): trưởng lão Moggallana 

mahiddhikabhàve (n): tại vì có nhiều thần thông 


502, "Kim te aññamaññassa bhātaro honti bhante tỉ. 


bhãtu (n): anh, em trai aññamañña (tt): (lẫn) nhau 


"Nàvuso, te pana aññamaññiassa sahāyakā'ti. 


nàvuso = na+ãvuso: không phải đâu, hiền hữu 


sahäyaka (n): bạn bè 
503, "Katarasmim bhante Кие Sãmputtatthero jãto. Ko tassa pita, Ка ca 
mãtã tí. 


jata (pdt): đã sinh ra kula (tr): dòng tộc 


katara (tt): nào ko (n): ai 
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pitu (n): cha ca (bbt): và, lai nữa 
ka (nữ): ai matu (nữ): mẹ 


“Vangantabrahmanakule āvuso jãto. Sveva pita, Sāī пата bràhmani 


mata'ti. 
Vaħgantabrāhmaņakula (tr): dòng tóc bà-la-món Vanganta 
Sveva = so eva chính ngudi ду 
so (Vahgantabrähmano) (dt): bà-la-món tên là Vanganta ду 
Sari nama brahmani (nữ): nữ bà-la-món tên là Sari 


504, “Kin'ti so darakakale paññayTti 
“Vị ду được biết (dưới) tên gì, vào thời còn trẻ?” 


“Upatisso ti ävuso ti. 
“Dưới tên: "Upatissa' hiền hữu”. 


505, "Ko pana bhante Mahamoggallanattherassa pita, Ка ca mātā'ti. 


“Bạch Ngài, ai là cha của trưởng lão Mahamoggallana, và ai là mẹ?” 


"Kolitagame ävuso jetthabráhmano pita, Moggalli nama brahman mātā'ti. 


jetthabrahmana (n): bà-la-môn đứng đầu 
Kolitagama (n): làng Kolita 
Moggalli nama brahmani (nữ): nữ bà-la-món tên là Moggalli 


506, "Ko nama bhante therassa pità'ti. 
“Bạch Ngài, cha của vi trưởng lão tên là gì a?" 


“Tassa патат na paññäyati ävuso ti. 


nama (tr): (cái) tên tassa (đt): của ông ấy 


(t 
na раййауай (đợt): khóng biéu hiên 
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507, "Kin'ti pana bhante дагакакаіе theram safijanimsü'ti. 


darakakala (n): thuở thiếu thời sañjãnimsu (đợt): thường gọi, biết đến (tên) 


ѕайјапітѕи [ѕайјапак] [sam(m=ñ)+ñã(ñ=j)+nã+um=imsu] 


"Kolito'ti àvuso'ti. 


“Kolita, hiền hữu”. 


508, “Kinte arabbha gehato nikkhamitva pabbajjimsu bhante ti. 


kin'te = kim te àrabbha (bbt): đề cập, nêu ra 
gehato nikkhamitvà: đã rời khói nhà 
pabbajjimsu (pabbajjati) (dg): đã xuất gia, di tu. 


"Mokkhadhammam ävuso ti. 
“Pháp giải thoát, hiển hữu”. 


509, “Vitthärena tesam pavattim sotum icchàmi bhante tỉ. 


icchàmi (dgt): con có nguyện vọng sotum (ddt): (để) nghe 
pavatti (nữ): tiểu sử vitthàra (n): chỉ tiết 


510, “Te kia  àvuso gihikãle sahayakä ^ hutvà,  ekadivasam Rãjagahe 
giraggasamajjam passantã, 'Kin'no olokanena, vassasate appatte, ime marissanti'ti 
cintesum. Tesam evam cintayantänam, samvego иррајјі. Tato te ѕаһауака 
'Amhehi pabbajitvā | mokkhadhammam pariyestum — vatttati'ti aññamaññam 
mantetvà, ѕатапассһапаа hutvā, attano parivarehi saddhim Sañjayassa пата 


paribbajakassa santike pabbajimsu. 


kira (bbt): nghe rằng, được biétlà sahayaka (n): ban bè 


gihikala (n): thói cón cu sí ekadivasam (n, tr): mót hóm 

passanta (pdt): dang xem Rajagahe (п): gần thành Rãjagaha 
giraggasamajja (tr): văn nghệ được biểu diễn trên ngọn núi 
giraggasamajja = giri tagga +samajja 
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giri (n): ngon núi 

samajja (tr): van nghê/ su hêi hop 
kin'no olokanena: 

kin'no = kim (payojanam) no 
vassasate appatte: 

ime (puggalà) marissanti: 

tesam evam cintayantànam: 
samvega (n): su dóng tám, uu tu 
tato = ta (dt) + to (dt): 


mantetvà (pdt): bàn bac, có ván 
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agga (n, tr): đỉnh/ (tt): cao nhất, tối thượng 
cintesum (dgt): (họ) đã suy nghĩ 

lợi ích gì cho chúng ta với việc xem biểu diễn 
olokana (tr): việc xem 

lúc mà chưa tới trăm năm 

những người này sẽ chết cả 

khi họ nghĩ như thế 

uppajji (dg): đã sinh khởi 

tiếp đến, kể từ đó 


aññamaññam (bbt): lẫn nhau, với nhau 


amhehi pabbajitvà mokkhadhammam pariyesitum: 


việc mà chúng ta xuất gia để tìm pháp giải thoát 


vatttati (dgt): nên, nên làm 
ѕатапассһапаа (n, sn): 
pabbajimsu (dg: đã tu, xuất gia 
paribbajaka (n): du sĩ ngoai dao 


attano parivarehi saddhim: 


hutvà (pdt): dà là, đã trở thành 
nhüng ngudi cung chí huóng 
santika (tr): tu viện, trú xứ 
Sañjayassa nama: tên là Sañjaya 


cùng với đồ chúng của mình 


Те sabbam Ѕайјауаѕѕа laddhim ^ uggahetva,  nissarakabhavam ñatvā, 


'Amhesu yo pathamam mokkhadhammam adhigacchati, so itarassa aàrocetü'ti 


aññamaññam katikam karimsu. 
uggahetvà (pdt): đã hoc 
ñatvã (pdt): sau khi biết 


aññamaññam katikam karimsu: 


laddhi (nữ): tư tưởng, giáo lý, lý thuyết 
nissarakabhàva (n): tính không có cốt lõi 


cùng làm giao kết với nhau 


amhesu (dt): trong số hai chúngta уо adhigacchati: người nào chứng đắc 


pathamam mokkhadhamman: 


so itarassa arocetu: 


pháp giai thoát truóc nhát 
ngudi ду hay nói cho ngudi cèn lai 


Ekadivasam, Upatisso Rajagahe pindaya carantam Assajittheram disva, tassa 


iriyapathesu pasiditvà, “Vippasannani 


kho te ãvuso indriyani, parisuddho 
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chavivanno, kamsi ãvuso uddissa pabbajito, ko và te satthà, kassa và tvam 


dhammam  rocesi'ti pucchitvà, атһакат  Bhagavato savakabhavam ñatvä, 


dhammam  desetum theram yācitvā, dhamme  desiyamàne, Sotäpattiphalam 


patvà,  paribbajakáramam 


ägantvã,  Kolitassa 


pavattim ^ arocetva,  tafifieva 


dhammam desesi. So'pi tam sutvà, Sotäpattiphale patitthahi. 


Assajittheram disvà: 
pindàya carantam: 
pasiditvà (pdt): đã có đức tin 
pucchitva (pdt): đã hỏi 
vippasanna (tt): trong sáng 
parisuddha (tt): tươi nhuận 
kamsi = kam+asi 

asi (dgt): là 

satthu (n): thầy, đạo su 
savakabhava (n): 

yacitva (pdt): đã xin 
dhamme desiyamàne: 
Sotàpattiphalam patvà: 
paribbajakarámam àgantvà: 
Kolitassa pavattim ärocetvä: 


taññeva dhammam desesi: 


so'pi [so (Kolito) api] tam sutvà: 


Sotàpattiphale patitthahi: 
patitthahi (dgt): dá tru, da dung 


đã thấy trưởng lão Assaji 

đang đi khất thực 

iriyäpatha (n): oai nghi, tư thế 
indriya (tr): căn 

chavivanna (n): da dé 

uddissa (bbt): nhàn vi, bói vi 

kam [ko] (n): ai 

và (bbt): hoác là, hay là 

tvam rocesi (dgt): ban thích, hài lóng 
việc (trưởng lão) là đệ tử 

desetum (ddt): trình bày, thuyết, nói 
lúc pháp mà trưởng lão đang thuyết 
đã chứng đắc Quả vị Nhập Lưu 

đã đến am thất của ngoại đạo 

đã kể lại sự kiện cho Kolita 

đã thuyết chính bài pháp ấy 

ngoại đạo Kolita ấy nghe pháp đó 
đã trụ vào Nhập Lưu Quả. 
[pati+thãä=thah+a+T=i(ajjat)] 


Te saparivara Sañjayassa santikam gantvã, äpucchitva, Veluvanam gantvä, 


Bhagavato  santike 


рарипітѕи”. 


te (dt) (ега): 


saparivara (n, sn): 
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laddhupasampada 


tena dinnovadam  sutvà, Arahattam 


các vi truóng láo dó 
nhang ngudi di vói dó chúng 
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äpucchitvä (pdt): đã giã từ Veluvanam gantva: đã đi chùa Trúc Lâm 
laddhũpasampadä (nữ, sn): là những vị đã được xuất gia 

tena dinnovadam има: nghe lời giáo huấn mà Ngài đã ban 
Arahattam päpunimsu: đã chứng đắc A-ra-hán 


“Km pana  bhante  ekakkhaneyeva Arahatam рарипітѕи — udàhu 


nànàkhane'ti. 


512, 


513, 


pana (bbt): vày thi, nhu thé ekakkhaneyeva: chính trong cüng thói diém 
ekakkhaneyeva — eka+khana+y+eva 
eka (st): một, cùng khana (n): sát-na, thời điểm 


“Мапакһапе àvuso'ti. 
“Khác thời điểm, hiền hữu”. 


“Ке pana bhante pathamam Arahattam päpunimsũ ti. 


ke [ko] (n): những người nào 
“Tesam pãrivärã, tato Mahamoggallanatthero, tato Sàriputtatthero'ti. 
tesam pārivārā: dó chúng của các vị trưởng lão Ấy 


tato (bbt): rồi đến, tiếp đến, về sau 


“Kim pana bhante Saàriputtatthero ca Mahàmoggallànatthero ca Bhagavato 


parinibbanakalato pubbe parinibbayimsu udàhu pacchà'ti. 


parinibbayimsu (dgt): đã nhập diệt 
Bhagavato parinibbänakälato: thời nhập diệt của Đức Thế Tôn 
pubbe (bbt): trước pacchà (bbt): sau 


"Pubbe àvuso'ti. 
“Trước, hiền hữu”. 
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514, "Lành thay, bach Ngài, xin Ngài háy nói vé düc hanh cüa vj truóng láo khác 
nữa cho con а”. 


“Sadhu me bhante арагаѕѕарі therassa gunam dessethàti". 


“Trưởng lão Mahäkassapa là vị mà Đức Dao Su đã tuyên dương do bởi hạnh 
đầu đà, hiền hữu”. 

trưởng lão Mahakassapa: Mahakassapatthero (n) 

do bói hanh dàu dà: dhutangagune (n) 

là vị mà Đức Dao Sư đã tuyên duong: Sattharà pasattho ahosi 


515, “Vị ấy là con của ai, bach Ngài?” 
“So kassa putto ahosi bhante ti. 


“Của bà-la-môn Kapila, ở làng Mahátittha, quốc độ Magadha”. 


quốc độ Magadha: Magadharattha (tr) 
làng Mahátittha: Mahatitthagàma (n) 
bà-la-món Kapila: Kapilabrahmana (n) 


516, "Me của vị ấy tên là gì, bạch Ngài?” 


“Ка nama bhante tassa mata'ti. 


“Tên của mẹ Ngài không thấy đề cập đến, hiền hữu”. 


“Tassa matu патат na pafifiàyati ävuso ti. 


517, “Lúc còn cư sĩ, vị ấy tên là gì, bạch Ngài?” 
“Ко nama bhante gihikàle so hoti'ti. 
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“Tên là Nipphalimanava, hiên hữu”. 


“Nipphalimanavo_ nãmävuso ti. 


“Vị ду nêu nguyên nhân gì rồi xuất gia, bạch Ngài?” 


đã dë cập lý do gì: kim kãranam ärabbha 


“Công việc của Ngài khiến phát sinh khổ não cho người khác, hiền hữu”. 


“Parassa dukkhüpajjanakam tassa kammam ävuso ti. 


“Bạch Ngài, con muốn nghe chuyện của vị ấy chỉ tiết hơn”. 


“Aham bhante vitthãrena tassa pavattim sotum icchàmr'ti. 


^Này hién hüu, nghe ràng, lúc mà Ngài dén tuói thành nién, cha me dán con 


gái của bà-la-món Kosiya ở thành Sagala, quốc độ Magadha tên là Bhaddakàpilàni 


đến để làm vợ Ngài mà Ngài chẳng có nguyện vọng gì. Ngay cả cô ấy cũng không 


muốn làm vợ Ngài tí nào. Nhưng cha mẹ cô đã cho (trao) cô đến cha mẹ của Ngài 


rồi. Cả hai người ấy dù ở trong cùng một căn nhà (nhưng) cũng không (hoàn tất việc) 


sinh hoạt chung nhau. 


lúc mà Ngài đến tuổi thành niên: — tasmim vayappatte 

cha mẹ: matapitaro (sn) đã dẫn đến: апеѕит (д6?) 

con gái: dhita (nữ) bà-la-món Kosiya: Kosiyabrahmana (n) 
thành Sagala: Sagalanagara (tr) quốc độ Magadha: Magadharattha (tr) 
tên là Bhaddakãpilãnï: Bhaddakapilani пата 

để làm vợ, mục đích trở thành vg: bhariyäbhävattha (n) 


chẳng có nguyện vọng, sự không mong cầu: anicchã 


ngay cả cô ấy: sà'pi = ѕа+арі không mong cầu: na icchati 
nhưng mà: pana (bbt) đã cho, đã trao cho: adamsu (đgt) 
cả hai người ấy: te ubho 

dù ở cùng một căn nhà: ekagehe vasamànàpi 


khóng sinh hoat chung nhau: samvasam na kappesum 
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Lúc cha me qua đời rồi, Ngài cai quản hết gia sản trong nhà. Một hôm, Ngài 
đang coi sóc công việc trên đồng ruộng, đã thấy những con chim chẳng hạn như quạ 
đang bắt ăn (nhai) các sinh vật nhỏ như giun đất v.v... tại những dấu đất cày xới bèn 
suy tưởng rằng: “Các chúng sanh này gặp (đến) sự nguy hại là do công việc của ta, khi 
đã như thế, tội lỗi sẽ có đến ta”, nên đã chán nản, từ bỏ toàn bộ tài sản, xuất gia 


hướng đến thánh vị A-ra-hán trên thế gian. 


lúc cha mẹ qua đời rồi: таѓарієйпат matànam 

cai quản: ajjhàvasati (dgt) toàn bộ gia sản: sakalam sampattim 
một hôm: ekadivasam (bbt) đang quan sát, coi sóc: olokenta (pđt) 
đồng ruộng: khetta (tr) công việc: kammanta (tr) 

đã thấy: disvà (pdt) con chim: sukuna (n) 

chẳng hạn như quạ: kãkãdi (n) 

đang bắt ăn (nhai): ukkhipitvà khàdanta 

các con vàt nhó: khuddakasattà (sn) 

nhu giun dát cháng han: ganduppädadi (n) 

dáu сау: sita/ sita (пй) su сау xói: пайдаа (tr) 

dang suy tuóng: maññamäna (pdt) 

gặp, đến: patta (pdt) sự nguy hai: vināsa (n) 

khi đã như thế: evam sante tội lỗi: papa (tr) 

sẽ có, sẽ là: bhavissati (dgt) đã xả bỏ: pahäya (pdt) 

nên đã chán nản: nibbinditva (pdt) 

da xuát gia: pabbaji (dgt) huóng dén: uddissa (bbt) 

thánh vị A-ra-hán trên thé gian: lokasmim arahatte 


Ngài tuần tự du hành, gặp (thấy) được Đức Thé Tôn dang ngự (ngài) tại gốc cây 
Bahuputtanigrodha, vào yết kiến Ngài (Đức Phật). Đức Thế Tôn đã ban giáo huấn, đã 
cho phép Ngài xuất gia trong Giáo Pháp này. Ngài trụ trong lời chỉ dạy mà Đức Thế 
Tôn đã ban cho, chứng đắc thánh vị A-ra-hán”. 


Ngài tuần tự du hành: so anukammena vicaranto 
góc cay Bahuputtanigrodha: Bahuputtanigrodhamüla (tr) 
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đã vào yết kiến: upasahkami (dgt) đã cho phép: anuññãsi (dgt) 
sự xuất gia: ираѕатрааа (nữ) đã trụ, đã đứng vững: thita (pdt) 
trong lời giáo huấn của Đức Thé Tôn: Bhagavatà dinnoväde 


(Ngài) đã chứng quả A-ra-hán: arahattam pàpuni 


OWI K 04040505 
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521, 


BÀI HAI MUOI HAI 


A. DICH PALI- VIỆT 


“Sadhu me bhante aparassá'pi therassa gunam pakasethà'ti 


pakãsetha (dgt): xin (Ngài) hãy nói, thông báo 
guna (n): công hạnh, đức hạnh apara (tt): khác 


“Mahäkaccäyanatthero ävuso Sattharä 'Sankhittena bhãsitassa vitthàrena 


attham vibhajantãnam sãvakãnam aggo'ti pasattho'ti. 


522, 


523, 
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Маһакассауапаќћега (n): trưởng lão Маһакассауапа 

Satthara pasattho: bậc đã được Đức Đạo Sư tuyên dương 
aggo (n): đệ nhất, tối thượng vibhajanta (pdt): phân tích 

attha (n): ý nghĩa, nội dung vacana (tr): lời 

(Sattharä) bhãsita (pdt): mà Đức Đạo Sư đã thuyết giảng 
sahkhitta (pdt): vắn tắt vitthàra (n): chỉ tiết 

“Kassa putto bhante ti. 


“Bạch Ngài, мі ау là con của ai ?" 


"Ujjeniyam purohitassa, avuso'ti. 
“Hiền hữu, là con của quân su thành Ujjenï”. 


"Gihikale “kinti nam sañjãnimsu bhante ti. 


“Bạch Ngài, vào thời còn là cư sĩ, dân chúng đã biết vị ấy dưới tên gì ạ?” 


"Namavasena 'Kaficano'ti ca Gottavasena 'Kaccayano'ti ca ävuso ti. 


“Hiền hữu, 'Kaficano' theo tên và “Kaccäyano' theo ho". 


Luyén Dich Pali — Viét 


524, "Katam tassa pabbajja bhante'ti. 


“Bạch Ngài, việc xuất gia của vị ấy như thé nào a?" 


“Candappajjoto ävuso гаја tassa pitu accayena purohitatfhãnam аааѕі. 
Каја Buddhassa uppannabhävam sutvä, amacce sannipātetvā pucchi: 'Buddho 
bhane loke uppanno, ko tam änetum sakkhissatfti. Те evamähamsu “Deva 
añño Dasabalam ànetum samattho nama natthi, Kaccäyano äcariyova samattho, 


tam devo pahinatü'ti. So tam pakkosäpetva, “Brahmana Dasabalassa santikam 


gantvã tam ànehi'ti aha. 
Candappajjoto raja: 
adasi (dgt): dá phong, ban 
accaya (n): cái chét, su chét 
Buddhassa uppannabhàva: 
sannipatetvà (pdt): đã triệu tập 
bhane (bbt): 


ko tam anetum sakkhissati: 


evamáhamsu = evam + ahamsu: 


deva (n): khải tấu thiên tử 
samattho nama: 
Dasabalam ànetum: 
Кассауапо acariyo'va (eva): 
pahinatu (dgt): һау gửi di 


brahmana (n): này bà-la-món 


quóc vuong Candappajjota 
purohitatthàna (tr): chúc quóc su 
sutvà (pdt): dá nghe 

su dàn sinh cüa Düc Phát 
amacca (n): quan lai, дийп than 
này các óng, này chu khanh 

ai (sẽ) có thé thỉnh (dẫn) Ngài về đây 
đã tâu (nói) như vậy 

añña (puggala) (tt): (người) khác 
gọi là có khả năng 

để thỉnh Đắng Thập Lực 

chỉ có thầy Кассауапа 
pakkosapetva (pdt): đã cho goi 
апеһ (dgt): hãy thỉnh, hãy mời 


‘Sace pabbajitum labhissámi, gamissàmi deva'ti. Raja 'Sadhü'ti sampaticchi. 


So sattahi janehi saddhim Satthu santikam agamāsi. Athassa Sattha dhammam 


desesi. Desanapariyosàne so sattahi janehi saddhim  Arahattam papuni. Satthà 


“Ша bhikkhavo'ti tesam upasampadam anuññãsi. Evam tassa pabbajjä tỉ. 


sace (bbt): néu, néu nhu 
pabbajitum (ddt): (dé) xuát gia 


labhissãmi (dgt): (thần) sé được, sẽ nhàn 


gamissämi (đợt): (thần) sé đi 
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sampaticchi (dgt): dà dáp lai 
sattahi janehi saddhim: 
athassa= аһа + аѕѕа 
деѕапарагіуоѕапе (tr): 

рарипі (dgt): chúng dác 

'Etha bhikkhavo'ti vacanena (tr): 


evam tassa pabbajja: 


agamasi (dgt): da di 

cùng với 7 người 

atha (bbt): tiếp đó 

lúc cuối cùng của bài pháp 

anuññãsi (dgt): да ban phép 

với kim ngôn: “Các tỳ khưu, hãy lại đây!” 


việc xuât gia của Ngài là như vậy đó 


525, "Kim so pabbajitva Sattharam Ujjenim änesĩti. 


^Ngài ấy, (lúc) tu rồi, đã dẫn Đức Đạo Sư đến thành Ujjeni phải không a?" 


“So Sattharam Ujjenim gantum уасі. Sattha pana sayam agantvà tamyeva 


pahini. So Satthāram apuccitva, attanā saha ägateheva sattahi bhikkhihi 


saddhim Ujjenim gantvä, гајапат pasädesrti. 


So Satthàram Ujjenim gantum yāci: Ngài đã cầu xin Đức Dao Su ngự đến 


pana (bbÐ: nhưng, nhưng mà 
tamyeva pahini: 

Sattharam àpuccitvà (pdt): 
attanà saha àgateheva: 
ägateheva = 


rajanam pasadesi: 


thành Ujjeni 
sayam agantva: dá khóng tu minh di 
da gói chính vi ду di 
đã giã từ Đức Dao Su 
những vị mà đã tới với chính mình 
ägatehi+eva 
khiến cho đức vua đã tin tưởng 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


526, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy nói về đức hạnh của vị trưởng lão khác 


nữa cho con ạ”. 
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“Sadhu me bhante aparassá'pi therassa gunam pakasethà'ti. 


“Trưởng lão Punna, con trai của bà Mantàni, là vị được Đức Dao Su tuyên 


dương: “Bậc đệ nhất trong số các đệ tử pháp su’, hiền hữu”. 


trưởng lão Punna: 


con trai của bà Mantàni: 


527, 


“Katham tassa pavatti bhante ti. 


Punnatthera (n) 


Mantaniputta (n) 


“Câu chuyện của vị ấy như thế nào ạ, bạch Ngài ?” 


“Hiển hữu, Ngài sinh ra trong dòng tộc bà-la-môn lớn giàu có, tại một làng bà- 


la-món không xa thành Kapilavatthu, Ngài là cháu của trưởng lão Aññãkondañña. 


Lúc mà Đức Đạo Su ngụ tai thành Кајараһа, trưởng lão sư cậu đến thành 


Kapilavatthu, cho Ngài xuất gia rồi trở về trú xứ của Đức Đạo Sư. Ngài không đi cùng 


sư cậu của minh, nghĩ rang: “Ta sé thực hành phận sự của bậc Kuat gia của mình dên 


tận cùng rồi mới di tới trú xứ của Đức Đạo Sư”; ở (lại) chính tại thành (Kapilavatthu) 


ấy, hành thiển minh sát, đắc thánh quả A-ra-hán, về sau đã đi đến trú xứ của Đức 


Đạo Sư”. 
đã sinh ra: jata (pdt) 
bà-la-môn giàu có: 
không xa: avidüra (tr) 


cháu: bhàgineyya (n) 


dóng tóc: kula (tr) 
brahmanamahasala (n) 
tit thành Kapilavatthu: Kapilavatthuto 


trưởng lão sư cậu: matulatthera (n) 


lúc mà Đức Dao Su ngụ tại thành Ràjagaha: Satthari Ràjagahe viharante 


đã cho xuất gia: pubbajetva (pdt) 
trú xứ của Đức Đạo Su: 

đã không đi: 

cùng với cậu của mình: 

vì nghĩ: cintetva (pdt) 

phận sự xuất gia: 


đầu, đỉnh, cuói cùng: 


đã trở về: nivatti (dgt) 

Satthu santika 

agantva = na+gantvä (pdt) 

attano matulena saddhim 

làm cho dén, chúng dác: papetva (pdt) 
pabbajitakiccam (tr) 

matthaka (n) 
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chính tai noi ду: tasmimyeva = tasmim+y+eva 

đã ở: viharitvà (pdt) đã phát triển, tu tiến: vaddhetvà (pdt) 
thiền minh sát: vipassanä (nữ) về sau: рассһа (bbt) 

đã đi: agamäsi (dgt) [a+gam=gamä+a+s+T=i(ajjat)] 


528, “Bạch Ngài, con muốn nghe danh tiếng của vị trưởng lão khác nữa!” 


“Aham bhante aparassä'pi therassa kittim sotukamomhr'ti. 


“Nếu như thế, hiền hữu, hãy nghe”. 


"Tenahi, ѕипаһі àvuso'ti. 


529, “Hiền hữu, Ngài Kaludayi là người mà Đức Dao Sư tuyên dương là dé nhất 
của hàng đệ tử những vị khiến dòng tộc phát sinh đức tin.” 


khiến dòng tộc phát sinh đức tin: ^ kulappasadaka (n) = kula (tr) + pasadaka (n) 


530, “Câu chuyện của vị ấy như thế nào a, bạch Ngài ?” 
"Katham tassa pavatti bhante'ti. 


“Này hiền hữu, Ngài sinh ra trong dòng tộc quan lại tai thành Kapilavatthu vào 
ngày đản sinh của Đức Đạo Sư. Phụ thân của Ngài đã trao Ngài cho Đức Đạo Sư 
nhằm trở thành chúng bạn. Vào thời niên thiếu, Ngài từng chơi đùa với Đức Đạo Su, 
do vậy Ngài đã là người thân thiện với (nơi) Đức Đạo Sư ấy. Lúc mà Đức Đạo Sư 
xuất gia, chứng ngộ Chánh Đẳng Giác, (là bậc) chuyển Pháp Luân tuần tự ngự đến, 
trú tại thành Rãjagaha; đức vua Suddhodana biết được tin ấy, đã gởi Ngài đi nhằm 
thỉnh (dẫn) Đức Đạo Sư vé thành Kapilavatthu. Ngài đi đến thành Вајараһа, nghe 
pháp mà Đức Đạo Sư đã thuyết, chứng đắc A-ra-hán, được xuất gia kiểu “Thiện lai, 
tỳ khưu!' tại trú xứ của Đức Đạo Sư, trở thành người dẫn đường, đưa (dẫn) Đức Đạo 
Sư về thành Kapilavatthu”. 


vào ngày sinh của Đức Dao Su:  Satthu jàtadivase 


trao cho: niyyädesi (dgt) [ni+yat=yyad+ne+s+ï=i(ajjat)] 
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để làm bầu bạn (đồ chúng): 
thời niên thiếu: 

đã chơi đùa: akili (dgt) 

do vậy: tasma (bbt) 

người thân thiện: 


Luyện Dịch Pali - Việt 


parivarattha (n) =parivãra+attha 
dãrakakala (n) 

cùng với Đức Đạo Sư: Satthara saddhim 
đã là: ahosi (đgt) 


vissasa (n) 


lúc mà Đức Dao Su đã xuất gia, chứng ngộ Chánh Đẳng Giác, (là bậc) chuyển 


Pháp Luân, tuần tự ngự đến, trú tại thành Rãjagaha 


Satthari abhinikkhamitvä, Sammäsambhodhim patvà, pavattidhammacakke, 


đức vua Suddhodana: 

biết được tin ấy: 

đã gởi di: uyyojesi (dgt) 

để thỉnh (dẫn): ànetum (ад) 
mà Đức Đạo Sư đã thuyết: 
xuất gia: upasampadä (nữ) 
đã trở thành, là: hutvà (pdt) 


anupubbena àgantvà, Ràjagahe vutthe 
Suddhodanaräjä (n) 
tam ѕаѕапат ñatvä 
[u+yuj=yyoj+e+s+ï=i(ajjat)] 
đã được: labhitvã (pdt) 
Satthàra desitam 
thiện lai tỳ khưu: ehi bhikkhu 
người dẫn đường: magganäyaka (n) 


đã dẫn Đức Dao Su về thành Kapilavatthu: Satthàram Kapilavatthum änesi 
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